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[bookmark: toc_sec_003]A. GIỚI THIỆU CHUNG
[bookmark: toc_sec_004]1. Mục đích tài liệu
Tài liệu này được viết để mô tả các yêu cầu về API hệ thống bảo hiểm.
[bookmark: toc_sec_005]2. Phạm vi tài liệu
Tài liệu này sẽ là căn cứ để thực hiện các công việc của các giai đoạn sau:
Thiết kế và xây dựng hệ thống: Xây dựng hệ thống phải phù hợp và đáp ứng các yêu cầu NSD được liệt kê chi tiết trong tài liệu.
Kiểm tra ứng dụng: Xây dựng các kịch bản kiểm tra đảm bảo ứng dụng xây dựng thỏa mãn các yêu cầu NSD được liệt kê chi tiết trong tài liệu.
[bookmark: toc_sec_006]3. Thông tin chung
Domain của hệ thống: 192.168.1.154:8089
Mã bảo mật api: Bearer access_token
Bộ mã tham khảo:
	Tên
	Diễn giải

	ma
	00 = Thành công;
01 = Sai định dạng; 
03 = Xử lý thất bại + Mô tả lỗi; 
04 = Xử lý thất bại + Mô tả động; 
05 = OraIn sai định dạng; 
06 = hamIn sai định dạng; 
99 = Mô tả động; 
500 = Lỗi server

	mo_ta
	Mô tả lỗi

	du_lieu
	Tùy thuộc vào API mà trả về các cấu trúc khác nhau


[bookmark: toc_sec_007]B. PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TÍCH HỢP
[bookmark: toc_sec_008]1. API KẾT NỐI
Host: 192.168.1.154:8089
URL: {{host}}/api/v1/BHAPI
Method: POST
Request Header: Content-Type: application/json
[bookmark: toc_sec_009]2. API XÁC THỰC
Host_auth: 192.168.1.154:8082
Tên API: {{host}}/oauth2/login
Request Headers: Content-Type: application/json
Body raw (json):
{
  "username": "User login keycloak",
  "password": "pass"
}
[bookmark: toc_sec_010][bookmark: toc_sec_011]C. MÔ TẢ CHI TIẾT API THEO LINE
1. Line Xe CG
[bookmark: toc_sec_012]GCN
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XEG_NH
Json mẫu: Xe CG > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "loai_ac": "TN",
      "mau_ac": "",
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndungd": "",
      "qhuongd": "",
      "ndung": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "T",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khc": "C",
      "cmtc": "",
      "mobic": "",
      "emailc": "",
      "tenc": "",
      "dchic": "",
      "ma_khc": "",
      "bien_xe": "FASFAFAd",
      "so_khung": "",
      "so_may": "",
      "hang": "",
      "hieu": "",
      "pban": "",
      "loai_xe": "DEMO",
      "dong": "",
      "nhom_xe": "",
      "dco": "",
      "ttai": 0,
      "ttai_bh": 0,
      "thang_sx": 0,
      "nam_sx": 0,
      "gia": 0,
      "md_sd": "KD",
      "so_cn": 0,
      "so_cn_bh": 0,
      "bh_tbo": "K",
      "nvb": "C",
      "nvt": "K",
      "nvv": "K",
      "ktru": "",
      "nvm": "K",
      "ma_sp": "",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260817,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270817,
      "ngay_cap": 20260817,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "hthue": "K",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 10000000,
      "thue": 1000000,
      "ttoan": 11000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "ngay_ht": 20260817,
      "so_ids": "20260720000032"
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
        "tien": 0,
        "ptb": 10000000,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 10000000,
        "thue": 1000000,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 11000000,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "nv": "B",
        "ptd": 0,
        "ptk": "T",
        "phib": 10000000,
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.1",
        "ten": "Về người",
        "tien": 150000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11001",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701011",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "B",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien": 100000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11002",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701012",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "K",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "B",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.3",
        "ten": "Về hành khách",
        "tien": 150000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11003",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701013",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "B",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "4"
      }
    ],
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_area": {
      "texta": ""
    },
    "dt_dkbs": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Loại trừ lái xe máu có cồn",
        "ma_lt": "01"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Loại trừ vi phạm luật giao thông",
        "ma_lt": "02"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách",
        "ma_lt": "XE_TNDS BB"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện",
        "ma_lt": "XE_TNDS TN"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hàng hóa được vận chuyển trên xe",
        "ma_lt": "XE_HH"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Đối với Bảo hiểm Tai nạn Lái, Phụ xe và Người ngồi trên xe",
        "ma_lt": "XE_LPX"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô",
        "ma_lt": "XE_VCX"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_hu": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_XEG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Số id của hợp đồng
	

	dt_ct
	CLOB
	x
	Thông tin chi tiết của đơn bảo hiểm
	

	   loai_ac
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Loại ấn chỉ
	TN

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng(T: Tự sinh, P: giấy, E: Điện tử)
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái của đơn bảo hiểm (S: Soạn, T: Trình, D: Duyệt, H: Hủy)
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác của đơn bảo hiểm
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán 
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Có lấy hợp đồng hay không? (C: Có, K: Không)
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Chỉ định tái cố định
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Chỉ định tái tạm thời
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phi tỷ lệ
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Căn cứ pháp lý
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung SDBS
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền thụ hưởng
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Thỏa thuận khác
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú 
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hóa đơn
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	Loại trừ lái xe máu có cồn

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong danh mục.
	

	   loai_khc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtc
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giấy tờ định danh của khách hàng được bảo hiểm
	

	   mobic
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Điện thoại của khách hàng được bảo hiểm
	

	   emailc
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng được bảo hiểm
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng được bảo hiểm
	

	   dchic
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ khách hàng được bảo hiểm
	

	   ma_khc
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Số máy phương tiện
	

	   hang
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hãng/nhà sản xuất
	

	   hieu
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hiệu sản phẩm/phương tiện
	

	   pban
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Phiên bản/model
	

	   loai_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Loại xe.
	

	   dong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Dòng sản phẩm/phương tiện
	

	   nhom_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nhóm xe
	

	   dco
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Dung tích, động cơ hoặc mã động cơ
	

	   ttai
	NUMBER
	
	Trọng tải/tải trọng.
	

	   ttai_bh
	NUMBER
	
	Trọng tải tham gia bảo hiểm.
	

	   thang_sx
	NUMBER
	
	Tháng sản xuất.
	

	   nam_sx
	NUMBER
	
	Năm sản xuất.
	

	   gia
	NUMBER
	
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   md_sd
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mục đích sử dụng.
	

	   so_cn
	NUMBER
	
	Số chỗ ngồi/số đơn vị/số con theo line nghiệp vụ.
	

	   so_cn_bh
	NUMBER
	
	Số lượng tham gia bảo hiểm.
	

	   bh_tbo
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ/tùy chọn bảo hiểm toàn bộ.
	K

	   nvb
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ chính hoặc mã nghiệp vụ bảo hiểm.
	C

	   nvt
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ tái/thuộc tính nghiệp vụ phụ.
	K

	   nvv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ phụ bổ sung.
	K

	   ktru
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã/ghi chú khấu trừ
	

	   nvm
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ mở rộng.
	K

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   hthue
	VARCHAR2(length = 1) 
	
	Hoàn thuế.
	K

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế 
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ngày đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_ids
	NVARCHAR2(500)
	
	Số ID nguồn hoặc số ID liên kết.
	

	dt_dk
	Clob
	
	Thông tin điều khoản chính của đơn bảo hiểm
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	K

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	B

	   ptd
	NUMBER
	
	Phần trăm điều chỉnh/phiếu tính phụ.
	

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	T

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên điều khoản bổ sung khác
	

	nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung điều khoản bổ sung khác
	

	dt_area
	CLOB
	
	Thông tin Ghi chú khác
	

	   textA
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Vùng text tự do, thường là diễn giải mở rộng
	

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_lt
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_hu
	VARCHAR2
	
	Thông tin người hưởng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kỳ thanh toán
	

	dt_them
	VARCHAR2
	
	Thông tin thêm
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XE_TIM
Json mẫu: Xe CG > GCN > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260817000025",
    "bien_xe": "",
    "so_khung": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_XE_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XEG_CT
Json mẫu: Xe CG > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260817000025
  },
  "hamIn": "PBH_XEG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XE_HDBS
Json mẫu: Xe CG > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260817000027
  },
  "hamIn": "PBH_XE_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_XE_NH
Json mẫu: Xe CG > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260817000025,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "gio_gui": "09|00",
      "ngay_gui": 20260817,
      "ngay_mo": 20260817,
      "ngay_do": 30000101,
      "gio_xr": "09|00",
      "ngay_xr": 20260817,
      "noi_xr": "",
      "ma_kvuc": "",

      "ma_nn": "NN3.1",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003079|Nguyễn Sĩ Hùng",
      "ngay_qd": 20260817,
      "gcn": "260817000025/B1",
      "ten": "mai",
      "tenc": "mai",
      "ngay_hl": 20260817,
      "ngay_kt": 20270817,
      "tvong": 0,
      "ng_huong": "",
      "tien": 20000000,
      "nop": "C",
      "xol": "K",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 20000000,
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260817000025/B1",
      "bien_xe": "FASFAFAd",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "a",
      "csot": "a",
      "gchut": "a",
      "ngay_ht": 20260817
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 10000000,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.1",
        "ten": "Về người",
        "tien_bh": 150000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 7500000,
        "tien": 7500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 142500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11001",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701011",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien_bh": 100000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 5000000,
        "tien": 5000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 95000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11002",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701012",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.3",
        "ten": "Về hành khách",
        "tien_bh": 150000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 7500000,
        "tien": 7500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 142500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11003",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701013",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "4"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "ten": "ABC",
        "pt": 2,
        "tien": 20000,
        "cmt": "42423424",
        "mobi": "",
        "email": "",
        "so_tk": "",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "thue": 0,
        "ttoan": "20,000"
      }
    ],
    "dt_tba": [
      {
        "ten": "duchq",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 500000
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_XE_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết bồi thường
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   gio_gui
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_do
	NUMBER
	x
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   gio_xr
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   noi_xr
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi xảy ra
	

	   ma_kvuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã khu vực
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Gcn cần bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên của hợp đồng được bồi thường
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên chủ xe
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tvong
	NUMBER
	
	Tử vong
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	K

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý của đơn
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diến biến tổn thất
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bồi thường
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Tiền bảo hiểm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung mô tả bồi thường
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	K

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hình bảo hiểm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NVARCHAR2(length =100)
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	dt_tba
	CLOB
	
	Thông tin người thứ ba
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã tiền tệ.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thêm
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_XE_TIM
Json mẫu: Xe CG > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260817000034",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "bien_xe": "",
      "so_khung": "",
      "so_may": "",
      "ma_dvi": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_XE_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin cần truy vấn
	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số máy phương tiện
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_XE_LKE_GCN
Json mẫu: Xe CG > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260817000025/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_XE_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_013]Hợp Đồng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XEH_NH
Json mẫu: Xe CG > Hợp Đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260817,
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "loai_kh": "T",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260817,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270817,
      "ngay_cap": 20260817,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "hthue": "K",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 10000000,
      "thue": 1000000,
      "ttoan": 11000000,
      "plyd": "",
      "ndungd": "",
      "qhuongd": "",
      "ndung": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": ""
    },
    "dt_ds": [
      {
        "ds_ct": {
          "loai_ac": "TN",
          "mau_ac": "",
          "gcn": "B.SVSVSD",
          "so_hd_in": "",
          "ma_sdbs": "",
          "kieu_hd": "G",
          "gcn_g": "",
          "cdtc": "K",
          "cdtf": "K",
          "cdtx": "K",
          "plyd": "a",
          "ndungd": "a",
          "qhuongd": "a",
          "ndung": "a",
          "gchud": "a",
          "loai_khc": "T",
          "cmtc": "099",
          "mobic": "09928383",
          "emailc": "mai@gmail.com",
          "tenc": "mai",
          "dchic": "hn",
          "ma_khc": "0250825000112",
          "loai_khh": "C",
          "cmth": "",
          "mobih": "",
          "emailh": "",
          "tenh": "",
          "dchih": "",
          "ma_khh": "",
          "bien_xe": "SVSVSDE",
          "so_khung": "",
          "so_may": "",
          "hang": "",
          "hieu": "",
          "pban": "",
          "loai_xe": "DEMO|Bus demo",
          "dong": "",
          "nhom_xe": "",
          "dco": "",
          "ttai": 0,
          "ttai_bh": 0,
          "thang_sx": 0,
          "nam_sx": 0,
          "gia": 0,
          "md_sd": "KD|Kinh doanh",
          "so_cn": 0,
          "so_cn_bh": 0,
          "bh_tbo": "K",
          "nvb": "C",
          "nvt": "K",
          "nvv": "K",
          "ktru": "",
          "nvm": "C",
          "ma_sp": "",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "gio_hl": "09|00",
          "ngay_hl": 20260817,
          "gio_kt": "09|00",
          "ngay_kt": 20270817,
          "ngay_cap": 20260817,
          "phi": 10000000,
          "thue": 1000000,
          "ttoan": 11000000,
          "so_id_dt": 1,
          "so_ids": "20260720000032"
        },
        "ds_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_BB",
            "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
            "tien": 0,
            "ptb": 10000000,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 10000000,
            "thue": 1000000,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 11000000,
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "K",
            "luy": "K",
            "nv": "B",
            "ptd": 0,
            "ptk": "T",
            "phib": 10000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_BB.1",
            "ten": "Về người",
            "tien": 150000000,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 0,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "TNDS_BB",
            "ma_dk": "R07_11001",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0701011",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "M",
            "lkep": "C",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "B",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_BB.2",
            "ten": "Về tài sản",
            "tien": 100000000,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 0,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "TNDS_BB",
            "ma_dk": "R07_11002",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0701012",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "K",
            "lkep": "C",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "B",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_BB.3",
            "ten": "Về hành khách",
            "tien": 150000000,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 0,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "TNDS_BB",
            "ma_dk": "R07_11003",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0701013",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "M",
            "lkep": "C",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "B",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          }
        ],
        "ds_dkbs": "",
        "ds_dkbskh": "",
        "ds_lt": [
          {
            "chon": "",
            "ten": "Loại trừ lái xe máu có cồn",
            "ma_lt": "01"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Loại trừ vi phạm luật giao thông",
            "ma_lt": "02"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách",
            "ma_lt": "XE_TNDS BB"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện",
            "ma_lt": "XE_TNDS TN"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hàng hóa được vận chuyển trên xe",
            "ma_lt": "XE_HH"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Đối với Bảo hiểm Tai nạn Lái, Phụ xe và Người ngồi trên xe",
            "ma_lt": "XE_LPX"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô",
            "ma_lt": "XE_VCX"
          }
        ],
        "ds_kbt": "",
        "ds_ttt": "",
        "ds_area": {
          "texta": ""
        }
      }
    ],
    "dt_hu": "",
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_XEH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của đơn bảo hiểm
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người mua
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	30000101

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	30000101

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   hthue
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Hoàn thuế.
	K

	   so_dt
	NUMBER
	
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	dt_ds
	CLOB
	
	Thông tin của từng gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   loai_ac
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Loại ấn chỉ
	TN

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn trong hợp đồng
	

	   so_hd_in
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hd in
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do.
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết.
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi.
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ.
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ.
	

	   loai_khc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng phụ/đồng bảo hiểm/đồng sở hữu.
	T

	   cmtc
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giấy tờ định danh của khách hàng phụ.
	

	   mobic
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Điện thoại của khách hàng phụ.
	

	   emailc
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng phụ.
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng phụ.
	

	   dchic
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ khách hàng phụ.
	

	   ma_khc
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng phụ trong CORE.
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt khách hàng hưởng
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại khách hàng hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email khách hàng hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên khách hàng hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ khách hàng hưởng
	

	   ma_khh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng hưởng
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số máy phương tiện
	

	   hang
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hãng/nhà sản xuất
	

	   hieu
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hiệu sản phẩm/phương tiện
	

	   pban
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Phiên bản/model
	

	   loai_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Loại xe.
	

	   dong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Dòng sản phẩm/phương tiện
	

	   nhom_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nhóm xe
	

	   dco
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Dung tích, động cơ hoặc mã động cơ
	

	   ttai
	NUMBER
	
	Trọng tải/tải trọng.
	

	   ttai_bh
	NUMBER
	
	Trọng tải tham gia bảo hiểm.
	

	   thang_sx
	NUMBER
	
	Tháng sản xuất.
	

	   nam_sx
	NUMBER
	
	Năm sản xuất.
	

	   gia
	NUMBER
	
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   md_sd
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mục đích sử dụng.
	

	   so_cn
	NUMBER
	
	Số chỗ ngồi/số đơn vị/số con theo line nghiệp vụ.
	

	   so_cn_bh
	NUMBER
	
	Số lượng tham gia bảo hiểm.
	

	   bh_tbo
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ/tùy chọn bảo hiểm toàn bộ.
	K

	   nvb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ chính hoặc mã nghiệp vụ bảo hiểm.
	C

	   nvt
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ tái/thuộc tính nghiệp vụ phụ.
	K

	   nvv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ phụ bổ sung.
	K

	   ktru
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã/ghi chú khấu trừ
	

	   nvm
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ mở rộng.
	C

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	30000101

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	30000101

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	11000000

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   so_ids
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Số ID nguồn hoặc số ID liên kết.
	

	   ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	K

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	B

	   ptd
	NUMBER
	
	Phần trăm điều chỉnh/phiếu tính phụ.
	

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	T

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ds_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ds_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_area
	CLOB
	
	Thông tin ghi chú khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	   texta
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Vùng text tự do, thường là diễn giải mở rộng
	

	dt_hu
	VARCHAR2
	
	Thông tin người hưởng khác bên trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kỳ thanh toán của gcn trong hợp đồng
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XE_TIM
Json mẫu: Xe CG > Hợp Đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260817000036",
    "bien_xe": "",
    "so_khung": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_XE_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Xem chi tiết đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XEH_CT
Json mẫu: Xe CG > Hợp Đồng > Xem chi tiết đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260817000036
  },
  "hamIn": "PBH_XEH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api SDBS Đơn:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_XE_HDBS
Json mẫu: Xe CG > Hợp Đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260817000036
  },
  "hamIn": "PBH_XE_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_XE_NH
Json mẫu: Xe CG > Hợp Đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260818000008,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "gio_gui": "09|00",
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "ngay_do": 30000101,
      "gio_xr": "09|00",
      "ngay_xr": 20260818,
      "noi_xr": "",
      "ma_kvuc": "",
      "ma_nn": "NN3.3",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003143|Đoàn Trọng Thắng",
      "ngay_qd": 20260818,
      "gcn": "260818000008",
      "ten": "mai",
      "tenc": "mai",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "tvong": 0,
      "ng_huong": "",
      "tien": 7500000,
      "nop": "C",
      "xol": "K",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 7500000,
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260818000008",
      "bien_xe": "FASFAFAA2",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "1",
      "csot": "1",
      "gchut": "1",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 10000000,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.1",
        "ten": "Về người",
        "tien_bh": 150000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 7500000,
        "tien": 7500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 142500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11001",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701011",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien_bh": 100000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 100000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11002",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701012",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.3",
        "ten": "Về hành khách",
        "tien_bh": 150000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 150000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_11003",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0701013",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "4"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "ten": "ABC",
        "pt": 2,
        "tien": 200000,
        "cmt": "42424242",
        "mobi": "",
        "email": "",
        "so_tk": "",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "thue": 0,
        "ttoan": "200,000"
      }
    ],
    "dt_tba": [
      {
        "ten": "duchq",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 200000
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_XE_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của đơn bồi thường
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   gio_gui
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_do
	NUMBER
	x
	 Ngày đóng hồ sơ
	30000101

	   gio_xr
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ xảy ra
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   noi_xr
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi xảy ra
	

	   ma_kvuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã khu vực
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số CV khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn mong muốn bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người mua
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng chủ xe
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tvong
	NUMBER
	
	Số lượng người tử vong
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	K

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Chịu thuế
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hồ sơ bồi thường
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Tiền bảo hiểm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung mô tả bồi thường
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Bồi thường liệt kê
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	K

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hình bảo hiểm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác của đơn bồi thường
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nhóm
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_tk
	VARCHAR2(lengt = 20)
	
	Số tài khoản
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NVARCHAR2(length =100)
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	dt_tba
	CLOB
	
	Thông tin người thứ ba bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã tiền tệ.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_XE_TIM
Json mẫu: Xe CG > Hợp Đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "250903000237",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "bien_xe": "",
      "so_khung": "",
      "so_may": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "tenOut": "dong,cs_lke",
  "loaiOut": "NR",
  "hamIn": "PBH_BT_XE_TIM",
  "b_ma_dvi": "0800",
  "b_nsd": "0100002784",
  "b_pas": "abc@123"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin cần truy vấn
	dt_ct

	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số máy phương tiện
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_XE_LKE_GCN
Json mẫu: Xe CG > Hợp Đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "EB251234560061"
  },
  "tenOut": "cs_phi,cs_bth",
  "loaiOut": "RR",
  "hamIn": "PBH_BT_XE_LKE_GCN",
  "b_ma_dvi": "0800",
  "b_nsd": "0100002784",
  "b_pas": "abc@123"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	




[bookmark: toc_sec_014]2. Line Con người
[bookmark: toc_sec_015]Sức khỏe > Cá Nhân
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKC_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Cá Nhân > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "loai_ac": "CN",
      "mau_ac": "",
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "1",
      "ndung": "",
      "ndungd": "1",
      "gchud": "1",
      "gchuh": "1",
      "loai_kh": "T",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ng_sinh": 19990101,
      "gioi": "",
      "nghe": "",
      "cmtbl": "",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ng_sinhd": 19990101,
      "gioid": "M",
      "nghed": "",
      "loai_khh": "C",
      "cmth": "",
      "mobih": "",
      "emailh": "",
      "tenh": "",
      "dchih": "",
      "qhe": "",
      "ng_sinhh": 30000101,
      "gioih": "M",
      "dsachh": "",
      "ma_sp": "060101",
      "cdich": "",
      "loaild": "1",
      "nvl": "SK",
      "nhoml": "C",
      "so_dt": "1",
      "goi": "",
      "cap": "",
      "tpa": "0250903000376",
      "pt_phi": 0,
      "gio_hl": "08|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "08|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 20000000,
      "ttoan": 20000000,
      "thue": 0,
      "c_thue": "C",
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_idp": 20260817000002
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "0",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tien": 2000000000,
        "ptb": 1,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 20000000,
        "mota": "",
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "C611",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 20000000,
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Thương tật do tai nạn",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2.1",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2.2",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "5"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "6"
      }
    ],
    "dt_dkbs": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "BS611_0002",
        "ten": "Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm và nước uống",
        "tien": 2000000,
        "ptb": 0.1,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "BS611_0002",
        "ma_dkc": "1",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "I",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 2000,
        "bt": "8",
        "nd": "Phạm vi bảo hiểm này mở rộng, phù hợp với các điều khoản điều kiện khác của Hợp đồng bảo hiểm, để bảo hiểm cho trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Thương tích do ngộ độc thực phẩm, với điều kiện là việc ngộ độc này không xuất phát từ hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc việc ngộ độc này có thể đã được ngăn ngừa một cách hợp lý bởi Người được bảo hiểm, Bảo hiểm AAA sẽ chi trả tiền bảo hiểm đối với rủi ro này như là nguyên nhân do tai nạn. Bảo hiểm này không bao gồm trường hợp dị ứng thực phẩm."
      }
    ],
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lsb": [
      {
        "ma": "S22.8",
        "ten": "Gãy các phần khác của xương ngực ",
        "muc": "1"
      }
    ],
    "dt_bkh": [
      {
        "ten": "bệnh khác"
      }
    ],
    "dt_ttt": [
      {
        "nd": "có",
        "ma": "GHB"
      }
    ],
    "dt_kytt": "",
    "dt_lt": [
      {
        "ma_lt": "DK611_01",
        "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "chon": "",
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "loai": "C",
        "ten": "Trần Quang Khải",
        "cmt": "123",
        "mobi": "098472724",
        "email": "",
        "qhe": "",
        "so_tk": "|",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "mota": ""
      }
    ],
    "dt_cho": "",
    "dt_bvi": ""
  },
  "hamIn": "PBH_SKC_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Số id của đơn bảo hiểm
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   loai_ac
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Loại ấn chỉ
	CN

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do.
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết.
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ.
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500) 
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống.
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	F

	   nghe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nghề nghiệp
	

	   cmtbl
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt của người bảo lãnh
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ng_sinhd
	NUMBER
	x
	Ngày sinh người được bảo hiểm
	30000101

	   gioid
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người được bảo hiểm
	M

	   nghed
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nghề nghiệp người được bảo hiểm
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hang hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của người hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   qhe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quan hệ
	

	   ng_sinhh
	NUMBER
	
	Ngày sinh người hưởng
	30000101

	   gioih
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người hưởng
	M

	   dsachh
	VARCHAR2
	
	Danh sách người hưởng
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   loaild
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại lao động
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	SK

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	C

	   so_dt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Số đối tượng
	1

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con)
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám định
	

	   pt_phi
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	x

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	      x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả điều khoản
	

	   cap
	NUMBER
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ liên kết phí.
	

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức tính phí.
	

	   phib
	NUMBER
	
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung kiểm soát bồi thường
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lsb
	CLOB
	
	Thông tin lịch sử bệnh
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   muc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mức
	

	dt_bkh
	CLOB
	
	Thông tin bệnh khác
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	dt_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kỳ thanh toán
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nhóm hưởng khác
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hưởng khác (C: Cá Nhân, T: Tổ chức)
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   qhe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quan hệ
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	dt_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ
	

	dt_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Cá Nhân > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000116",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "C"
  },
  "hamIn": "PBH_SK_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKC_CT
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Cá Nhân > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000116
  },
  "hamIn": "PBH_SKC_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn  
-> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_HDBS
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Cá nhân > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000116
  },
  "hamIn": "PBH_SK_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Cá nhân > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260818,
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "gcn": "260818000116/B1",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_gr": 30000101,
      "ma_nn": "NN0602",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "",
      "lhe_mobi": "",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003143|Đoàn Trọng Thắng",
      "ngay_qd": 20260818,
      "luong": 0,
      "tpa": "0250903000376|CHI NHÁNH BẢO HIỂM AAA BÀ RỊA – VŨNG TÀU",
      "so_tpa": "",
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 3500000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "2",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260818000116/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "tienhk": "",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 2000000000,
        "tien": 3500000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000118,
        "so_id_dt": 20260818000116,
        "bt": "1",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 1,
        "phi": 20000000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C611",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 20000000,
        "ptb": 1,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 5000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 1996500000,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 3500000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000118,
        "so_id_dt": 20260818000116,
        "bt": "2",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 5000000,
        "ktru": 1500000,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000118,
        "so_id_dt": 20260818000116,
        "bt": "3",
        "ten": "Thương tật do tai nạn",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000118,
        "so_id_dt": 20260818000116,
        "bt": "4",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000118,
        "so_id_dt": 20260818000116,
        "bt": "5",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000118,
        "so_id_dt": 20260818000116,
        "bt": "6",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "BS611_0002",
        "tien_bh": 2000000,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000118,
        "so_id_dt": 20260818000116,
        "bt": "7",
        "ten": "Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm và nước uống",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "BS611_0002",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0.1,
        "ptg": 100,
        "phig": 2000,
        "lkep": "I",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "M",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 2000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_tltt": "",
    "dt_tlpt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết bồi thường
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn đượ bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_gr
	NUMBER
	
	Ngày gây ra
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số CVKN
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   luong
	NUMBER
	
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã giám định
	

	   so_tpa
	VARCHAR2
	x
	Số giám định
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng bồi thường
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến tổn thất
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của bồi thường
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Tiền bảo hiểm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả bồi thường
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Tiền giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_tltt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	dt_tlpt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Cá nhân > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000125",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "SK"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	SK


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_LKE_GCN
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Cá nhân > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000116/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giấy chứng nhận của hồ sơ bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_016]Sức khỏe > Gia đình
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKG_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Gia đình > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "ma_sp": "060101",
      "cdich": "",
      "nvl": "SK",
      "nhoml": "G",
      "tpa": "0250903000376",
      "pt_phi": 0,
      "gio_hl": "08|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "08|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "thue": 0,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "so_dt": 2,
      "phi": 57400000,
      "ttoan": 57400000,
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "c_thue": ""
    },
    "dt_ds": [
      {
        "dt_ds_ct": {
          "mau_ac": "",
          "gcn": "T.mai",
          "ma_sdbs": "",
          "kieu_hd": "G",
          "nvl": "SK",
          "nhoml": "G",
          "ma_sp": "060101",
          "cdich": "",
          "tpa": "0250903000376",
          "pt_phi": 0,
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "cmt": "099",
          "mobi": "09928383",
          "email": "mai@gmail.com",
          "ten": "mai",
          "ng_sinh": 19990101,
          "gioi": "F",
          "nghe": "",
          "dchi": "hn",
          "ng_huong": "",
          "qhe": "",
          "gio_hl": "08|00",
          "ngay_hl": 20260818,
          "gio_kt": "08|00",
          "ngay_kt": 20270818,
          "phi": 56000000,
          "gcn_g": "",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_id_dt": 1,
          "so_idp": 20250304000489
        },
        "dt_ds_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 20000000000,
            "ptb": 0.28,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 56000000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 56000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_ds_dkbs": "",
        "dt_ds_dkbskh": "",
        "dt_ds_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_ds_khd": "",
        "dt_ds_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_ds_hk": "",
        "dt_ds_lsb": "",
        "dt_ds_bkh": "",
        "dt_ds_ttt": "",
        "dt_ds_cho": "",
        "dt_ds_bvi": ""
      },
      {
        "dt_ds_ct": {
          "mau_ac": "",
          "gcn": "T.afafafaf",
          "ma_sdbs": "",
          "kieu_hd": "G",
          "nvl": "SK",
          "nhoml": "G",
          "ma_sp": "060101",
          "cdich": "",
          "tpa": "0250903000376",
          "pt_phi": 0,
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "cmt": "1111",
          "mobi": "",
          "email": "",
          "ten": "âfafafaf",
          "ng_sinh": 19910101,
          "gioi": "M",
          "nghe": "",
          "dchi": "àdafaf",
          "ng_huong": "",
          "qhe": "",
          "gio_hl": "08|00",
          "ngay_hl": 20260818,
          "gio_kt": "08|00",
          "ngay_kt": 20270818,
          "phi": 1400000,
          "gcn_g": "",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_id_dt": 2,
          "so_idp": 20250304000489
        },
        "dt_ds_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 500000000,
            "ptb": 0.28,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 1400000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 1400000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_ds_dkbs": "",
        "dt_ds_dkbskh": "",
        "dt_ds_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_ds_khd": "",
        "dt_ds_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_ds_hk": "",
        "dt_ds_lsb": "",
        "dt_ds_bkh": "",
        "dt_ds_ttt": "",
        "dt_ds_cho": "",
        "dt_ds_bvi": ""
      }
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_SKG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của hợp đồng
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	SK

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	G

	   tpa
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giám định
	

	   pt_phi
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Chỉ định tái cố định
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Chỉ định tái tạm thời
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Chỉ định tái phi tỷ lệ
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Chịu thuế
	C

	dt_ds
	CLOB
	
	Thông tin danh sách gcn trong hợp đồng
	

	   dt_ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của danh sách
	

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn 
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	SK

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	G

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   tpa
	VARCHAR2(length =20)
	
	Mã giám định
	

	   pt_phi
	NUMBER
	
	Phần trăm mã giám định
	

	   goi
	VARCHAR2
	
	Gói bảo hiểm
	

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con)
	1

	   loaild
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại lao động
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	F

	   nghe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nghề nghiệp
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   qhe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quan hệ
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Căn cứ pháp lý
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung sửa đổi bổ sung
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Thỏa thuận khác
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú 
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hóa đơn
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	Số id đối tượng
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   dt_ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của danh sách trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả điều khoản
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1) 
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2 
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	  dt_ds_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của danh sách trong hợp đồng
	

	dt_ds_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác của danh sách trong hợp đồng
	

	dt_ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của danh sách trong hợp đồng
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	dt_ds_khd
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng của danh sách trong hợp đồng
	

	dt_ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm bồi thường của danh sách trong hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   kbt
	CLOB
	
	Kiếm soát bồi thường
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung kiểm soát bồi thường
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã kiếm soát bồi thường
	

	   dt_ds_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác của danh sách trong hợp đồng
	

	   dt_ds_lsb
	VARCHAR2
	
	Thông tin lịch sử bệnh của danh sách trong hợp đồng
	

	   dt_ds_bkh
	VARCHAR2
	
	Thông tin bệnh khác của danh sách trong hợp đồng
	

	   dt_ds_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung của danh sách trong hợp đồng
	

	   dt_ds_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ của danh sách trong hợp đồng
	

	   dt_ds_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế của danh sách trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán của hợp đồng
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Gia đình > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000136",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_SK_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKG_CT
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Gia dinh > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000136
  },
  "hamIn": "PBH_SKG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_HDBS
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Gia dinh > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000136
  },
  "hamIn": "PBH_SK_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Gia dinh > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260818,
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "gcn": "260818000137",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_gr": 30000101,
      "ma_nn": "NN0604",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003143|Đoàn Trọng Thắng",
      "ngay_qd": 20260818,
      "luong": 0,
      "tpa": "0250903000376|CHI NHÁNH BẢO HIỂM AAA BÀ RỊA – VŨNG TÀU",
      "so_tpa": "",
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 14000000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "2",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260818000136/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "mai",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "200,000",
      "dbient": "1",
      "csot": "1",
      "gchut": "1",
      "tienhk": "200,000",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 20000000000,
        "tien": 14000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000146,
        "so_id_dt": 20260818000137,
        "bt": "1",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 0.28,
        "phi": 56000000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C611",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 56000000,
        "ptb": 0.28,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 20000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 19986000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 14000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000146,
        "so_id_dt": 20260818000137,
        "bt": "2",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 20000000,
        "ktru": 6000000,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000146,
        "so_id_dt": 20260818000137,
        "bt": "3",
        "ten": "Thương tật do tai nạn",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000146,
        "so_id_dt": 20260818000137,
        "bt": "4",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000146,
        "so_id_dt": 20260818000137,
        "bt": "5",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000146,
        "so_id_dt": 20260818000137,
        "bt": "6",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_tltt": [
      {
        "ma": "SONAO",
        "ten": "D. SỌ NÃO ",
        "muc": "0-0"
      }
    ],
    "dt_tlpt": [
      {
        "ma": "CHOC_BQ",
        "ten": "Chọc hút bằng kim có nòng ",
        "muc": "1-1"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "chon": "",
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "ten": "ABC",
        "tien": 200000,
        "cmt": "4264242",
        "mobi": "",
        "email": "",
        "so_tk": "",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "thue": 0
      }
    ],
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết bồi thường
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn cần bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_gr
	NUMBER
	
	 Ngày gây ra
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   luong
	NUMBER
	
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã giám định
	

	   so_tpa
	VARCHAR2
	x
	Số giám định
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diên biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	0

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chơ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_tltt
	CLOB
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	0

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

	   muc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mức độ
	13-18

	dt_tlpt
	CLOB
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	0

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

	   muc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mức độ
	13-18

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nhóm hưởng khác
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản hưởng khác
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản của hưởng khác
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Gia đình > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000153",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "SK"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	SK


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_LKE_GCN
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Gia đình > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000137"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_017]Sức khỏe > Tổ Chức
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKT_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Tổ Chức > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "ma_sp": "060101",
      "cdich": "",
      "nvl": "SK",
      "nhoml": "T",
      "tpa": "0250903000376",
      "tpa_tl": 0,
      "gio_hl": "08|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "08|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "thue": 0,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "so_dt": 8,
      "phi": 21000000,
      "ttoan": 21000000,
      "loai_kh": "T",
      "c_thue": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_giam": [
      {
        "nhom": "CN.3",
        "ten": "IT1",
        "so_dt": 3,
        "phi": 2000000,
        "phin": 6000000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 6000000
      },
      {
        "nhom": "CN.04",
        "ten": "MKT2",
        "so_dt": 5,
        "phi": 3000000,
        "phin": 15000000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 15000000
      }
    ],
    "dt_nh": [
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.3",
          "ten": "IT1",
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "so_dt": 3,
          "luong": 0,
          "tpa": "0250903000376",
          "tpa_tl": 0,
          "phi": 2000000,
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20241213000210
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 200000000,
            "ptb": 1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 2000000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 2000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_nh_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_nh_cho": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      },
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.04",
          "ten": "MKT2",
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "so_dt": 5,
          "luong": 0,
          "tpa": "0250903000376",
          "tpa_tl": 0,
          "phi": 3000000,
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20241213000210
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 300000000,
            "ptb": 1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 3000000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 3000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_nh_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_nh_cho": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      }
    ],
    "dt_ds": [
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.3",
        "ten_nh": "IT1",
        "phong": "IT",
        "ten": "Nguyễn Xuân Linh9",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "226718",
        "mobi": "",
        "email": "01234688@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "1 Hoa lo",
        "nghe": "",
        "lsb": "tim",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 1,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.3",
        "ten_nh": "IT1",
        "phong": "IT",
        "ten": "Nguyễn Hồng Anh7",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "288282",
        "mobi": "",
        "email": "0123699@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "2 Hoa lo",
        "nghe": "",
        "lsb": "tim",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 2,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.3",
        "ten_nh": "IT1",
        "phong": "IT",
        "ten": "Mai Văn Minh8",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "349846",
        "mobi": "",
        "email": "0123555@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "3 Hoa lo",
        "nghe": "",
        "lsb": "tim",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 3,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Hoàng Anh Tuấn6",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "411410",
        "mobi": "",
        "email": "0123777@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "4 Hoa lo",
        "nghe": "",
        "lsb": "tim",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 4,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Đỗ Thị Hoa5",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "472974",
        "mobi": "",
        "email": "0123955@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Thanh Xuân",
        "nghe": "",
        "lsb": "Phổi",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 5,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Trần Xuân Hạ3",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "534538",
        "mobi": "",
        "email": "0123866@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Đống Đa",
        "nghe": "",
        "lsb": "Phổi",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 6,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Nguyễn Thu Đông5",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "596102",
        "mobi": "",
        "email": "0128766@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Mai dịch",
        "nghe": "",
        "lsb": "Phổi",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 7,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "mau_ac": null,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Bùi Phú Sơn8",
        "luong": 10000000,
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "657666",
        "mobi": "",
        "email": "0124988@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Cầu giấy",
        "nghe": "",
        "lsb": "Phổi",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "dvi": null,
        "so_id_dt": 8,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      }
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_SKT_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của hợp đồng
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	SK

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	T

	   tpa
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giám định
	

	   tpa_tl
	NUMBER
	
	Phần trăm phí mã giám định
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_giam
	CLOB
	
	Thổng tin giam
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   phin
	NUMBER
	
	Phí nhập
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	dt_nh
	CLOB
	
	Thông tin nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của nhóm
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên nhóm.
	

	   goi
	VARCHAR2
	
	Gói bảo hiểm
	

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con)
	1

	   loaild
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại lao động
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   luong
	NUMBER
	x
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám định
	

	   tpa_tl
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   dt_nh_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của nhóm đối tượng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	 dt_nh_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của nhóm đối tượng
	

	dt_nh_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác của nhóm đối tượng
	

	dt_nh_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của nhóm đối tượng
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dt_nh_khd
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của nhóm đối tượng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   dt_nh_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung của nhóm đối tượng
	

	dt_ds
	CLOB
	
	Thông tin danh sách của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng.
	

	   bt
	NUMBER
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên nhóm
	

	   phong
	VARCHAR2
	x
	Phòng ban
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	      x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   luong
	NUMBER
	x
	Lương
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	F

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   hoan
	VARCHAR2
	
	Hoàn
	

	   pt_hoan
	NUMBER
	
	Phần trăn hoàn
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   nghe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nghề nghiệp
	

	   lsb
	VARCHAR2
	
	Lịch sử bệnh
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   dvi
	NVARCHAR2
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn gốc
	

	   kieu_gcn
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu gcn
	G

	   ps
	VARCHAR2
	
	Tính chất phát sinh Nợ/Có hoặc Thu/Chi.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống
	T

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán hợp đồng
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Tổ Chức > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000198",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "T"
  },
  "hamIn": "PBH_SK_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	T


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKT_CT
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Tổ Chức > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000198
  },
  "hamIn": "PBH_SKT_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_HDBS
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Tổ Chức > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000198
  },
  "hamIn": "PBH_SK_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Tổ Chức > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260818,
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "gcn": "260818000208",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_gr": 30000101,
      "ma_nn": "NN0604",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "Bùi Phú Sơn8",
      "lhe_mobi": "",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260818,
      "luong": 10000000,
      "tpa": "0250903000376|CHI NHÁNH BẢO HIỂM AAA BÀ RỊA – VŨNG TÀU",
      "so_tpa": "",
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 5400000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "3",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260818000198/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "Bùi Phú Sơn8",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "200,000",
      "dbient": "a",
      "csot": "a",
      "gchut": "a",
      "tienhk": "200,000",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 300000000,
        "tien": 5400000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000262,
        "so_id_dt": 20260818000208,
        "bt": "43",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 3000000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C611",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 3000000,
        "ptb": 1,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 6000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 294600000,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 1400000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000262,
        "so_id_dt": 20260818000208,
        "bt": "44",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 600000,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 4000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000262,
        "so_id_dt": 20260818000208,
        "bt": "45",
        "ten": "Thương tật do tai nạn",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 4000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000262,
        "so_id_dt": 20260818000208,
        "bt": "46",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000262,
        "so_id_dt": 20260818000208,
        "bt": "47",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000262,
        "so_id_dt": 20260818000208,
        "bt": "48",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": [
      {
        "ten": "0251016000580",
        "so_grv": "363636",
        "ng_cap": 30000101,
        "gio_vao": "",
        "ng_vao": 30000101,
        "gio_ra": "",
        "ng_ra": 30000101,
        "ng_nv": 0,
        "tien": 0,
        "tra": 0,
        "ma": "0251016000580"
      }
    ],
    "dt_tltt": [
      {
        "ma": "SONAO",
        "ten": "D. SỌ NÃO ",
        "muc": "0-0"
      }
    ],
    "dt_tlpt": [
      {
        "ma": "CHOC_BQ",
        "ten": "Chọc hút bằng kim có nòng ",
        "muc": "1-1"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "chon": "",
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "ten": "ABC",
        "tien": 200000,
        "cmt": "546464747",
        "mobi": "",
        "email": "",
        "so_tk": "",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "thue": 0
      }
    ],
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": [
      {
        "nd": "bệnh viện",
        "ma": "DDIEM"
      }
    ],
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết hồ sơ bồi thường
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_gr
	NUMBER
	
	Ngày gây ra
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   luong
	NUMBER
	
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã giám định lấy từ cấp đơn sang
	

	   so_tpa
	VARCHAR2
	x
	Số mã giám định
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng bồi thường
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Tổng tiền
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	      x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của bồi thường
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Tiền mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	CLOB
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_grv
	VARCHAR2
	
	Số giấy ra viện
	

	   ng_cap
	NUMBER
	
	 Ngày cấp
	30000101

	   gio_vao
	VARCHAR2
	
	Giờ vào
	

	   ng_vao
	NUMBER
	
	 Ngày vào
	30000101

	   gio_ra
	VARCHAR2
	
	Giờ ra
	

	   ng_ra
	NUMBER
	
	 Ngày ra viện
	30000101

	   ng_nv
	NUMBER
	
	Ngày vào viện
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   tra
	NUMBER
	
	Số tiền chi trả/thanh toán.
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	dt_tltt
	CLOB
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   muc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mức độ
	

	dt_tlpt
	CLOB
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   muc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mức độ
	

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nhóm hưởng khác
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	CLOB
	
	Thông tin thống kê
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã thông tin thống kê.
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Tổ Chức > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000270",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "SK"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	1
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	20
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	SK


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_LKE_GCN
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Tổ Chức > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000208"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_018]Sức khỏe > Khoán
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKKH_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Khoán > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "loai_ac": "CN",
      "mau_ac": "",
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ng_sinh": 19990101,
      "gioi": "F",
      "nghe": "",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ng_sinhd": 30000101,
      "gioid": "M",
      "nghed": "",
      "loai_khh": "C",
      "cmth": "",
      "mobih": "",
      "emailh": "",
      "tenh": "",
      "dchih": "",
      "qhe": "",
      "ng_sinhh": 30000101,
      "gioih": "M",
      "dsachh": "",
      "ma_sp": "060404",
      "cdich": "",
      "so_dt": 6,
      "nvl": "SK",
      "nhoml": "K",
      "goi": "",
      "loaild": "1",
      "cap": "",
      "tpa": "",
      "pt_phi": 0,
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 4000000,
      "ttoan": 4000000,
      "thue": 0,
      "c_thue": "C",
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_idp": 20260818000399
    },
    "dt_ds": "",
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "0",
        "ten": "Quyền lợi bảo hiểm",
        "tien": 40000000,
        "ptb": 10,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 4000000,
        "mota": "",
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "C611.1",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 40000000,
        "lkem": "K",
        "lkep": "H",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 4000000,
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Tai nạn",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Thương tật",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "ten": "Mất tích",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "4"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lsb": "",
    "dt_bkh": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_lt": [
      {
        "ma_lt": "DK642D_02",
        "ten": "Chăm sóc nha khoa (CSSK)"
      },
      {
        "ma_lt": "DK635_06",
        "ten": "Hành lý đến chậm (DLTC)"
      },
      {
        "ma_lt": "DK612_01",
        "ten": "Các điểm loại trừ chung (TNSDĐ)"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "chon": "",
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "loai": "C",
        "ten": "Trần Quang Khải",
        "cmt": "123",
        "mobi": "098472724",
        "email": "",
        "qhe": "",
        "so_tk": "|",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "mota": ""
      }
    ],
    "dt_cho": "",
    "dt_bvi": ""
  },
  "hamIn": "PBH_SKKH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của hợp đồng
	

	   loai_ac
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Loại ấn chỉ
	CN

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	F

	   nghe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nghề nghiệp
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được
	

	   ng_sinhd
	NUMBER
	x
	 Ngày sinh người được
	30000101

	   gioid
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người được
	M

	   nghed
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nghề người được
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   qhe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quan hệ
	

	   ng_sinhh
	NUMBER
	
	 Ngày sinh người hưởng
	30000101

	   gioih
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người hưởng
	M

	   dsachh
	VARCHAR2
	
	Danh sách hưởng
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   nvl
	VARCHAR2(lengt = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	SK

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	K

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   loaild
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại lao động
	

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con)
	1

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám đinh
	

	   pt_phi
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_ds
	VARCHAR2
	
	Thông tin danh sách(Khoán không có danh sách)
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền c
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	H

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lsb
	VARCHAR2
	
	Thông tin lịch sử bệnh
	

	dt_bkh
	VARCHAR2
	
	Thông tin bệnh khác
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nhóm hưởng khác
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hưởng khác
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính
	

	   qhe
	VARCHAR2
	
	Quan hệ
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	dt_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ
	

	dt_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Khoán > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000405",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "K"
  },
  "hamIn": "PBH_SK_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	K


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKKH_CT
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Khoán > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000405
  },
  "hamIn": "PBH_SKKH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_HDBS
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Khoán > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000405
  },
  "hamIn": "PBH_SK_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Khoán > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260818,
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "gcn": "260818000405/B1",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_gr": 30000101,
      "ma_nn": "NN0604",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003143|Đoàn Trọng Thắng",
      "ngay_qd": 20260818,
      "luong": 0,
      "tpa": "",
      "so_tpa": "",
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 4000000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "4",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260818000405/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "mai",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "tienhk": "",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 40000000,
        "tien": 4000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000407,
        "so_id_dt": 20260818000405,
        "bt": "1",
        "ten": "Quyền lợi bảo hiểm",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 10,
        "phi": 4000000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C611.1",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 4000000,
        "ptb": 10,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "H",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 4000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 36000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000407,
        "so_id_dt": 20260818000405,
        "bt": "2",
        "ten": "Tai nạn",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000407,
        "so_id_dt": 20260818000405,
        "bt": "3",
        "ten": "Thương tật",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000407,
        "so_id_dt": 20260818000405,
        "bt": "4",
        "ten": "Mất tích",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_tltt": "",
    "dt_tlpt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết bồi thường
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_gr
	NUMBER
	
	 Ngày gây ra
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   luong
	NUMBER
	
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã giám định lấy từ cấp đơn sang
	

	   so_tpa
	VARCHAR2
	x
	Số mã giám định
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm tra
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hồ sơ bồi thường
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	H

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Tiền mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_tltt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	dt_tlpt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Khoán > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000413",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "SK"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	SK


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_LKE_GCN
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Khoán > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000405/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_019]Sức khỏe > Bao
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKU_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Bao > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "ma_sp": "060101",
      "cdich": "",
      "nvl": "SK",
      "nhoml": "T",
      "tpa": "",
      "tpa_tl": 0,
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "thue": 0,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "so_dt": 8,
      "phi": 210000000,
      "ttoan": 210000000,
      "loai_kh": "T",
      "c_thue": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": ""
    },
    "dt_giam": [
      {
        "nhom": "CN.3",
        "ten": "IT1",
        "so_dt": 3,
        "phi": 20000000,
        "phin": 60000000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 60000000
      },
      {
        "nhom": "CN.04",
        "ten": "MKT2",
        "so_dt": 5,
        "phi": 30000000,
        "phin": 150000000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 150000000
      }
    ],
    "dt_nh": [
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.3",
          "ten": "IT1",
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "so_dt": 3,
          "luong": 0,
          "tpa": "",
          "tpa_tl": 0,
          "phi": 20000000,
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20241213000210
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 2000000000,
            "ptb": 1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 20000000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 20000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_nh_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_nh_cho": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      },
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.04",
          "ten": "MKT2",
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "so_dt": 5,
          "luong": 0,
          "tpa": "",
          "tpa_tl": 0,
          "phi": 30000000,
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20241213000210
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 3000000000,
            "ptb": 1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 30000000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 30000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_nh_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_nh_cho": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      }
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_SKU_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết hợp đồng
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	SK

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	T

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám định
	

	   tpa_tl
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	dt_giam
	CLOB
	
	Thông tin giam
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên nhóm
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   phin
	NUMBER
	
	Phí nhập
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	dt_nh
	CLOB
	
	Thông tin nhóm
	

	   dt_nh_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết nhóm
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   goi
	VARCHAR2
	
	Gói bảo hiểm
	

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con)
	1

	   loaild
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại lao động
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng 
	

	   luong
	NUMBER
	x
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám định
	

	   tpa_tl
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Căn cứ pháp lý
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung sửa đổi bổ sung
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Thỏa thuẩn khác
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hóa đơn
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biếu phi
	

	   dt_nh_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của nhóm
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	 dt_nh_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của nhóm
	

	dt_nh_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác của nhóm
	

	dt_nh_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của nhóm
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dt_nh_khd
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng của nhóm
	

	   dt_nh_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của nhóm
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   kbt
	CLOB
	
	Kiểm soát bồi thường
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung kiểm soát bồi thường
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   dt_nh_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ
	

	   dt_nh_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế
	

	   dt_nh_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKU_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Bao > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000417",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_SKU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKU_CT
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Bao > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000417
  },
  "hamIn": "PBH_SKU_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SK_HDBS
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Bao > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000417
  },
  "hamIn": "PBH_SK_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NGu_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Bao > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260818,
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "so_hd": "260818000417",
      "gcn": "CN.04",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_gr": 30000101,
      "ma_nn": "NN0604",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003143|Đoàn Trọng Thắng",
      "ngay_qd": 20260818,
      "luong": 0,
      "tpa": "",
      "so_tpa": "",
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 8400000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "4",
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "mai",
      "nt_tien": "",
      "tienhkt": "",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "tienhk": "",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 3000000000,
        "tien": 8400000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000417,
        "so_id_dt": 20260818000419,
        "bt": "7",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 150000000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C611",
        "lh_nv": "060101",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 150000000,
        "ptb": 1,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 9000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 2991600000,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 1400000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000417,
        "so_id_dt": 20260818000419,
        "bt": "8",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 600000,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 7000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000417,
        "so_id_dt": 20260818000419,
        "bt": "9",
        "ten": "Thương tật do tai nạn",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 7000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 3000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000417,
        "so_id_dt": 20260818000419,
        "bt": "10",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 3000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2.2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 4000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000417,
        "so_id_dt": 20260818000419,
        "bt": "11",
        "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 4000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000417,
        "so_id_dt": 20260818000419,
        "bt": "12",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_tltt": "",
    "dt_tlpt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NGu_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_gr
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   luong
	NUMBER
	
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã giám định
	

	   so_tpa
	VARCHAR2
	x
	Số mã giám định
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2
	x
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_tltt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	dt_tlpt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu thông tin thanh toán
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NGU_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Bao > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000427",
    "so_hd": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "SKU"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NGU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	SKU


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NGU_LKE_NHOM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Bao > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_hd": "260818000417",
    "nhom": "CN.04"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NGU_LKE_NHOM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	


[bookmark: toc_sec_021]Sức khỏe > Nguyên tắc
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKN_NH
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Nguyên tắc > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_sp": "060101",
      "cdich": "",
      "nvl": "SK",
      "nhoml": "T",
      "tpa": "",
      "tpa_tl": 0,
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "thue": 0,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "tylet": 0,
      "so_hd_g": "",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_kh": "T",
      "c_thue": ""
    },
    "dt_nh": [
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.3",
          "ten": "IT1",
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "so_dt": 3,
          "luong": 0,
          "tpa": "",
          "tpa_tl": 0,
          "phi": 20000000,
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20241213000210
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 2000000000,
            "ptb": 1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 20000000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 20000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_nh_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_nh_cho": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      },
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.04",
          "ten": "MKT2",
          "goi": "",
          "cap": "",
          "loaild": "",
          "so_dt": 5,
          "luong": 0,
          "tpa": "",
          "tpa_tl": 0,
          "phi": 10000000,
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20241213000210
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 1000000000,
            "ptb": 1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 10000000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C611",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "060101",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 10000000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật do tai nạn",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.1",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm ≤ 20.000.000 VND: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2.2",
            "ten": "Số tiền bảo hiểm > 20.000.000 VND: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật 05 của Bộ Tài chính.",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 3,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "2",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính đính kèm Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn con người)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "6"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_nh_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ma_lt": "DK611_01",
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (TNCN)"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": [
          {
            "ma": "1",
            "kbt": [
              {
                "nd": "30",
                "ma": "KVU"
              }
            ]
          }
        ],
        "dt_nh_cho": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PBH_SKN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	SK

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	T

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám định
	

	   tpa_tl
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   tylet
	NUMBER
	
	Tỷ lệ tính
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	dt_nh
	CLOB
	
	Thông tin nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của nhóm
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   goi
	VARCHAR2
	
	Gói bảo hiểm
	

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con)
	1

	   loaild
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại lao động
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   luong
	NUMBER
	x
	Mức lương
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám định
	

	   tpa_tl
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   dt_nh_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của nhóm đối tượng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	 dt_nh_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của nhóm đối tượng
	

	dt_nh_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác của nhóm đối tượng
	

	dt_nh_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của nhóm đối tượng
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dt_nh_khd
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của nhóm đối tượng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung kiểm soát bồi thường
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   dt_nh_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung của nhóm đối tượng
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKN_TIM
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Nguyên tắc > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000429",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_SKN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày đến
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKN_CT
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Nguyên tắc > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000429
  },
  "hamIn": "PBH_SKN_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_SKN_HDBS
Json mẫu: Con người > Sức khỏe > Nguyên tắc > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000429
  },
  "hamIn": "PBH_SKN_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_022]Du lich > Cá Nhân
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLC_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Cá Nhân > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "so_idP": 20241210000017,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "ten": "mai",
      "ng_sinh": 19990101,
      "gioi": "F",
      "dchi": "hn",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "tend": "",
      "ng_sinhd": 30000101,
      "gioid": "M",
      "dchid": "",
      "emaild": "",
      "loai_khh": "C",
      "cmth": "",
      "mobih": "",
      "emailh": "",
      "tenh": "",
      "dchih": "",
      "ng_sinhh": 30000101,
      "gioih": "M",
      "dsachh": "",
      "loai": "N",
      "kvuc": "",
      "noidi": "Bắc Ninh",
      "noiden": "Hồ Chí Minh",
      "hdong": "",
      "ma_chuyen": "rưyryw",
      "ma_sp": "R06_633A",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "nvl": "DL",
      "nhoml": "C",
      "so_dt": "1",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20260918,
      "ngay_cap": 20260818,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 109500000,
      "ttoan": 109500000,
      "thue": 0,
      "c_thue": "C",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "0",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tien": 2000000000,
        "ptb": 0.015,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 109500000,
        "mota": "",
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "C633",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "R06_633A",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 109500000,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tien": 200000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "0",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 10,
        "lkem": "P",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1.1",
        "ten": "tv",
        "tien": 20000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "1",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "1",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 10,
        "lkem": "P",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "5"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4",
        "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "6"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_cho": "",
    "dt_bvi": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLC_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	so_idP
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	F

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   ng_sinhd
	NUMBER
	x
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   gioid
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người được bảo hiểm
	M

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của người hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   ng_sinhh
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   gioih
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người hưởng
	M

	   dsachh
	VARCHAR2
	
	Danh sách người hưởng
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hưởng khác (C: Cá Nhân, T: Tổ chức)
	N

	   kvuc
	VARCHAR2
	
	Khu vực
	

	   noidi
	VARCHAR2
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	VARCHAR2
	
	Nơi đến
	

	   hdong
	VARCHAR2
	
	Hợp đồng
	

	   ma_chuyen
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã chuyến
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2
	
	Gói bảo hiểm
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	DL

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	C

	   so_dt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Số đối tượng
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   so_ngayp
	NUMBER
	
	Số ngày phí
	

	   so_ngaym
	NUMBER
	
	Số ngày miễn/giảm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của hợp đồng
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ
	

	dt_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDL_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Cá Nhân > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000278",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_tc": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "C"
  },
  "hamIn": "PBH_NGDL_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLC_CT
Json mẫu: Con người > Du lich > Cá Nhân > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000278
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLC_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDL_HDBS
Json mẫu: Con người > Du lich > Cá Nhân > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000278
  },
  "hamIn": "PBH_NGDL_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Du lịch  > Cá Nhân > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260818,
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "gcn": "260818000278/B1",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20260918,
      "ma_nn": "NN0618",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "",
      "lhe_mobi": "",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003143|Đoàn Trọng Thắng",
      "ngay_qd": 20260818,
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 2000000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "10",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260818000278/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "200,000",
      "noidi": "Bắc Ninh",
      "noiden": "Hồ Chí Minh",
      "dbient": "1",
      "csot": "1",
      "gchut": "1",
      "tienhk": "200,000",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 2000000000,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000305,
        "so_id_dt": 20260818000278,
        "bt": "1",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 5.475,
        "phi": 109500000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C633",
        "lh_nv": "R06_633A",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 109500000,
        "ptb": 0.01,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 1998000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 200000000,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000305,
        "so_id_dt": 20260818000278,
        "bt": "2",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 198000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1.1",
        "tien_bh": 20000000,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000305,
        "so_id_dt": 20260818000278,
        "bt": "3",
        "ten": "tv",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "1",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 10,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 18000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000305,
        "so_id_dt": 20260818000278,
        "bt": "4",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000305,
        "so_id_dt": 20260818000278,
        "bt": "5",
        "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "4",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000305,
        "so_id_dt": 20260818000278,
        "bt": "6",
        "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": [
      {
        "ten": "0251016000580",
        "so_grv": "4242342342",
        "ng_cap": 30000101,
        "gio_vao": "",
        "ng_vao": 30000101,
        "gio_ra": "",
        "ng_ra": 30000101,
        "ng_nv": 0,
        "tien": 0,
        "tra": 0,
        "ma": "0251016000580"
      }
    ],
    "dt_tltt": [
      {
        "ma": "SONAO",
        "ten": "D. SỌ NÃO ",
        "muc": "0-0"
      }
    ],
    "dt_tlpt": [
      {
        "ma": "DAN_LA",
        "ten": "Dẫn lưu áp xe trong hố phúc mạc ",
        "muc": "13-18"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "chon": "",
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "ten": "ABC",
        "tien": 200000,
        "cmt": "2343253623",
        "mobi": "",
        "email": "",
        "so_tk": "",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "thue": 0
      }
    ],
    "dt_tba": [
      {
        "ten": "duchq",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 20000
      }
    ],
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   noidi
	VARCHAR2
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	VARCHAR2
	
	Nơi đến
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	0

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	CLOB
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_grv
	VARCHAR2
	
	Số giấy ra viện
	

	   ng_cap
	NUMBER
	
	 Ngày cấp
	30000101

	   gio_vao
	VARCHAR2
	
	Giờ vào
	

	   ng_vao
	NUMBER
	
	 Ngày vào
	30000101

	   gio_ra
	VARCHAR2
	
	Giờ ra
	

	   ng_ra
	NUMBER
	
	 Ngày ra
	30000101

	   ng_nv
	NUMBER
	
	Ngày vào viện
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   tra
	NUMBER
	
	Số tiền chi trả/thanh toán.
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	dt_tltt
	CLOB
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   muc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mức độ
	

	dt_tlpt
	CLOB
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   muc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mức độ
	

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nhóm hưởng khác
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản hưởng khác
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản của hưởng khác
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	dt_tba
	CLOB
	
	Thông tin người thứ ba
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã tiền tệ.
	VND

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Cá Nhân > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000322",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "DL"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	DL


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_LKE_GCN
Json mẫu: Con người > Du lich > Cá Nhân > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000278/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_023]Du lich > Gia Đình
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLG_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Gia Đình > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "so_idP": 20250325000101,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "ten": "mai",
      "ng_sinh": 19990101,
      "gioi": "F",
      "dchi": "hn",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai": "N",
      "kvuc": "",
      "noidi": "BN",
      "noiden": "Cần Thơ",
      "hdong": "",
      "ma_chuyen": "",
      "ma_sp": "R06_633A",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "nvl": "DL",
      "nhoml": "G",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "so_dt": 1,
      "phi": 109500000,
      "ttoan": 109500000,
      "thue": 0,
      "c_thue": "",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "0",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tien": 2000000000,
        "ptb": 0.015,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 109500000,
        "mota": "",
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "C633",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "R06_633A",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 109500000,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4",
        "ten": "Chết do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "so_ngayp": 0,
        "so_ngaym": 0,
        "bt": "5"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_ds": [
      {
        "chon": "",
        "gcn": "",
        "ten": "duchq",
        "ng_sinh": 20001221,
        "gioi": "M",
        "cmt": "125855487",
        "mobi": "0375869464",
        "email": "",
        "ng_huong": "",
        "so_tc": "",
        "so_id_dt": 1,
        "gcn_g": "",
        "kieu_gcn": ""
      }
    ],
    "dt_ttt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_cho": "",
    "dt_bvi": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	so_idP
	NUMBER
	
	Số id của phụ lục/phiếu liên quan
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	F

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hưởng khác (C: Cá Nhân, T: Tổ chức)
	N

	   kvuc
	VARCHAR2
	
	Khu vực
	

	   noidi
	VARCHAR2
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	VARCHAR2
	
	Nơi đến
	

	   hdong
	VARCHAR2
	
	Hợp đồng
	

	   ma_chuyen
	VARCHAR2
	
	Mã chuyến
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	DL

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	G

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệt hống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   so_ngayp
	NUMBER
	
	Số ngày phí
	

	   so_ngaym
	NUMBER
	
	Số ngày miễn/giảm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của hợp đồng
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_ds
	CLOB
	
	Thông tin danh sách(Khoán không có danh sách)
	

	   chon
	VARCHAR2
	
	Cờ chọn dòng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn gốc
	

	   kieu_gcn
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu gcn
	G

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_cho
	VARCHAR2
	
	Thông tin thời gian chờ
	

	dt_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDL_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Gia Đình > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000435",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_tc": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_NGDL_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLG_CT
Json mẫu: Con người > Du lich > Gia Đình > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000435
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDL_HDBS
Json mẫu: Con người > Du lich > Gia Đình > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000435
  },
  "hamIn": "PBH_NGDL_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Gia Đình > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260818,
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "gcn": "260818000436",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ma_nn": "NN0601",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "duchq",
      "lhe_mobi": "0375869464",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260818,
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 6000000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "4",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260818000435/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "duchq",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "",
      "noidi": "BN",
      "noiden": "Cần Thơ",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "tienhk": "",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 2000000000,
        "tien": 6000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000442,
        "so_id_dt": 20260818000436,
        "bt": "1",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 5.475,
        "phi": 109500000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C633",
        "lh_nv": "R06_633A",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 109500000,
        "ptb": 0.01,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 6000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 1994000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000442,
        "so_id_dt": 20260818000436,
        "bt": "2",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000442,
        "so_id_dt": 20260818000436,
        "bt": "3",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000442,
        "so_id_dt": 20260818000436,
        "bt": "4",
        "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "4",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000442,
        "so_id_dt": 20260818000436,
        "bt": "5",
        "ten": "Chết do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_tltt": "",
    "dt_tlpt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	6000000

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   noidi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi đến
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_tltt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	dt_tlpt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Gia Đình > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000444",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "DL"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length =5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	DL


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_LKE_GCN
Json mẫu: Con người > Du lich > Gia Đình > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000436"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_024]Du lich > Tổ Chức
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLT_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Tổ Chức > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "gio_hl": "08|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "08|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "thue": 0,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "so_dt": 8,
      "phi": 104025000,
      "ttoan": 104025000,
      "loai_kh": "T",
      "c_thue": "",
      "ckb1": "K",
      "ckb2": "K",
      "ckb3": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": ""
    },
    "dt_giam": [
      {
        "nhom": "CN.3",
        "ten": "IT1",
        "so_dt": "3",
        "phi": 16425000,
        "phin": 49275000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 49275000
      },
      {
        "nhom": "CN.04",
        "ten": "MKT2",
        "so_dt": "5",
        "phi": 10950000,
        "phin": 54750000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 54750000
      }
    ],
    "dt_nh": [
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.3",
          "ten": "IT1",
          "so_dt": 3,
          "loai": "N",
          "kvuc": "",
          "noidi": "BN",
          "noiden": "HN",
          "hdong": "",
          "ma_chuyen": "",
          "ma_sp": "R06_633A",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "phi": 16425000,
          "nvl": "DL",
          "nhoml": "T",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20260309000269
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 300000000,
            "ptb": 0.015,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 16425000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C633",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "R06_633A",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "P",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 16425000,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "4",
            "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "5"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (DLTN)",
            "chon": "x",
            "ma_lt": "DK633_01"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      },
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.04",
          "ten": "MKT2",
          "so_dt": 5,
          "loai": "N",
          "kvuc": "",
          "noidi": "BN",
          "noiden": "CT",
          "hdong": "",
          "ma_chuyen": "",
          "ma_sp": "R06_633A",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "phi": 10950000,
          "nvl": "DL",
          "nhoml": "T",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20260309000269
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 200000000,
            "ptb": 0.015,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 10950000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C633",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "R06_633A",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "P",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 10950000,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "4",
            "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "5"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (DLTN)",
            "chon": "x",
            "ma_lt": "DK633_01"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      }
    ],
    "dt_ds": [
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.3",
        "ten_nh": "IT1",
        "phong": "IT",
        "ten": "Nguyễn Xuân Linh9",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "226718",
        "mobi": "",
        "email": "01234688@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "1 Hoa lo",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 1,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.3",
        "ten_nh": "IT1",
        "phong": "IT",
        "ten": "Nguyễn Hồng Anh7",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "288282",
        "mobi": "",
        "email": "0123699@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "2 Hoa lo",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 2,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.3",
        "ten_nh": "IT1",
        "phong": "IT",
        "ten": "Mai Văn Minh8",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "349846",
        "mobi": "",
        "email": "0123555@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "3 Hoa lo",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 3,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Hoàng Anh Tuấn6",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "411410",
        "mobi": "",
        "email": "0123777@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "4 Hoa lo",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 4,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Đỗ Thị Hoa5",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "472974",
        "mobi": "",
        "email": "0123955@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Thanh Xuân",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 5,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Trần Xuân Hạ3",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "534538",
        "mobi": "",
        "email": "0123866@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Đống Đa",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 6,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Nguyễn Thu Đông5",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "596102",
        "mobi": "",
        "email": "0128766@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Mai dịch",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 7,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      },
      {
        "chon": null,
        "bt": 0,
        "gcn": null,
        "nhom": "CN.04",
        "ten_nh": "MKT2",
        "phong": "MKT",
        "ten": "Bùi Phú Sơn8",
        "ng_sinh": 20000101,
        "gioi": "F",
        "cmt": "657666",
        "mobi": "",
        "email": "0124988@gmail.com",
        "ngay_hl": 20260818,
        "ngay_kt": 20270818,
        "hoan": null,
        "pt_hoan": 0,
        "dchi": "Cầu giấy",
        "ng_huong": "Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp",
        "so_id_dt": 8,
        "gcn_g": null,
        "kieu_gcn": null,
        "ps": null,
        "kieu": ""
      }
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLT_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	   ckb1
	VARCHAR2 
	
	Ckb1
	K

	   ckb2
	VARCHAR2 
	
	Ckb2
	K

	   ckb3
	VARCHAR2 
	
	Ckb3
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	dt_giam
	CLOB
	
	Thông tin giam
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_dt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   phin
	NUMBER
	
	Phí nhập
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	dt_nh
	CLOB
	
	Thông tin nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của nhóm
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	3

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hưởng khác (C: Cá Nhân, T: Tổ chức)
	

	   kvuc
	VARCHAR2
	
	Khu vực
	

	   noidi
	VARCHAR2
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	VARCHAR2
	
	Nơi đến
	

	   hdong
	VARCHAR2
	
	Hợp đồng
	

	   ma_chuyen
	VARCHAR2
	
	Mã chuyến
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	DL

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	T

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   dt_nh_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của nhóm đối tượng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   so_ngayp
	NUMBER
	
	Số ngày phí
	

	   so_ngaym
	NUMBER
	
	Số ngày miễn/giảm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	 dt_nh_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của nhóm đối tượng
	

	   dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	   dt_nh_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của nhóm đối tượng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   dt_nh_khd
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung của nhóm đối tượng
	

	dt_ds
	CLOB
	
	Thông tin danh sách(Khoán không có danh sách)
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng.
	

	   bt
	NUMBER
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên nhóm
	

	   phong
	VARCHAR2
	x
	Phòng ban
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   hoan
	NULL
	
	Hoàn
	

	   pt_hoan
	NUMBER
	
	Phần trăn hoàn
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn gốc
	

	   kieu_gcn
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Kiểu gcn
	

	   ps
	NULL
	
	Tính chất phát sinh Nợ/Có hoặc Thu/Chi.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống
	T

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDL_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Tổ Chức > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000456",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_tc": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "T"
  },
  "hamIn": "PBH_NGDL_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	T


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLT_CT
Json mẫu: Con người > Du lich > Tổ Chức > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000456
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLT_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDL_HDBS
Json mẫu: Con người > Du lich > Tổ Chức > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000456
  },
  "hamIn": "PBH_NGDL_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Tổ Chức > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260819,
      "ngay_gui": 20260819,
      "ngay_mo": 20260819,
      "gcn": "260818000466",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "ma_nn": "NN0604",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "Bùi Phú Sơn8",
      "lhe_mobi": "",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260819,
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 2000000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "3",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260818000456/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "Bùi Phú Sơn8",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "",
      "noidi": "",
      "noiden": "",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "tienhk": "",
      "ngay_ht": 20260819
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 200000000,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000502,
        "so_id_dt": 20260818000466,
        "bt": "36",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 10950000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C633",
        "lh_nv": "R06_633A",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 10950000,
        "ptb": 0.01,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 6000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 198000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000502,
        "so_id_dt": 20260818000466,
        "bt": "37",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000502,
        "so_id_dt": 20260818000466,
        "bt": "38",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000502,
        "so_id_dt": 20260818000466,
        "bt": "39",
        "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "4",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260818000502,
        "so_id_dt": 20260818000466,
        "bt": "40",
        "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_tltt": "",
    "dt_tlpt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   noidi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi đến
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_tltt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	dt_tlpt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Tổ Chức > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260818000444",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "DL"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	DL


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_LKE_GCN
Json mẫu: Con người > Du lich > Tổ Chức > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000436"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_025]Du lich > Bao
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLU_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Bao > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260819,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260819,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270819,
      "ngay_cap": 20260819,
      "thue": 0,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "so_dt": 8,
      "phi": 711750000,
      "ttoan": 711750000,
      "loai_kh": "T",
      "c_thue": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": ""
    },
    "dt_giam": [
      {
        "nhom": "CN.3",
        "ten": "IT1",
        "so_dt": 3,
        "phi": 54750000,
        "phin": 164250000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 164250000
      },
      {
        "nhom": "CN.04",
        "ten": "MKT2",
        "so_dt": 5,
        "phi": 109500000,
        "phin": 547500000,
        "tl_giam": 0,
        "giam": 0,
        "ttoan": 547500000
      }
    ],
    "dt_nh": [
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.3",
          "ten": "IT1",
          "so_dt": 3,
          "loai": "N",
          "kvuc": "",
          "noidi": "BN",
          "noiden": "CM",
          "hdong": "",
          "ma_chuyen": "",
          "ma_sp": "R06_633A",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "phi": 54750000,
          "nvl": "DL",
          "nhoml": "T",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20260309000269
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 1000000000,
            "ptb": 0.015,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 54750000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C633",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "R06_633A",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "P",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 54750000,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "4",
            "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "5"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (DLTN)",
            "chon": "x",
            "ma_lt": "DK633_01"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      },
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.04",
          "ten": "MKT2",
          "so_dt": 5,
          "loai": "N",
          "kvuc": "",
          "noidi": "",
          "noiden": "",
          "hdong": "",
          "ma_chuyen": "",
          "ma_sp": "R06_633A",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "phi": 109500000,
          "nvl": "DL",
          "nhoml": "T",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20260309000269
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 2000000000,
            "ptb": 0.015,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 109500000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C633",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "R06_633A",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "P",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 109500000,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "4",
            "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "5"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (DLTN)",
            "chon": "x",
            "ma_lt": "DK633_01"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      }
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLU_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	dt_giam
	CLOB
	
	Thông tin giam
	

	   nhom
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   phin
	NUMBER
	
	Phí nhập
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	dt_nh
	CLOB
	
	Thông tin nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của nhóm
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hưởng khác (C: Cá Nhân, T: Tổ chức)
	

	   kvuc
	VARCHAR2
	
	Khu vực
	

	   noidi
	VARCHAR2
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	VARCHAR2
	
	Nơi đến
	

	   hdong
	VARCHAR2
	
	Hợp đồng
	

	   ma_chuyen
	VARCHAR2
	
	Mã chuyến
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	DL

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	T

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   dt_nh_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của nhóm đối tượng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   so_ngayp
	NUMBER
	
	Số ngày phí
	

	   so_ngaym
	NUMBER
	
	Số ngày miễn/giảm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   dt_nh_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của nhóm đối tượng
	

	   dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	   dt_nh_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của nhóm đối tượng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   dt_nh_khd
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê của nhóm đối tượng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLU_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Bao > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260819000014",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLU_CT
Json mẫu: Con người > Du lich > Bao > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000014
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLU_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDL_HDBS
Json mẫu: Con người > Du lich > Bao > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000014
  },
  "hamIn": "PBH_NGDL_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NGu_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Bao > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260819,
      "ngay_gui": 20260819,
      "ngay_mo": 20260819,
      "so_hd": "260819000014",
      "gcn": "CN.04",
      "ngay_hl": 20260819,
      "ngay_kt": 20270819,
      "ma_nn": "NN0601",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260819,
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 4000000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "5",
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "mai",
      "nt_tien": "",
      "tienhkt": "",
      "noidi": "",
      "noiden": "",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "tienhk": "",
      "ngay_ht": 20260819
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "0",
        "tien_bh": 2000000000,
        "tien": 4000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000014,
        "so_id_dt": 20260819000016,
        "bt": "6",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 547500000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C633",
        "lh_nv": "R06_633A",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 547500000,
        "ptb": 0.01,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 4000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 1996000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000014,
        "so_id_dt": 20260819000016,
        "bt": "7",
        "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000014,
        "so_id_dt": 20260819000016,
        "bt": "8",
        "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000014,
        "so_id_dt": 20260819000016,
        "bt": "9",
        "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "4",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000014,
        "so_id_dt": 20260819000016,
        "bt": "10",
        "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "0",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho": "",
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NGu_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	VARCHAR2 
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   noidi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi đến
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NGU_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Bao > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260819000034",
    "so_hd": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "DLU"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NGU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	DLU


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NGU_LKE_NHOM
Json mẫu: Con người > Du lich > Bao > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_hd": "260819000014",
    "nhom": "CN.04"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NGU_LKE_NHOM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	


[bookmark: toc_sec_026]Du lich > Nguyên tắc
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLN_NH
Json mẫu: Con người > Du lich > Nguyên tắc > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260819,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ngay_hl": 20260819,
      "ngay_kt": 20270819,
      "ngay_cap": 20260819,
      "thue": 0,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "tylet": 0,
      "so_hd_g": "",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_kh": "T",
      "c_thue": ""
    },
    "dt_nh": [
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.3",
          "ten": "IT1",
          "so_dt": 3,
          "loai": "N",
          "kvuc": "",
          "noidi": "BN",
          "noiden": "HCM",
          "hdong": "",
          "ma_chuyen": "",
          "ma_sp": "R06_633A",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "phi": 10950000,
          "nvl": "DL",
          "nhoml": "T",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20260309000269
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 200000000,
            "ptb": 0.015,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 10950000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C633",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "R06_633A",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "P",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 10950000,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "4",
            "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "5"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (DLTN)",
            "chon": "x",
            "ma_lt": "DK633_01"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      },
      {
        "dt_nh_ct": {
          "nhom": "CN.04",
          "ten": "MKT2",
          "so_dt": 5,
          "loai": "N",
          "kvuc": "",
          "noidi": "HN",
          "noiden": "CM",
          "hdong": "",
          "ma_chuyen": "",
          "ma_sp": "R06_633A",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "phi": 16425000,
          "nvl": "DL",
          "nhoml": "T",
          "plyd": "",
          "ndung": "",
          "ndungd": "",
          "gchud": "",
          "gchuh": "",
          "so_idp": 20260309000269
        },
        "dt_nh_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "0",
            "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
            "tien": 300000000,
            "ptb": 0.015,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 16425000,
            "mota": "",
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "C633",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "R06_633A",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "P",
            "lkeb": "T",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 16425000,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "1",
            "ten": "Tử vong do tai nạn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "2",
            "ten": "Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "3",
            "ten": "Thương tật tạm thời do tai nạn (Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "B",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "4",
            "ten": "Tử vong do ốm đau, bệnh tật (Chi trả 50% số tiền bảo hiểm)",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "mota": "",
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "0",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "ma_bs": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "tienc": 0,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "C",
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "so_ngayp": 0,
            "so_ngaym": 0,
            "bt": "5"
          }
        ],
        "dt_nh_dkbs": "",
        "dt_dkbskh": "",
        "dt_nh_lt": [
          {
            "ten": "Không thuộc phạm vi bảo hiểm (DLTN)",
            "chon": "x",
            "ma_lt": "DK633_01"
          }
        ],
        "dt_nh_khd": "",
        "dt_nh_kbt": "",
        "dt_nh_bvi": "",
        "dt_nh_ttt": ""
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   tylet
	NUMBER
	
	Tỷ lệ tính
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	dt_nh
	CLOB
	
	Thông tin nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của nhóm
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hưởng khác (C: Cá Nhân, T: Tổ chức)
	

	   kvuc
	VARCHAR2
	
	Khu vực
	

	   noidi
	VARCHAR2
	
	Nơi đi
	

	   noiden
	VARCHAR2
	
	Nơi đến
	

	   hdong
	VARCHAR2
	
	Hợp đồng
	

	   ma_chuyen
	VARCHAR2
	
	Mã chuyến
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	DL

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	T

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   dt_nh_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của nhóm đối tượng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   so_ngayp
	NUMBER
	
	Số ngày phí
	

	   so_ngaym
	NUMBER
	
	Số ngày miễn/giảm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   dt_nh_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của nhóm đối tượng
	

	   dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	   dt_nh_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của nhóm đối tượng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   dt_nh_khd
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế của nhóm đối tượng
	

	   dt_nh_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung của nhóm đối tượng
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLN_TIM
Json mẫu: Con người > Du lich > Nguyên tắc > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260819000047",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLN_CT
Json mẫu: Con người > Du lich > Nguyên tắc > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000047
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLN_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGDLN_HDBS
Json mẫu: Con người > Du lich > Nguyên tắc > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000047
  },
  "hamIn": "PBH_NGDLN_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Khoản vay
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGTDC_NH
Json mẫu: Con người > Khoản vay > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "so_idP": 20260324000154,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "so_vay": 500000000,
      "hd_vay": "",
      "so_cif": "",
      "ngay_vay": 20260819,
      "ngay_tra": 20270819,
      "tpa": "",
      "pt_phi": 0,
      "ma_sp": "060501",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "nvl": "TD",
      "nhoml": "C",
      "so_dt": "1",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260819,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270819,
      "ngay_cap": 20260819,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 12000000,
      "ttoan": 12000000,
      "thue": 0,
      "c_thue": "C",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ng_sinh": 19990101,
      "gioi": "F",
      "noi_capm": "",
      "ngay_capm": 30000101,
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ng_sinhd": 30000101,
      "gioid": "M",
      "noi_capd": "",
      "ngay_capd": 30000101,
      "loai_khh": "C",
      "cmth": "",
      "mobih": "",
      "emailh": "",
      "tenh": "",
      "dchih": "",
      "ng_sinhh": 30000101,
      "gioih": "M",
      "noi_caph": "",
      "ngay_caph": 30000101,
      "dsachh": "",
      "ngay_ht": 20260819
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "I",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tien": 20000000000,
        "ptb": 1000000,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 12000000,
        "mota": "",
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "C651",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "060501",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ptk": "T",
        "phib": 12000000,
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Người được bảo hiểm Tử vong (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "ten": "Người được bảo hiểm bị mất tích (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm)",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4",
        "ten": "Trợ cấp nằm viện",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "I",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "N",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "5"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4.1",
        "ten": "Số tiền trợ cấp/ngày",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "4",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "6"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4.2",
        "ten": "Số ngày trợ cấp",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "4",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "N",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "7"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "5",
        "ten": "Trợ cấp mai táng",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "tienc": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "8"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_cho": [
      {
        "ten": "Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, chi phí y tế do tai nạn",
        "so_ngay": 0,
        "tle": "",
        "ma": "03"
      },
      {
        "ten": "Đối với rủi ro do ốm đau, bệnh tật thông thường",
        "so_ngay": 30,
        "tle": "",
        "ma": "04"
      },
      {
        "ten": "Đối với rủi ro do bệnh mạn tính, bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn",
        "so_ngay": 365,
        "tle": "",
        "ma": "06"
      }
    ],
    "dt_bvi": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NGTDC_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	so_idP
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   so_vay
	NUMBER
	
	Số vay
	

	   hd_vay
	VARCHAR2
	
	Hợp đồng vay
	

	   so_cif
	VARCHAR2
	
	Số cif
	

	   ngay_vay
	NUMBER
	
	Ngày vay
	

	   ngay_tra
	NUMBER
	
	Ngày tra
	

	   tpa
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã giám định
	

	   pt_phi
	NUMBER
	
	Phần trăm phí giám định
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   nvl
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Loại nghiệp vụ
	TD

	   nhoml
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại nhóm
	C

	   so_dt
	VARCHAR2 
	x
	Số đối tượng
	1

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ng_sinh
	NUMBER
	x
	Ngày sinh
	

	   gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Giới tính
	F

	   noi_capm
	VARCHAR2
	
	Noi capm
	

	   ngay_capm
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ng_sinhd
	NUMBER
	x
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   gioid
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người được bảo hiểm
	M

	   noi_capd
	VARCHAR2
	
	Noi capd
	

	   ngay_capd
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của người hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   ng_sinhh
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   gioih
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính người hưởng
	M

	   noi_caph
	VARCHAR2
	
	Noi caph
	

	   ngay_caph
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   dsachh
	VARCHAR2
	
	Danh sách người hưởng
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   tienc
	NUMBER
	
	Tiền cũ
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	T

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của hợp đồng
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kế
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_cho
	CLOB
	
	Thông tin thời gian chờ
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   so_ngay
	NUMBER
	
	Số ngày
	

	   tle
	VARCHAR2
	
	Tle
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	dt_bvi
	VARCHAR2
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGTD_TIM
Json mẫu: Con người > Khoản vay > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "ng_sinh": 30000101,
    "gioi": "M",
    "so_hd": "260819000053",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_NGTD_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	ng_sinh
	NUMBER
	
	Ngày sinh
	30000101

	gioi
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Giới tính
	M

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGTDC_CT
Json mẫu: Con người > Khoản vay > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000053
  },
  "hamIn": "PBH_NGTDC_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NGTD_HDBS
Json mẫu: Con người > Khoản vay > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000053
  },
  "hamIn": "PBH_NGTD_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_NH
Json mẫu: Con người > Khoản vay > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "loai_hs": "T",
      "ngay_xr": 20260819,
      "ngay_gui": 20260819,
      "ngay_mo": 20260819,
      "gcn": "260819000053/B1",
      "ngay_hl": 20260819,
      "ngay_kt": 20270819,
      "ma_nn": "NN0618",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "",
      "lhe_mobi": "",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260819,
      "nop": "C",
      "ngay_do": 30000101,
      "tien": 6000000,
      "dbhtra": "K",
      "ma_dtri": "3",
      "so_hs_g": "",
      "so_hd": "260819000053/B1",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ten": "",
      "nt_tien": "VND",
      "tienhkt": "",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "tienhk": "",
      "ngay_ht": 20260819
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "I",
        "tien_bh": 20000000000,
        "tien": 6000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "1",
        "ten": "QUYỀN LỢI BẢO HIỂM",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "kieu": "T",
        "pt": 0.06,
        "phi": 12000000,
        "cap": 1,
        "ma_dk": "C651",
        "lh_nv": "060501",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 12000000,
        "ptb": 1000000,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "P",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 6000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 19994000000,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "2",
        "ten": "Người được bảo hiểm Tử vong (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "3",
        "ten": "Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "B",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "3",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 2000000,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "4",
        "ten": "Người được bảo hiểm bị mất tích (Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm)",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "4",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "5",
        "ten": "Trợ cấp nằm viện",
        "tc": "T",
        "ma_ct": "I",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "N",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "4.1",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "6",
        "ten": "Số tiền trợ cấp/ngày",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "4",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "4.2",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "7",
        "ten": "Số ngày trợ cấp",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "4",
        "kieu": "N",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 3,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      },
      {
        "ma": "5",
        "tien_bh": 0,
        "tien": 0,
        "ma_dvi": "0800",
        "so_id": 20260819000057,
        "so_id_dt": 20260819000057,
        "bt": "8",
        "ten": "Trợ cấp mai táng",
        "tc": "C",
        "ma_ct": "I",
        "kieu": "T",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "cap": 2,
        "ma_dk": "",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "ptb": 0,
        "ptg": 0,
        "phig": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "C",
        "chon": "",
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "ktru": 0,
        "giam": 0,
        "cho": "",
        "mota": "",
        "tpa": 0,
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cho_tle": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "ptm": 0,
        "ptx": 0,
        "nd": "",
        "tien_t": 0
      }
    ],
    "dt_grv": "",
    "dt_tltt": "",
    "dt_tlpt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_bvi": []
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ bồi thường
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   loai_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hồ sơ
	T

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   ma_dtri
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã điều trị
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hồ sơ gốc
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   tienhkt
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   tienhk
	VARCHAR2
	x
	Tiền hưởng khác
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	   so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   ptg
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   phig
	NUMBER
	
	Phí giảm
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	P

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   cho
	VARCHAR2
	
	Chờ
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   tpa
	NUMBER
	x
	Mã giám định
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường con
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cho_tle
	VARCHAR2
	
	Chờ tỷ lệ
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã bổ sung
	

	   ptm
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTM
	

	   ptx
	NUMBER
	
	Tỷ lệ PTX
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   tien_t
	NUMBER
	
	Tổng số tiền
	

	dt_grv
	VARCHAR2
	
	Thông tin giấy ra viện
	

	dt_tltt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ thương tật
	

	dt_tlpt
	VARCHAR2
	
	Thông tin tỷ lệ phẫu thuật
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_bvi
	CLOB
	
	Thông tin cơ sở y tế
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_TIM
Json mẫu: Con người > Khoản vay > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "so_hs": "260819000064",
    "so_hd": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "TD"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	TD


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NG_HSBS
Json mẫu: Con người > Khoản vay > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000064
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NG_HSBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	



[bookmark: toc_sec_028]3. Line Tài sản
[bookmark: toc_sec_029]GCN
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHHG_NH
Json mẫu: Tài sản > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "ADMIN",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "277",
      "mobi": "277",
      "email": "277@mail.com",
      "ten": "Kim",
      "dchi": "HT",
      "ma_kh": "0260804000038",
      "loai_khh": "C",
      "cmth": "",
      "mobih": "",
      "emailh": "",
      "tenh": "",
      "dchih": "",
      "dvi": "GG",
      "ddiem": "H",
      "ma_dt": "ND1|Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội có nhà cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên",
      "lvuc": "TNCC.I36|Sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng",
      "bk": 25,
      "mrr": "02|Tỷ lệ phí 0.05%",
      "cat": "CAT01",
      "tlbt": 0,
      "dk_lut": "K",
      "hs_lut": 0,
      "ma_sp": "030103",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260819,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270819,
      "ngay_cap": 20260819,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "pt_hang": 0,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 500000000,
      "thue": 50000000,
      "ttoan": 550000000,
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "ngay_ht": 20260819,
      "nhom": "G",
      "tdx": 21.027266,
      "tdy": 105.855453,
      "so_idp": 20260409000033
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Thiệt hại vật chất",
        "tienkb": 0,
        "tien": 500000000000,
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "ma": "4A",
        "ma_dk": "",
        "ma_ct": "",
        "lkem": "T",
        "luy": "C",
        "cap": "1",
        "tc": ""
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "--Kiến trúc/xây dựng",
        "tienkb": 500000000000,
        "tien": 500000000000,
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "mota": "",
        "ma": "4A1",
        "ma_dk": "P313.1",
        "ma_ct": "4A",
        "lkem": "G",
        "luy": "C",
        "cap": "2",
        "tc": ""
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_pvi": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Cháy nổ bắt buộc",
        "pttsb": 0.05,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "5|1,000,000",
        "ma": "1",
        "tc": "T",
        "loai": "B",
        "ma_ct": ""
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Mọi rủi ro tài sản",
        "pttsb": 0.05,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "2",
        "tc": "T",
        "loai": "C",
        "ma_ct": ""
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 1,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "K2",
        "tc": "T",
        "loai": "M",
        "ma_ct": ""
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3",
        "tc": "T",
        "loai": "C",
        "ma_ct": ""
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Cháy (A)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3A",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Nổ (B)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3B",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3C",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Gây rối, đình công, bế xưởng (D)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3D",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Hành động ác ý (E)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3E",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Động đất, núi lửa phun (F)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3F",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Giông bão (G)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3G",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Giông bão, Lụt (H)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3H",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước (I)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3I",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "- Xe cộ hay súc vật không thuộc sở hữu, kiểm soát đâm vào (J)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "3J",
        "tc": "C",
        "loai": "C",
        "ma_ct": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)",
        "pttsb": 0,
        "ptts": 0,
        "ptkhb": 0,
        "ptkh": 0,
        "ktru": "",
        "ma": "K1",
        "tc": "T",
        "loai": "M",
        "ma_ct": ""
      }
    ],
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "ma_lt": "AAA.TS.159"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ rủi ro chính trị",
        "ma_lt": "AAA.TS.158"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "ma_lt": "AAA.TS.160"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "ma_lt": "AAA.TS.155"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "ma_lt": "AAA.TS.161"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "ma_lt": "AAA.TS.154"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Ô nhiễm và Nhiễm bẩn",
        "ma_lt": "AAA.TS.156"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cam kết tuân thủ các quy định về an toàn Phòng cháy chữa cháy",
        "ma_lt": "AAA.TS.148"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cam kết trực bảo vệ và camera an ninh 24/24",
        "ma_lt": "AAA.TS.149"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "ma_lt": "AAA.TS.151"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "ma_lt": "AAA.TS.152"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chiến tranh và nội chiến",
        "ma_lt": "AAA.TS.153"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_kytt": [
      {
        "ngay": 20260819,
        "tien": 550000000
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PBH_PHHG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán.
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email khách hàng hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ddiem
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa điểm
	

	   ma_dt
	VARCHAR2
	x
	Mã đối tượng
	

	   lvuc
	VARCHAR2
	x
	Lĩnh vực
	

	   bk
	NUMBER
	
	Bậc/khoảng
	

	   mrr
	VARCHAR2
	x
	Mức rủi ro
	

	   cat
	VARCHAR2
	x
	Cat/CAT
	

	   tlbt
	NUMBER
	
	Tỷ lệ bồi thường
	

	   dk_lut
	VARCHAR2 
	
	Điều khoản lut
	K

	   hs_lut
	NUMBER
	
	Hồ sơ lut
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   pt_hang
	NUMBER
	
	Phương tiện/hạng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nhóm
	

	   tdx
	NUMBER
	
	Tọa độ X
	

	   tdy
	NUMBER
	
	Tọa độ Y
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tienkb
	NUMBER
	
	Tienkb
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết
	T

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi bảo hiểm
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   pttsb
	NUMBER
	x
	Pttsb
	

	   ptts
	NUMBER
	
	Ptts
	

	   ptkhb
	NUMBER
	
	Ptkhb
	

	   ptkh
	NUMBER
	
	Ptkh
	

	   ktru
	VARCHAR2
	x
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hưởng khác
	

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát hợp đồng
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	

	dt_kytt
	CLOB
	
	Thông tin thanh toán
	

	   ngay
	NUMBER
	
	Ngày
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHH_TIMx
Json mẫu: Tài sản > GCN > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260819000068",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_PHH_TIMx"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHHG_CT
Json mẫu: Tài sản > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000068
  },
  "hamIn": "PBH_PHHG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHH_HDBS
Json mẫu: Tài sản > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000068
  },
  "hamIn": "PBH_PHH_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PHH_NH
Json mẫu: Tài sản > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260819000068,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "ngay_mo": 20260819,
      "ngay_xr": 20260819,
      "ngay_gui": 20260819,
      "ngay_do": 30000101,
      "ma_nn": "30",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "Kim",
      "lhe_mobi": "277",
      "lhe_mail": "277@mail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260819,
      "gcn": "260819000068/B1",
      "ten": "Kim",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260819000068/B1",
      "dvi": "GG",
      "ngay_hl": 20260819,
      "ngay_kt": 20270819,
      "tien": 9500000000,
      "nop": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 9500000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260819
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "4A",
        "ten": "Thiệt hại vật chất",
        "tien_bh": 500000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 10000000000,
        "tien": 9500000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 500000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lbh": "",
        "nv": "C",
        "ktruk": "P",
        "pvi_ktru": "5|1000000",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4A1",
        "ten": "--Kiến trúc/xây dựng",
        "tien_bh": 500000000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 10000000000,
        "t_that": 10000000000,
        "tien": 9500000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 500000000,
        "nd": "",
        "bt_con": 490000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "4A",
        "ma_dk": "P313.1",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030103.1",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "TS",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": "2"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_pvi": [
      {
        "ten": "Cháy nổ bắt buộc",
        "ktru": "5|1,000,000",
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "loai": "B"
      },
      {
        "ten": "Mọi rủi ro tài sản",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Cháy (A)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3A",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Nổ (B)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3B",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3C",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Gây rối, đình công, bế xưởng (D)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3D",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Hành động ác ý (E)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3E",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Động đất, núi lửa phun (F)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3F",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Giông bão (G)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3G",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Giông bão, Lụt (H)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3H",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước (I)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3I",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Xe cộ hay súc vật không thuộc sở hữu, kiểm soát đâm vào (J)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3J",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "K1",
        "loai": "M"
      },
      {
        "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "K2",
        "loai": "M"
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PHH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	Số id của đối tượng bồi thường
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng bồi thường
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dvi
	VARCHAR2
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	x
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lbh
	VARCHAR2
	
	Loại bảo hiểm
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2 
	
	Kiểu khấu trừ
	P

	   pvi_ktru
	VARCHAR2
	
	Phạm vi khấu trừ
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi bảo hiểm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	1

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại phạm vi bảo hiểm 
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PHH_TIM
Json mẫu: Tài sản > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260819000079",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "ma_dvi": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PHH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	dt_ct
	dt_ct

	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PHH_LKE_GCN
Json mẫu: Tài sản > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260819000068/B1",
    "so_id_dt": 20260819000068
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PHH_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Hợp Đồng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHHH_NH
Json mẫu: Tài sản > Hợp Đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260819,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "ADMIN",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "030103",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "08|00",
      "ngay_hl": 20260819,
      "gio_kt": "08|00",
      "ngay_kt": 20270819,
      "ngay_cap": 20260819,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "pt_hang": 0,
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 2100000000,
      "thue": 210000000,
      "ttoan": 2310000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "2222",
      "mobi": "",
      "email": "0778683666@gmail.com",
      "ten": "22",
      "dchi": "22",
      "lvuc": "",
      "ma_kh": "0250826000037",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "plyd": "",
      "vchatd": "",
      "ndung": "",
      "gdkdd": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_dk": "",
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": "",
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "260815000002",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "ma_sp": "030103",
        "cdich": "",
        "goi": "",
        "dvi": "Địa điểm 12",
        "ddiem": "r",
        "ddiemc": "r1",
        "ma_dt": "ND1|Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội có nhà cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên",
        "lvuc": "Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội có nhà cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên",
        "bk": 0,
        "mrr": "02|Tỷ lệ phí 0.05%",
        "cat": "CAT01",
        "tlbt": 0,
        "dk_lut": "K",
        "hs_lut": 0,
        "gio_hl": "08|00",
        "ngay_hl": 20260819,
        "gio_kt": "08|00",
        "ngay_kt": 20270819,
        "phi": 2100000000,
        "thue": 210000000,
        "ttoan": 2310000000,
        "gcn_g": "",
        "cdtc": "K",
        "cdtf": "K",
        "cdtx": "K",
        "gchud": "",
        "ktrud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "tdx": 21.027266,
        "tdy": 105.855453,
        "so_idp": 20251224000039
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "4A",
          "ten": "Thiệt hại vật chất",
          "tienkb": 100000000000,
          "tien": 100000000000,
          "mota": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "ma_dk": "",
          "ma_ct": "",
          "lkem": "T",
          "cap": "1",
          "bt": 1
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "4A1",
          "ten": "--Kiến trúc/xây dựng",
          "tienkb": 100000000000,
          "tien": 100000000000,
          "mota": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "ma_dk": "P313.1",
          "ma_ct": "4A",
          "lkem": "G",
          "cap": "2",
          "bt": 2
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "4B",
          "ten": "Gián đoạn kinh doanh",
          "tienkb": 200000000000,
          "tien": 200000000000,
          "mota": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "ma_dk": "",
          "ma_ct": "",
          "lkem": "T",
          "cap": "1",
          "bt": 4
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "4B1",
          "ten": "--Lợi nhuận gộp",
          "tienkb": 200000000000,
          "tien": 200000000000,
          "mota": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "ma_dk": "P313.2",
          "ma_ct": "4B",
          "lkem": "G",
          "cap": "2",
          "bt": 5
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_dkth": [
      ""
    ],
    "ds_pvi": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Cháy nổ bắt buộc",
          "pttsb": 0.05,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "5|1,000,000",
          "ma": "1",
          "tc": "T",
          "loai": "B",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Mọi rủi ro tài sản",
          "pttsb": 0.05,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "2",
          "tc": "T",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 1,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "K2",
          "tc": "T",
          "loai": "M",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3",
          "tc": "T",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Cháy (A)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3A",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Nổ (B)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3B",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3C",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Gây rối, đình công, bế xưởng (D)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3D",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Hành động ác ý (E)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3E",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Động đất, núi lửa phun (F)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3F",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Giông bão (G)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3G",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Giông bão, Lụt (H)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3H",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước (I)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3I",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Xe cộ hay súc vật không thuộc sở hữu, kiểm soát đâm vào (J)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3J",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "3",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "K1",
          "tc": "T",
          "loai": "M",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        }
      ]
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.157"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.159"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ rủi ro chính trị",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.158"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.160"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.155"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.161"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.154"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Ô nhiễm và Nhiễm bẩn",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.156"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.114"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cam kết tuân thủ các quy định về an toàn Phòng cháy chữa cháy",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.148"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cam kết trực bảo vệ và camera an ninh 24/24",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.149"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.150"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.151"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.152"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chiến tranh và nội chiến",
          "dkh": "",
          "ma_lt": "AAA.TS.153"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": [
      {
        "ngay": 20260819,
        "tien": 2310000000
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PBH_PHHH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán.
	x

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	

	   pt_hang
	NUMBER
	
	Phương tiện/hạng
	

	   so_dt
	NUMBER
	
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   lvuc
	VARCHAR2
	x
	Lĩnh vực
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   vchatd
	VARCHAR2
	
	Vchatd
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   gdkdd
	VARCHAR2
	
	Gdkdd
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_dk
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   dvi
	VARCHAR2
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ddiem
	VARCHAR2 
	x
	Địa điểm
	

	   ddiemc
	VARCHAR2
	
	Địa điểm cấp/cảng
	

	   ma_dt
	VARCHAR2
	x
	Mã đối tượng
	

	   lvuc
	VARCHAR2
	x
	Lĩnh vực
	

	   bk
	NUMBER
	
	Bậc/khoảng
	

	   mrr
	VARCHAR2
	x
	Mức rủi ro
	

	   cat
	VARCHAR2
	
	Cat/CAT
	

	   tlbt
	NUMBER
	
	Tỷ lệ bồi thường
	

	   dk_lut
	VARCHAR2 
	
	Điều khoản lut
	K

	   hs_lut
	NUMBER
	
	Hồ sơ lut
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ktrud
	VARCHAR2
	
	Khấu trừ của đơn
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   tdx
	NUMBER
	
	Tọa độ X
	

	   tdy
	NUMBER
	
	Tọa độ Y
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường bên gcn)
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường bên gcn)
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường bên gcn)
	

	ds_dkth
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản thêm(giống các trường bên gcn)
	

	ds_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi(giống các trường bên gcn)
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường bên gcn)
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường bên gcn)
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường bên gcn)
	

	dt_kytt
	CLOB
	
	Khối dữ liệu kỳ thanh toán.
	

	   ngay
	NUMBER
	
	Ngày
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHH_TIMx
Json mẫu: Tài sản > Hợp Đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260819000089",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_PHH_TIMx"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHHH_CT
Json mẫu: Tài sản > Hợp Đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000089
  },
  "hamIn": "PBH_PHHH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PHH_HDBS
Json mẫu: Tài sản > Hợp Đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260819000089
  },
  "hamIn": "PBH_PHH_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PHH_NH
Json mẫu: Tài sản > Hợp Đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260819000090,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "ngay_mo": 20260819,
      "ngay_xr": 20260819,
      "ngay_gui": 20260819,
      "ngay_do": 30000101,
      "ma_nn": "28",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "22",
      "lhe_mobi": "",
      "lhe_mail": "0778683666@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260819,
      "gcn": "260819000090",
      "ten": "22",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260819000089/B2",
      "dvi": "Địa điểm 12",
      "ngay_hl": 20260819,
      "ngay_kt": 20270819,
      "tien": 4750000000,
      "nop": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 4750000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260819
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "4A",
        "ten": "Thiệt hại vật chất",
        "tien_bh": 100000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 5000000000,
        "tien": 4750000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 100000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lbh": "",
        "nv": "C",
        "ktruk": "P",
        "pvi_ktru": "5|1000000",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4A1",
        "ten": "--Kiến trúc/xây dựng",
        "tien_bh": 100000000000,
        "pt_bt": 5,
        "ycau": 5000000000,
        "t_that": 5000000000,
        "tien": 4750000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 250000000,
        "nd": "",
        "bt_con": 95000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "4A",
        "ma_dk": "P313.1",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030103.1",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "TS",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4B",
        "ten": "Gián đoạn kinh doanh",
        "tien_bh": 200000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 200000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lbh": "",
        "nv": "C",
        "ktruk": "P",
        "pvi_ktru": "5|1000000",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "4B1",
        "ten": "--Lợi nhuận gộp",
        "tien_bh": 200000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 200000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "4B",
        "ma_dk": "P313.2",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030103.2",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "KH",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": "4"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_pvi": [
      {
        "ten": "Cháy nổ bắt buộc",
        "ktru": "5|1,000,000",
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "loai": "B"
      },
      {
        "ten": "Mọi rủi ro tài sản",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Cháy (A)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3A",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Nổ (B)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3B",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3C",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Gây rối, đình công, bế xưởng (D)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3D",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Hành động ác ý (E)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3E",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Động đất, núi lửa phun (F)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3F",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Giông bão (G)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3G",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Giông bão, Lụt (H)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3H",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước (I)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3I",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "- Xe cộ hay súc vật không thuộc sở hữu, kiểm soát đâm vào (J)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3J",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "K1",
        "loai": "M"
      },
      {
        "ten": "Gián đoạn kinh doanh (Theo sau Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "K2",
        "loai": "M"
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PHH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dvi
	VARCHAR2
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lbh
	VARCHAR2
	
	Loại bảo hiểm
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2 
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   pvi_ktru
	VARCHAR2
	
	Phạm vi khấu trừ
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi bảo hiểm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại phạm vi bảo hiểm
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PHH_TIM
Json mẫu: Tài sản > Hợp Đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260819000097",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "ma_dvi": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PHH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	dt_ct
	dt_ct

	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PHH_LKE_GCN
Json mẫu: Tài sản > Hợp Đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260819000089/B2",
    "so_id_dt": 20260819000090
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PHH_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	




[bookmark: toc_sec_031]4. Line Kỹ Thuật
Hợp Đồng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PKTH_NH
Json mẫu: Kỹ Thuật > Hợp Đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260819,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "ADMIN",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "040101",
      "gio_hl": "08|00",
      "ngay_hl": 20260819,
      "gio_kt": "08|00",
      "ngay_kt": 20270819,
      "ngay_cap": 20260819,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 11000000,
      "thue": 1100000,
      "ttoan": 12100000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "222",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "ten": "222",
      "dchi": "222",
      "lvuc": "",
      "ma_kh": "0250902000144",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "lvucd": "",
      "ma_khd": "",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "260819000130",
        "kieu_hd": "G",
        "dvi": "22",
        "ddiem": "v",
        "ddiemc": "rr",
        "ma_nct": "XD1.2.3.2|Công trình thể thao trong nhà cấp II trở lên",
        "rru": "K",
        "dk_lut": "K",
        "kieu_tg": "D",
        "tgian": 4,
        "gio_hl": "08|00",
        "ngay_hl": 20260819,
        "gio_kt": "08|00",
        "ngay_kt": 20260823,
        "phi": 11000000,
        "thue": 1100000,
        "ttoan": 12100000,
        "cdtc": "K",
        "cdtf": "K",
        "cdtx": "K",
        "so_id_dt": 20260819000130,
        "tdx": 21.027266,
        "tdy": 105.855453,
        "so_idp": 20260701000612,
        "cdt": "CFX",
        "ngay_cap": 20260819,
        "tygia": 1,
        "ma_sdbs": " ",
        "ten_nct": " ",
        "gia_nct": 0,
        "ma_cct": " ",
        "hs_lut": 0,
        "bhanh": 0,
        "cthu": 0,
        "ma_dkdl": " ",
        "ma_dktc": " ",
        "ma_ntb": " ",
        "nam_sx": 0,
        "mo_ta": " ",
        "gcn_g": " ",
        "tt_ctrinh": " ",
        "tt_tbi": " ",
        "gchud": " "
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "I1",
          "ten": "Thiệt hại vật chất",
          "tienkb": 20000000000,
          "tien": 20000000000,
          "mota": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "ma_dk": "",
          "ma_ct": "",
          "lkem": "T",
          "cap": "1",
          "bt": 1,
          "tc": ""
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "I11",
          "ten": "-Công việc xây dựng",
          "tienkb": 10000000000,
          "tien": 10000000000,
          "mota": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "ma_dk": "P411.01",
          "ma_ct": "I1",
          "lkem": "K",
          "cap": "2",
          "bt": 2,
          "tc": ""
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "I12",
          "ten": "-Máy móc thi công",
          "tienkb": 10000000000,
          "tien": 10000000000,
          "mota": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "ma_dk": "P411.01",
          "ma_ct": "I1",
          "lkem": "K",
          "cap": "2",
          "bt": 3,
          "tc": ""
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_pvi": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Mọi rủi ro xây dựng",
          "pttsb": 0.055,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "5",
          "ma": "11",
          "tc": "C",
          "loai": "C",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Mở rộng trách nhiệm bên thứ 3 (Mọi rủi ro xây dựng)",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "3",
          "tc": "C",
          "loai": "M",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Mất lợi nhuận theo sau mọi rủi ro xây dựng",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "9",
          "tc": "C",
          "loai": "D",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Khấu trừ đối với rủi ro thiên tai",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "H",
          "tc": "C",
          "loai": "P",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Khấu trừ đối với rủi ro khác",
          "pttsb": 0,
          "ppts": "",
          "ptts": 0,
          "ptkhb": 0,
          "ppkh": "",
          "ptkh": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "K",
          "tc": "C",
          "loai": "P",
          "ma_ct": "",
          "ptkts": "P",
          "ptkkh": "P"
        }
      ]
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
          "ma_lt": "AAA.TS.114"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
          "ma_lt": "AAA.TS.150"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
          "ma_lt": "AAA.TS.151"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
          "ma_lt": "AAA.TS.152"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chiến tranh và nội chiến",
          "ma_lt": "AAA.TS.153"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
          "ma_lt": "AAA.TS.154"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
          "ma_lt": "AAA.TS.155"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Ô nhiễm và Nhiễm bẩn",
          "ma_lt": "AAA.TS.156"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ rủi ro chính trị",
          "ma_lt": "AAA.TS.158"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
          "ma_lt": "AAA.TS.159"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
          "ma_lt": "AAA.TS.160"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
          "ma_lt": "AAA.TS.161"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": [
      {
        "ngay": 20260819,
        "tien": 12100000
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PBH_PKTH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán.
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   lvuc
	VARCHAR2
	x
	Lĩnh vực
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   lvucd
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Lĩnh vực hoạt động
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn được bồi thường
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   dvi
	VARCHAR2
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ddiem
	VARCHAR2 
	x
	Địa điểm
	

	   ddiemc
	VARCHAR2
	x
	Địa điểm chi tiết
	

	   ma_nct
	VARCHAR2
	x
	Mã nct
	

	   rru
	VARCHAR2 
	x
	Rru
	K

	   dk_lut
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản lut
	K

	   kieu_tg
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu tg
	D

	   tgian
	NUMBER
	x
	Thời gian
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   tdx
	NUMBER
	
	Tọa độ X
	

	   tdy
	NUMBER
	
	Tọa độ Y
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   cdt
	VARCHAR2
	
	Chỉ định tái
	CFX

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   tygia
	NUMBER
	
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS).
	 

	   ten_nct
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên nct
	 

	   gia_nct
	NUMBER
	
	Gia nct
	

	   ma_cct
	VARCHAR2 
	
	Mã cct
	 

	   hs_lut
	NUMBER
	
	Hồ sơ lut
	

	   bhanh
	NUMBER
	
	Bhanh
	

	   cthu
	NUMBER
	
	Cthu
	

	   ma_dkdl
	VARCHAR2 
	
	Mã dkdl
	 

	   ma_dktc
	VARCHAR2 
	
	Mã dktc
	 

	   ma_ntb
	VARCHAR2 
	
	Mã ntb
	 

	   nam_sx
	NUMBER
	
	Năm sản xuất.
	

	   mo_ta
	VARCHAR2 
	
	Mô tả
	 

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	 

	   tt_ctrinh
	VARCHAR2 
	
	Tt ctrinh
	 

	   tt_tbi
	VARCHAR2 
	
	Tt tbi
	 

	   gchud
	VARCHAR2 
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ.
	 

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng (giống với các trường thồng tin bên gcn)
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thồng tin bên gcn)
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thồng tin bên gcn)
	

	ds_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi(giống với các trường thồng tin bên gcn)
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thồng tin bên gcn)
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thồng tin bên gcn)
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin thống kê của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thồng tin bên gcn)
	

	dt_kytt
	CLOB
	
	Thông tin thanh toán
	

	   ngay
	NUMBER
	
	Ngày
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PKT_TIM
Json mẫu: Kỹ Thuật > Hợp Đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000015",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_PKT_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PKTH_CT
Json mẫu: Kỹ Thuật > Hợp Đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000015
  },
  "hamIn": "PBH_PKTH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PKT_HDBS
Json mẫu: Kỹ Thuật > Hợp Đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000015
  },
  "hamIn": "PBH_PKT_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PKT_NH
Json mẫu: Kỹ Thuật > Hợp Đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260819000130,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "ngay_mo": 20260820,
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_do": 30000101,
      "ma_nn": "28",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "lhe_ten": "222",
      "lhe_mobi": "",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003264|Đặng Văn Lộc",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260819000130",
      "ten": "222",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260819000129",
      "dvi": "22",
      "ngay_hl": 20260819,
      "ngay_kt": 20260823,
      "tien": 475000000,
      "nop": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 475000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "I1",
        "ten": "Thiệt hại vật chất",
        "tien_bh": 20000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 500000000,
        "tien": 475000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 20000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "lbh": "",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "I11",
        "ten": "-Công việc xây dựng",
        "tien_bh": 10000000000,
        "pt_bt": 5,
        "ycau": 500000000,
        "t_that": 500000000,
        "tien": 475000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 25000000,
        "nd": "",
        "bt_con": 9500000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "I1",
        "ma_dk": "P411.01",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "040101.1",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "TS",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "I12",
        "ten": "-Máy móc thi công",
        "tien_bh": 10000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 10000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "I1",
        "ma_dk": "P411.01",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "040101.1",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "TS",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": "3"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_pvi": [
      {
        "ten": "Mọi rủi ro xây dựng",
        "ktru": "5",
        "chon": "",
        "ma": "11",
        "loai": "C"
      },
      {
        "ten": "Mở rộng trách nhiệm bên thứ 3 (Mọi rủi ro xây dựng)",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "3",
        "loai": "M"
      },
      {
        "ten": "Mất lợi nhuận theo sau mọi rủi ro xây dựng",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "9",
        "loai": "D"
      },
      {
        "ten": "Khấu trừ đối với rủi ro thiên tai",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "H",
        "loai": "P"
      },
      {
        "ten": "Khấu trừ đối với rủi ro khác",
        "ktru": "",
        "chon": "",
        "ma": "K",
        "loai": "P"
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PKT_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lbh
	VARCHAR2
	
	Loại bảo hiểm
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2 
	
	Kiểu khấu trừ
	K

	   pvi_ktru
	VARCHAR2
	
	Phạm vi khấu trừ
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi bảo hiểm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ktru
	VARCHAR2 
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   loai
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại phạm vi bảo hiểm
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PKT_TIM
Json mẫu: Kỹ Thuật > Hợp Đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000033",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PKT_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	dt_ct
	dt_ct

	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PKT_LKE_GCN
Json mẫu: Kỹ Thuật > Hợp Đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260819000129",
    "so_id_dt": 20260819000130
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PKT_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	



[bookmark: toc_sec_033]5. Line Trách nhiệm
[bookmark: toc_sec_034]Công cộng > GCN
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000044,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "42|Nấm Mốc",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "An Trương",
      "lhe_mobi": "12345",
      "lhe_mail": "antruong0101511@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000044/B1",
      "ten": "An Trương",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000044/B1",
      "dtuong": "test",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 5000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 5000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "1",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 5000000,
        "tien": 5000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "11",
        "ten": "11",
        "tien_bh": 100000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 5000000,
        "tien": 5000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 95000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "1",
        "ma_dk": "P515",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050105",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 1,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "111",
        "ten": "111",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 5000000,
        "tien": 5000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "11",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1111",
        "ten": "1111",
        "tien_bh": 100000000,
        "pt_bt": 5,
        "ycau": 5000000,
        "t_that": 5000000,
        "tien": 5000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 95000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 4,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "111",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "4"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu thông tin thanh toán
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCCG_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Công  cộng > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "ma_sp": "SP",
      "cdich": "",
      "lvuc": "",
      "mota": "",
      "dthu": 0,
      "dvit": "D",
      "tlph": 0,
      "ghan_m": "C",
      "dtuong": "test",
      "dchib": "",
      "ttin_sp": "",
      "ghan_d": "V",
      "khieunai": "O",
      "luat": "V",
      "ngay_hoi": 20260820,
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 1000000,
      "thue": 100000,
      "ttoan": 1100000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "T",
      "cmt": "1122",
      "mobi": "12345",
      "email": "antruong0101511@gmail.com",
      "ten": "An Trương",
      "dchi": "Bac Ninh",
      "ma_kh": "0250909000231",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_idp": 20260604000049
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "1",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 1000000,
        "thue": 100000,
        "mota": "",
        "ttoan": 1100000,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "phib": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "11",
        "ten": "11",
        "tien": 100000000,
        "ptb": 1,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 1000000,
        "thue": 100000,
        "mota": "",
        "ttoan": 1100000,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "1",
        "ma_dk": "P515",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050105",
        "t_suat": 10,
        "phib": 1000000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "T",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "111",
        "ten": "111",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "mota": "",
        "ttoan": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "11",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "phib": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "T",
        "lkeb": "T",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "1111",
        "ten": "1111",
        "tien": 100000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "mota": "",
        "ttoan": 0,
        "cap": 4,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "111",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "phib": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "4"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
        "ma_lt": "AAA.TN.035"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "ma_lt": "AAA.TN.049"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "ma_lt": "AAA.TN.042"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "ma_lt": "AAA.TN.045"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "ma_lt": "AAA.TN.047"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "ma_lt": "AAA.TN.048"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "ma_lt": "AAA.TN.041"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "ma_lt": "AAA.TN.044"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
        "ma_lt": "AAA.TN.046"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
        "ma_lt": "AAA.TN.043"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCCG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   lvuc
	VARCHAR2
	
	Lĩnh vực
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   dthu
	NUMBER
	x
	Doanh thu
	

	   dvit
	VARCHAR2 
	x
	Đơn vị tính
	D

	   tlph
	NUMBER
	
	Tỷ lệ phí
	

	   ghan_m
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn mức
	C

	   dtuong
	VARCHAR2
	
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	test

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   ttin_sp
	VARCHAR2
	
	Thông tin sản phẩm
	

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn địa lý
	V

	   khieunai
	VARCHAR2 
	x
	Khiếu nại
	O

	   luat
	VARCHAR2 
	
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Phương pháp/phương thức tính
	DP

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   ppt
	NUMBER
	
	Phương pháp tính
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000055",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000044/B1",
    "so_id_dt": 20260820000048
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCC_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000044
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCC_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCC_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Công  cộng > GCN > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000044",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCC_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCCG_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000044
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCCG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_035]Công cộng > Hợp đồng
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > Hợp đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000064,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "43|Rò Rỉ",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003252|Nguyễn Thị Quỳnh Nga",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000064",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000063/B1",
      "dtuong": "test1",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 400000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 400000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNCC1",
        "ten": "Ô Nhiễm môi trường",
        "tien_bh": 100000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 100000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P515",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050105",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 1,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNCC2",
        "ten": "Trách nhiệm sản phẩm",
        "tien_bh": 20000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 400000,
        "t_that": 400000,
        "tien": 400000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 19600000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P512",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050102",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 3,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCCH_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > Hợp đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "SP",
      "cdich": "DEMO",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 1600000,
      "thue": 160000,
      "ttoan": 1760000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.test1",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "lvuc": "",
        "ttin_sp": "",
        "mota": "",
        "dtuong": "test1",
        "dchib": "",
        "dthu": 0,
        "dvit": "D",
        "tlph": 0,
        "ghan_m": "C",
        "khieunai": "O",
        "ngay_hoi": 20260820,
        "ghan_d": "V",
        "luat": "V",
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260820,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270820,
        "phi": 1600000,
        "thue": 160000,
        "ttoan": 1760000,
        "gcn_g": "",
        "cdtc": "K",
        "cdtf": "K",
        "cdtx": "K",
        "gchud": "",
        "ktrud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "so_idp": 20260820000056
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "TNCC1",
          "ten": "Ô Nhiễm môi trường",
          "tien": 100000000,
          "ptb": 1,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ppt": 0,
          "phi": 1000000,
          "thue": 100000,
          "mota": "",
          "ttoan": 1100000,
          "cap": 1,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P515",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "050105",
          "t_suat": 10,
          "phib": 1000000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "G",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "1"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "TNCC2",
          "ten": "Trách nhiệm sản phẩm",
          "tien": 20000000,
          "ptb": 3,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ppt": 0,
          "phi": 600000,
          "thue": 60000,
          "mota": "",
          "ttoan": 660000,
          "cap": 1,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P512",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "050102",
          "t_suat": 10,
          "phib": 600000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "G",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "2"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
          "ma_lt": "AAA.TN.035"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
          "ma_lt": "AAA.TN.049"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
          "ma_lt": "AAA.TS.157"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
          "ma_lt": "AAA.TN.042"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
          "ma_lt": "AAA.TN.045"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
          "ma_lt": "AAA.TN.047"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
          "ma_lt": "AAA.TN.048"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
          "ma_lt": "AAA.TS.114"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
          "ma_lt": "AAA.TN.041"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
          "ma_lt": "AAA.TN.044"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
          "ma_lt": "AAA.TN.046"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
          "ma_lt": "AAA.TN.043"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
          "ma_lt": "AAA.TS.150"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCCH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng.
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   lvuc
	VARCHAR2
	
	Lĩnh vực
	

	   ttin_sp
	VARCHAR2
	
	Thông tin sản phẩm
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   dthu
	NUMBER
	x
	Doanh thu
	

	   dvit
	VARCHAR2 
	x
	Đơn vị tính
	D

	   tlph
	NUMBER
	
	Tỷ lệ phí
	

	   ghan_m
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn mức
	C

	   khieunai
	VARCHAR2 
	x
	Khiếu nại
	O

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn dưới
	V

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2
	
	Gcn gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ktrud
	VARCHAR2
	
	Khấu trừ của đơn
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng(giống với các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin thống kê(giống với các trường thông tin bên gcn)
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > Hợp đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000076",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > Hợp đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000063/B1",
    "so_id_dt": 20260820000067
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCC_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Công  cộng > Hợp đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000063
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCC_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCC_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Công  cộng > Hợp đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000063",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCC_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCCH_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Công cộng > Hợp đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000063
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCCH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_036]Nghề nghiệp > GCN
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000078,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "42|Nấm Mốc",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000078/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000078/B1",
      "dtuong": "test",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 4000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 4000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNNN1",
        "ten": "Để quên kéo trong người bệnh nhân",
        "tien_bh": 3000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 3000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P532",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050302",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 10,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNNN2",
        "ten": "Tử vong trong phòng phẫu thuật",
        "tien_bh": 200000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 4000000,
        "t_that": 4000000,
        "tien": 4000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 196000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P532",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050302",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 2,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	2

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu thông tin thanh toán
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNNG_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "lvuc": "",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "ma_sp": "BS",
      "cdich": "",
      "nghe": "018",
      "pvi": "",
      "mo_ta": "",
      "ghan_m": "C",
      "so_dt": 1,
      "gct": 0,
      "gtv": 0,
      "dtuong": "test",
      "dchib": "",
      "dthu": 0,
      "ghan_d": "V",
      "luat": "V",
      "cs_knai": "O",
      "ngay_hoi": 20260820,
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "mota": "",
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 304000000,
      "thue": 30400000,
      "ttoan": 334400000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "lvucd": "",
      "ma_khd": "",
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_idp": 20260604000038
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNNN1",
        "ten": "Để quên kéo trong người bệnh nhân",
        "tien": 3000000000,
        "ptb": 10,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "pphi": 0,
        "phi": 300000000,
        "thue": 30000000,
        "mota": "",
        "ttoan": 330000000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P532",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050302",
        "t_suat": 10,
        "phib": 300000000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "ktru": "K",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNNN2",
        "ten": "Tử vong trong phòng phẫu thuật",
        "tien": 200000000,
        "ptb": 2,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "pphi": 0,
        "phi": 4000000,
        "thue": 400000,
        "mota": "",
        "ttoan": 4400000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P532",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050302",
        "t_suat": 10,
        "phib": 4000000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "ktru": "K",
        "bt": "2"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
        "ma_lt": "AAA.TN.035"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "ma_lt": "AAA.TN.049"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "ma_lt": "AAA.TN.042"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "ma_lt": "AAA.TN.045"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "ma_lt": "AAA.TN.047"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "ma_lt": "AAA.TN.048"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "ma_lt": "AAA.TN.041"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "ma_lt": "AAA.TN.044"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
        "ma_lt": "AAA.TN.046"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
        "ma_lt": "AAA.TN.043"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNNG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   lvuc
	VARCHAR2
	
	Lĩnh vực
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   nghe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nghề nghiệp
	

	   pvi
	VARCHAR2
	
	Phạm vi bảo hiểm
	

	   mo_ta
	VARCHAR2
	
	Mô tả
	

	   ghan_m
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn mức
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	1

	   gct
	NUMBER
	
	Giấy chứng thư
	

	   gtv
	NUMBER
	
	Giấy tờ/giấy tờ vận chuyển
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   dthu
	NUMBER
	
	Doanh thu
	

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn dưới
	V

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   cs_knai
	VARCHAR2 
	x
	Cs knai
	O

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   lvucd
	VARCHAR2
	
	Lĩnh vực hoạt động
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	DP

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   pphi
	NUMBER
	
	Phụ phí
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktru
	VARCHAR2 
	x
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	K

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000104",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000078/B1",
    "so_id_dt": 20260820000084
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNN_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000078
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNN_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > GCN > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000078",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNNG_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000078
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNNG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_037]Nghề nghiệp > Hợp đồng
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > Hợp đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000108,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "44|Lên Men",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003264|Đặng Văn Lộc",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000108",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000107/B1",
      "dtuong": "test1",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 10000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 10000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNNN1",
        "ten": "Để quên kéo trong người bệnh nhân",
        "tien_bh": 2000000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 2000000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P532",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050302",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 10,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNNN2",
        "ten": "Tử vong trong phòng phẫu thuật",
        "tien_bh": 200000000,
        "pt_bt": 5,
        "ycau": 10000000,
        "t_that": 10000000,
        "tien": 10000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 190000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P532",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050302",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 2,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	10

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	10

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNNH_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > Hợp đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "BS",
      "nghe": "018",
      "cdich": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 204000000,
      "thue": 20400000,
      "ttoan": 224400000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.test1",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "pvi": "",
        "cviec": "",
        "dtuong": "test1",
        "dthu": 0,
        "dchib": "",
        "gct": 0,
        "gtv": 0,
        "so_dt": 1,
        "ghan_m": "C",
        "khieunai": "O",
        "ngay_hoi": 20260820,
        "ghan_d": "V",
        "luat": "V",
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260820,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270820,
        "mota": "",
        "phi": 204000000,
        "thue": 20400000,
        "ttoan": 224400000,
        "gcn_g": "",
        "gchud": "",
        "ktrud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "so_idp": 20260613000070
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "TNNN1",
          "ten": "Để quên kéo trong người bệnh nhân",
          "tien": 2000000000,
          "ptb": 10,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "pphi": 0,
          "phi": 200000000,
          "thue": 20000000,
          "mota": "",
          "ttoan": 220000000,
          "cap": 1,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P532",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "050302",
          "t_suat": 10,
          "phib": 200000000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "G",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "1"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "TNNN2",
          "ten": "Tử vong trong phòng phẫu thuật",
          "tien": 200000000,
          "ptb": 2,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "pphi": 0,
          "phi": 4000000,
          "thue": 400000,
          "mota": "",
          "ttoan": 4400000,
          "cap": 1,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P532",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "050302",
          "t_suat": 10,
          "phib": 4000000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "G",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "2"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
          "ma_lt": "AAA.TN.035"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
          "ma_lt": "AAA.TN.049"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
          "ma_lt": "AAA.TS.157"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
          "ma_lt": "AAA.TN.042"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
          "ma_lt": "AAA.TN.045"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
          "ma_lt": "AAA.TN.047"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
          "ma_lt": "AAA.TN.048"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
          "ma_lt": "AAA.TS.114"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
          "ma_lt": "AAA.TN.041"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
          "ma_lt": "AAA.TN.044"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
          "ma_lt": "AAA.TN.046"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
          "ma_lt": "AAA.TN.043"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
          "ma_lt": "AAA.TS.150"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNNH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   nghe
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Nghề nghiệp
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   pvi
	VARCHAR2
	
	Phạm vi bảo hiểm
	

	   cviec
	VARCHAR2
	
	Cviec
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dthu
	NUMBER
	x
	Doanh thu
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   gct
	NUMBER
	
	Giấy chứng thư
	

	   gtv
	NUMBER
	
	Giấy tờ/giấy tờ vận chuyển
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	1

	   ghan_m
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn mức
	C

	   khieunai
	VARCHAR2 
	x
	Khiếu nại
	O

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn dưới
	V

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2
	
	Gcn gốc
	

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ktrud
	VARCHAR2
	
	Khấu trừ của đơn
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường thông tin bên gcn)
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin thống kê của gcn bên trong hợp đồng(giống các trường thông tin bên gcn)
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > Hợp đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000118",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > Hợp đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000107/B1",
    "so_id_dt": 20260820000110
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNN_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > Hợp đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000107
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNN_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > Hợp đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000107",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	260820000107

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNNNH_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Nghề nghiệp > Hợp đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000107
  },
  "hamIn": "PBH_PTNNNH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_038]Vận chuyển tổng hợp
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNVCG_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Vận chuyển tổng hợp > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "so_idP": 20260820000144,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "ma_sp": "050104",
      "cdich": "",
      "lvuc": "TNCC.I1|Bệnh viện",
      "dthu": 200000000,
      "khieunai": "O",
      "ngay_hoi": 20260820,
      "ddiem": "",
      "luat": "V",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 20000000,
      "thue": 2000000,
      "ttoan": 22000000,
      "ghan": "Bac ninh",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khh": "C",
      "cmth": "",
      "mobih": "",
      "emailh": "",
      "tenh": "",
      "dchih": "",
      "ds_hu": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_idp": 20260820000144
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCTY",
        "ten": "Vận chuyển thú y",
        "tien": 2000000000,
        "ptb": 1,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phphi": 0,
        "phi": 20000000,
        "thue": 2000000,
        "mota": "",
        "ttoan": 22000000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "050104",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050104",
        "t_suat": 10,
        "phib": 20000000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "ptk": "P",
        "luy": "K",
        "ktru": "K",
        "tientt": "0",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
        "ma_lt": "AAA.TN.035"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "ma_lt": "AAA.TN.049"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "ma_lt": "AAA.TN.042"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "ma_lt": "AAA.TN.045"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "ma_lt": "AAA.TN.047"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "ma_lt": "AAA.TN.048"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "ma_lt": "AAA.TN.041"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "ma_lt": "AAA.TN.044"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
        "ma_lt": "AAA.TN.046"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
        "ma_lt": "AAA.TN.043"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNVCG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_idP
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   lvuc
	VARCHAR2
	
	Lĩnh vực
	

	   dthu
	NUMBER
	x
	Doanh thu
	

	   khieunai
	VARCHAR2 
	x
	Khiếu nại
	O

	   ngay_hoi
	NUMBER
	
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   ddiem
	VARCHAR2
	x
	Địa điểm
	

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ghan
	VARCHAR2
	x
	Ghan
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email khách hàng hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   ds_hu
	VARCHAR2
	
	Danh sách hu
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phphi
	NUMBER
	
	Phụ phí
	

	   phi
	NUMBER
	
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	K

	   ktru
	VARCHAR2 
	x
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	K

	   tientt
	VARCHAR2 
	
	Tientt
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Vận chuyển tổng hợp > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000146,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "42",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000146/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000146/B1",
      "dtuong": "",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 100000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 100000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCTY",
        "ten": "Vận chuyển thú y",
        "tien_bh": 2000000000,
        "pt_bt": 5,
        "ycau": 100000000,
        "t_that": 100000000,
        "tien": 100000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 1900000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "050104",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050104",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 1,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "ktruk": "",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	K

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTNVC_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Vận chuyển tổng hợp > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hs": "260820000150",
      "so_hd": "",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTNVC_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNVC_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Vận chuyển tổng hợp > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000146",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_PTNVC_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Vận chuyển tổng hợp > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000146/B1",
    "so_id_dt": 20260820000148
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNVC_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Vận chuyển tổng hợp > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000146
  },
  "hamIn": "PBH_PTNVC_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNVCG_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Vận chuyển tổng hợp > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000146
  },
  "hamIn": "PBH_PTNVCG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_039]Goft > GCN
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000154,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "44|Lên Men",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003252|Nguyễn Thị Quỳnh Nga",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000154/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000154/B1",
      "dtuong": "bac ninh",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 4000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 4000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "HIO",
        "ten": "Tổng giá trị giải thưởng",
        "tien_bh": 200000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 4000000,
        "t_that": 4000000,
        "tien": 4000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 196000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P541",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050401",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHG_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "nv": "TNGO",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "ma_sp": "HIO",
      "cdich": "",
      "dtuong": "bac ninh",
      "dchib": "",
      "teng": "giai vo bo",
      "gthuong": "2000000",
      "so_dt": 1,
      "ho_so": "5",
      "kcach": "50m",
      "tlph": 0,
      "ghan_d": "V",
      "luat": "V",
      "ngay_hoi": 20260820,
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 4000000,
      "thue": 400000,
      "ttoan": 4400000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_idp": 20260613000071
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "HIO",
        "ten": "Tổng giá trị giải thưởng",
        "tien": 200000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "DP",
        "pt": 2,
        "phi": 4000000,
        "thue": 400000,
        "mota": 0,
        "ppt": 0,
        "ttoan": 4400000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P541",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050401",
        "t_suat": 10,
        "phib": 4000000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "ma_lt": "AAA.TN.041"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "ma_lt": "AAA.TN.042"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
        "ma_lt": "AAA.TN.043"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
        "ma_lt": "AAA.TN.035"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "ma_lt": "AAA.TN.047"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "ma_lt": "AAA.TN.048"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "ma_lt": "AAA.TN.049"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
        "ma_lt": "AAA.TN.046"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "ma_lt": "AAA.TN.045"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "ma_lt": "AAA.TN.044"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   teng
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên giao dịch/tên gọi
	

	   gthuong
	VARCHAR2
	x
	Giá thị trường
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   ho_so
	VARCHAR2 
	x
	Hồ sơ
	

	   kcach
	VARCHAR2
	x
	Khoảng cách
	

	   tlph
	NUMBER
	
	Tỷ lệ phí
	

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn dưới
	V

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính.
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   mota
	NUMBER
	
	Mô tả
	

	   ppt
	NUMBER
	
	Phương pháp tính
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000167",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	dt_ct
	dt_ct

	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuốix
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000154/B1",
    "so_id_dt": 20260820000160
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000154
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > GCN > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000156",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "TNGO",
    "nhom": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHG_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000156
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_040]Goft > Hợp đồng
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > Hợp đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000183,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "42|Nấm Mốc",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003252|Nguyễn Thị Quỳnh Nga",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000183",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000182/B1",
      "dtuong": "BAC NINH",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 10000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 10000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "HIO",
        "ten": "Tổng giá trị giải thưởng",
        "tien_bh": 500000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 10000000,
        "t_that": 10000000,
        "tien": 10000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 490000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P541",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050401",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệt hống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHH_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > Hợp đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "nv": "TNGO",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "HIO",
      "cdich": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 10000000,
      "thue": 1000000,
      "ttoan": 11000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.BAC NINH",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "dtuong": "BAC NINH",
        "dchib": "",
        "teng": "giai 1",
        "gthuong": "50000000",
        "so_dt": 2,
        "ho_so": "10",
        "kcach": "100m",
        "tlph": 0,
        "ghan_d": "V",
        "luat": "V",
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260820,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270820,
        "ngay_hoi": 20260820,
        "mota": "",
        "phi": 10000000,
        "thue": 1000000,
        "ttoan": 11000000,
        "gcn_g": "",
        "cdtc": "K",
        "cdtf": "K",
        "cdtx": "K",
        "gchud": "",
        "ktrud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "so_idp": 20260316000042
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "HIO",
          "ten": "Tổng giá trị giải thưởng",
          "tien": 500000000,
          "ptb": 0,
          "pp": "DP",
          "pt": 2,
          "phi": 10000000,
          "thue": 1000000,
          "mota": "",
          "pphi": "",
          "ttoan": 11000000,
          "cap": 1,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P541",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "050401",
          "t_suat": 10,
          "phib": 10000000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "D",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "1"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
          "ma_lt": "AAA.TN.041"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
          "ma_lt": "AAA.TN.042"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
          "ma_lt": "AAA.TN.043"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
          "ma_lt": "AAA.TN.035"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
          "ma_lt": "AAA.TN.047"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
          "ma_lt": "AAA.TN.048"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
          "ma_lt": "AAA.TN.049"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
          "ma_lt": "AAA.TS.150"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
          "ma_lt": "AAA.TN.046"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
          "ma_lt": "AAA.TS.114"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
          "ma_lt": "AAA.TS.157"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
          "ma_lt": "AAA.TN.045"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
          "ma_lt": "AAA.TN.044"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   nv
	VARCHAR2(length =5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   teng
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên giao dịch/tên gọi
	

	   gthuong
	VARCHAR2
	x
	Giá thị trường
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   ho_so
	VARCHAR2
	x
	Hố số
	

	   kcach
	VARCHAR2
	x
	Khoảng cách
	

	   tlph
	NUMBER
	
	Tỷ lệ phí
	

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn dưới
	V

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ktrud
	VARCHAR2
	
	Khấu trừ của đơn
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính.
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   mota
	NUMBER
	
	Mô tả
	

	   pphi
	NUMBER
	
	Phụ phí
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ktru
	VARCHAR2
	x
	Khấu trừ
	K

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu kỳ thanh toán
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > Hợp đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000197",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	dt_ct
	dt_ct

	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > Hợp đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000182/B1",
    "so_id_dt": 20260820000190
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > Hợp đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000182
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > Hợp đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000182",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "TNGO",
    "nhom": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	H


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHH_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Goft > Hợp đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000182
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_041]Chung > GCN
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000200,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "44|Lên Men",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000200/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000200/B1",
      "dtuong": "test",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 6000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 6000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TONG",
        "ten": "Tổng hạn mức gộp",
        "tien_bh": 500000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 6000000,
        "tien": 6000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 494000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P551",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050501",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "HANMUC.VU",
        "ten": "Hạn mức mỗi vụ tổn thất",
        "tien_bh": 200000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 6000000,
        "tien": 6000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 194000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "TONG",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TAISAN.VU",
        "ten": "- Tổng hạn mức về tài sản/vụ",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 3000000,
        "t_that": 3000000,
        "tien": 3000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "HANMUC.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NGUOI.VU",
        "ten": "- Tổng hạn mức về người/vụ",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 3000000,
        "t_that": 3000000,
        "tien": 3000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "HANMUC.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NGUOI",
        "ten": "--- Hạn mức/người/vụ",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 4,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NGUOI.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "K",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "5"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHG_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "nv": "TNCH",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "ma_sp": "050105",
      "cdich": "",
      "dthu": 500000000,
      "dvit": "D",
      "tlph": 0,
      "ghan_m": "C",
      "mota": "",
      "dtuong": "test",
      "dchib": "",
      "khieunai": "O",
      "ghan_d": "V",
      "luat": "V",
      "ngay_hoi": 20260820,
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 10000000,
      "thue": 1000000,
      "ttoan": 11000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_idp": 20260613000072
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TONG",
        "ten": "Tổng hạn mức gộp",
        "tien": 500000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "DP",
        "pt": 2,
        "ppt": 0,
        "phi": 10000000,
        "thue": 1000000,
        "mota": "",
        "ttoan": 11000000,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P551",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050501",
        "t_suat": 10,
        "phib": 10000000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "D",
        "lkeb": "T",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "HANMUC.VU",
        "ten": "Hạn mức mỗi vụ tổn thất",
        "tien": 200000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "DP",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "mota": "",
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "TONG",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "phib": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "T",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TAISAN.VU",
        "ten": "- Tổng hạn mức về tài sản/vụ",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "mota": "",
        "ttoan": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "HANMUC.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "phib": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NGUOI.VU",
        "ten": "- Tổng hạn mức về người/vụ",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "mota": "",
        "ttoan": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "HANMUC.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "phib": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NGUOI",
        "ten": "--- Hạn mức/người/vụ",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "ppt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "mota": "",
        "ttoan": 0,
        "cap": 4,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NGUOI.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "phib": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "K",
        "ptk": "P",
        "luy": "C",
        "bt": "5"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "ma_lt": "AAA.TN.041"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "ma_lt": "AAA.TN.042"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
        "ma_lt": "AAA.TN.043"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
        "ma_lt": "AAA.TN.035"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "ma_lt": "AAA.TN.047"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "ma_lt": "AAA.TN.048"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "ma_lt": "AAA.TN.049"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
        "ma_lt": "AAA.TN.046"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "ma_lt": "AAA.TN.045"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "ma_lt": "AAA.TN.044"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   dthu
	NUMBER
	x
	Doanh thu
	

	   dvit
	VARCHAR2 
	x
	Đơn vị tính
	D

	   tlph
	NUMBER
	
	Tỷ lệ phí
	

	   ghan_m
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn mức
	C

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   khieunai
	VARCHAR2 
	x
	Khiếu nại
	O

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn dưới
	V

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Phương pháp/phương thức tính.
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   ppt
	NUMBER
	
	Phương pháp tính
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000216",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	dt_ct
	dt_ct

	dt_ct

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000200/B1",
    "so_id_dt": 20260820000210
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000200
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > GCN > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000200",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "TNCH",
    "nhom": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHG_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000200
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_042]Chung > Hợp đồng
Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > Hợp đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000220,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "44|Lên Men",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003252|Nguyễn Thị Quỳnh Nga",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000220",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000219/B1",
      "dtuong": "test",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 8000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 8000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TONG",
        "ten": "Tổng hạn mức gộp",
        "tien_bh": 500000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 8000000,
        "tien": 8000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 492000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P551",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "050501",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "HANMUC.VU",
        "ten": "Hạn mức mỗi vụ tổn thất",
        "tien_bh": 200000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 8000000,
        "tien": 8000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 192000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "TONG",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "T",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TAISAN.VU",
        "ten": "- Tổng hạn mức về tài sản/vụ",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 4000000,
        "t_that": 4000000,
        "tien": 4000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "HANMUC.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NGUOI.VU",
        "ten": "- Tổng hạn mức về người/vụ",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 4000000,
        "t_that": 4000000,
        "tien": 4000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 3,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "HANMUC.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NGUOI",
        "ten": "--- Hạn mức/người/vụ",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 4,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NGUOI.VU",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "K",
        "lkeb": "K",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "5"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu thông tin thanh toán
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHH_NH
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > Hợp đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "nv": "TNCH",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "050105",
      "cdich": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 10000000,
      "thue": 1000000,
      "ttoan": 11000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.test",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "mota": "",
        "dtuong": "test",
        "dchib": "",
        "dthu": 500000000,
        "dvit": "D",
        "tlph": 0,
        "ghan_m": "C",
        "khieunai": "O",
        "ngay_hoi": 20260820,
        "ghan_d": "V",
        "luat": "V",
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260820,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270820,
        "phi": 10000000,
        "thue": 1000000,
        "ttoan": 11000000,
        "gcn_g": "",
        "cdtc": "K",
        "cdtf": "K",
        "cdtx": "K",
        "gchud": "",
        "ktrud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "so_idp": 20260316000046
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "TONG",
          "ten": "Tổng hạn mức gộp",
          "tien": 500000000,
          "ptb": 0,
          "pp": "DP",
          "pt": 2,
          "ppt": 0,
          "phi": 10000000,
          "thue": 1000000,
          "mota": "",
          "ttoan": 11000000,
          "cap": 1,
          "tc": "T",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P551",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "050501",
          "t_suat": 10,
          "phib": 10000000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "D",
          "lkeb": "T",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "1"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "HANMUC.VU",
          "ten": "Hạn mức mỗi vụ tổn thất",
          "tien": 200000000,
          "ptb": 0,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ppt": 0,
          "phi": 0,
          "thue": 0,
          "mota": "",
          "ttoan": 0,
          "cap": 2,
          "tc": "T",
          "ma_ct": "TONG",
          "ma_dk": "",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "",
          "t_suat": 0,
          "phib": 0,
          "lkem": "G",
          "lkep": "K",
          "lkeb": "T",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "2"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "TAISAN.VU",
          "ten": "- Tổng hạn mức về tài sản/vụ",
          "tien": 0,
          "ptb": 0,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ppt": 0,
          "phi": 0,
          "thue": 0,
          "mota": "",
          "ttoan": 0,
          "cap": 3,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "HANMUC.VU",
          "ma_dk": "",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "",
          "t_suat": 0,
          "phib": 0,
          "lkem": "K",
          "lkep": "K",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "3"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "NGUOI.VU",
          "ten": "- Tổng hạn mức về người/vụ",
          "tien": 0,
          "ptb": 0,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ppt": 0,
          "phi": 0,
          "thue": 0,
          "mota": "",
          "ttoan": 0,
          "cap": 3,
          "tc": "T",
          "ma_ct": "HANMUC.VU",
          "ma_dk": "",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "",
          "t_suat": 0,
          "phib": 0,
          "lkem": "K",
          "lkep": "K",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "4"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "NGUOI",
          "ten": "--- Hạn mức/người/vụ",
          "tien": 0,
          "ptb": 0,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ppt": 0,
          "phi": 0,
          "thue": 0,
          "mota": "",
          "ttoan": 0,
          "cap": 4,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "NGUOI.VU",
          "ma_dk": "",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "",
          "t_suat": 0,
          "phib": 0,
          "lkem": "K",
          "lkep": "K",
          "lkeb": "K",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "5"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
          "ma_lt": "AAA.TN.041"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
          "ma_lt": "AAA.TN.042"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
          "ma_lt": "AAA.TN.043"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
          "ma_lt": "AAA.TN.035"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
          "ma_lt": "AAA.TN.047"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
          "ma_lt": "AAA.TN.048"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
          "ma_lt": "AAA.TN.049"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
          "ma_lt": "AAA.TS.150"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
          "ma_lt": "AAA.TN.046"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
          "ma_lt": "AAA.TS.114"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
          "ma_lt": "AAA.TS.157"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
          "ma_lt": "AAA.TN.045"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
          "ma_lt": "AAA.TN.044"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   nv
	VARCHAR2(length =5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   dthu
	NUMBER
	x
	Doanh thu
	

	   dvit
	VARCHAR2 
	x
	Đơn vị tính
	D

	   tlph
	NUMBER
	
	Tỷ lệ phí
	

	   ghan_m
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn mức
	C

	   khieunai
	VARCHAR2 
	x
	Khiếu nại
	O

	   ngay_hoi
	NUMBER
	x
	Ngày hối/ngày phản hồi
	

	   ghan_d
	VARCHAR2 
	x
	Giới hạn dưới
	V

	   luat
	VARCHAR2 
	x
	Điều khoản luật áp dụng
	V

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ktrud
	VARCHAR2
	
	Khấu trừ của đơn
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Phương pháp/phương thức tính.
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   ppt
	NUMBER
	
	Phần trăm phụ phí
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	T

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu kỳ thanh toán
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > Hợp đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000224",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_PTN_LKE_GCN
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > Hợp đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000219/B1",
    "so_id_dt": 20260820000222
  },
  "hamIn": "PBH_BT_PTN_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_HDBS
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > Hợp đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000219
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCH_TIM
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > Hợp đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000219",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "TNCH",
    "nhom": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	H


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_PTNCHH_CT
Json mẫu: Trách nhiệm > Chung > Hợp đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000219
  },
  "hamIn": "PBH_PTNCHH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	



[bookmark: toc_sec_043]6. Line Hàng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HANGH_NH
Json mẫu: Hàng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "bsungd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "ma_qtac": "C_ICC_A_82|DKBH Hàng hóa (A) 1.1.82",
      "ma_nhang": "020102|Hàng nhập",
      "hd_kem": "K",
      "c_ctai": "K",
      "vchuyen": "02|Vận chuyển đường biển",
      "bth": "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA",
      "ngay_hl": 30000101,
      "ngay_kt": 30000101,
      "gdinh": "",
      "cang_di": "SC",
      "ma_noi_di": "",
      "noi_di": "",
      "cang_den": "RS",
      "ma_noi_den": "",
      "noi_den": "",
      "ngay_cap": 20260820,
      "thoi_gian": 60,
      "ma_dkgh": "",
      "ma_pptinh": "100",
      "kieu_pptinh": "C",
      "c_phitt": "K",
      "nt_tien": "VND",
      "nt_tienin": "K",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tong_mtnh": 200000000,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 800000,
      "thue": 80000,
      "ttoan": 880000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "so_idp": 20260507000061
    },
    "dt_hk": "",
    "dt_ds": [
      {
        "chon": "",
        "ma_hang": "A05",
        "ten": "Vàng, Tiền, bạc, đá quý, ngọc trai",
        "dvi_tinh": "",
        "dgoi": "P01|Hàng có bao bì đóng trong container",
        "ptb": 0.4,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "cphi": 0,
        "sluong": 1000,
        "gia": 200000,
        "gia_tri": 200000000,
        "mtn": 200000000
      }
    ],
    "dt_pt": [
      {
        "ma_pt": "02|Vận chuyển đường biển",
        "ten_pt": "",
        "so_imo": "",
        "so_vdon": ""
      }
    ],
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "NK",
        "ten": "Bảo hiểm hàng nhập",
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_dk": "020102",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "020102",
        "t_suat": 10,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "lh_bh": "C",
        "luy": "C"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "ten": "LMA5402 Ðiều Khoản Loại Trừ Thiệt Hại Mạng - Hàng Hải",
        "chon": "",
        "ma_lt": "A19LMA5401"
      },
      {
        "ten": "JELC Loại Trừ Bệnh Truyền Nhiễm",
        "chon": "",
        "ma_lt": "A20JELC008"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố",
        "chon": "",
        "ma_lt": "A01ILU_G56"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản chấm dứt hành trình (khủng bố) 1.1.09",
        "chon": "",
        "ma_lt": "A09ILU_055"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản loại trừ và giới hạn liên quan đến cấm vận 11.8.10",
        "chon": "",
        "ma_lt": "A10ILU_013"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản loại trừ nhiễm xạ do vũ khí hóa học, sinh học, hóa sinh, điện từ 10.11.03",
        "chon": "",
        "ma_lt": "A03ILU_369"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản loại trừ rủi ro năng lượng hạt nhân 1.1.89",
        "chon": "",
        "ma_lt": "A90ILU_355"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ rủi ro rò rỉ và ô nhiễm",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_011"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản bổ sung nhận dạng ngày điện tử",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_012"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ trách nhiệm",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_013"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản loại trừ Chiến tranh",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_014"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản loại trừ rủi ro Chính trị, bảo lãnh tài Chính & rủi ro tín dụng",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_016"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Tổn Thất Bởi Công Nghệ Thông Tin JX2020-007 (18/06/2020)",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_017"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Phi hàng hải (Hàng hóa)",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_018"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Nguy hại công nghê thông tin",
        "chon": "",
        "ma_lt": "W_019"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_vch": ""
  },
  "hamIn": "PBH_HANGH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   bsungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Bsungd
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   ma_qtac
	VARCHAR2
	x
	Mã qtac
	

	   ma_nhang
	VARCHAR2
	x
	Mã nhang
	

	   hd_kem
	VARCHAR2 
	x
	Hợp đồng kem
	K

	   c_ctai
	VARCHAR2 
	x
	Phụ ctai
	K

	   vchuyen
	VARCHAR2
	x
	Phương thức vận chuyển
	

	   bth
	VARCHAR2
	x
	Bth
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ngay_kt
	NUMBER
	
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   gdinh
	VARCHAR2
	
	Gdinh
	

	   cang_di
	VARCHAR2
	x
	Cang di
	

	   ma_noi_di
	VARCHAR2
	
	Mã noi di
	

	   noi_di
	VARCHAR2
	x
	Noi di
	

	   cang_den
	VARCHAR2
	
	Cang den
	

	   ma_noi_den
	VARCHAR2
	
	Mã noi den
	

	   noi_den
	VARCHAR2
	
	Noi den
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   thoi_gian
	NUMBER
	x
	Thoi gian
	

	   ma_dkgh
	VARCHAR2
	
	Mã dkgh
	

	   ma_pptinh
	VARCHAR2
	x
	Mã pptinh
	100

	   kieu_pptinh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu pptinh
	C

	   c_phitt
	VARCHAR2 
	x
	Phụ phitt
	K

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_tienin
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nt tienin
	K

	   nt_phi
	VARCHAR2
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tong_mtnh
	NUMBER
	x
	Tong mtnh
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_ds
	CLOB
	
	Thông tin danh sách(Khoán không có danh sách)
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma_hang
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã hàng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dvi_tinh
	VARCHAR2
	
	Đơn vị tinh
	

	   dgoi
	VARCHAR2
	x
	Dgoi
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   cphi
	NUMBER
	
	Cphi
	

	   sluong
	NUMBER
	x
	Số lượng
	

	   gia
	NUMBER
	x
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   gia_tri
	NUMBER
	x
	Giá trị
	

	   mtn
	NUMBER
	x
	Mtn
	

	dt_pt
	CLOB
	
	Thông tin phương tiện
	

	   ma_pt
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã phương tiện
	

	   ten_pt
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên phương tiện
	

	   so_imo
	VARCHAR2
	
	Số IMO
	

	   so_vdon
	VARCHAR2
	
	Số vdon
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2 
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	

	dt_vch
	VARCHAR2
	
	Thông tin vận chuyển
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HANG_TIM
Json mẫu: Hang > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000228",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_HANG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HANGH_CT
Json mẫu: Hang > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000228
  },
  "hamIn": "PBH_HANGH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HANG_HDBS
Json mẫu: Hang > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000228
  },
  "hamIn": "PBH_HANG_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HANG_NH
Json mẫu: Hang > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 20260820000228,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "so_hd": "260820000228/B1",
      "ten": "mai",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20261019,
      "ma_nn": "LC02002",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003252|Nguyễn Thị Quỳnh Nga",
      "ngay_qd": 20260820,
      "tong_mtn": 200000000,
      "tien": 2000000,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 2000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma_hang": "A05",
        "ten": "Vàng, Tiền, bạc, đá quý, ngọc trai",
        "sluong": 1000,
        "gia": 200000,
        "gia_tri": 200000000,
        "tthat_luong": 0,
        "tthat_hang": 0,
        "ycau": 2000000,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "gtru": 0,
        "tien": 2000000,
        "bt_con": 198000000,
        "bt_lke": 0,
        "nd": "",
        "lh_nv": "020102",
        "t_suat": 10,
        "lkeb": "G",
        "luy": "C"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_pt": [
      {
        "ma_pt": "02|Vận chuyển đường biển",
        "ten_pt": "",
        "so_imo": ""
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HANG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   tong_mtn
	NUMBER
	x
	Tong mtn
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma_hang
	VARCHAR2
	x
	Mã hàng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   sluong
	NUMBER
	x
	Số lượng
	

	   gia
	NUMBER
	x
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   gia_tri
	NUMBER
	x
	Giá trị
	

	   tthat_luong
	NUMBER
	
	Tthat luong
	

	   tthat_hang
	NUMBER
	
	Tthat hang
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	

	dt_pt
	CLOB
	
	Thông tin phương tiện
	

	   ma_pt
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã phương tiện
	

	   ten_pt
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên phương tiện
	

	   so_imo
	VARCHAR2
	
	Số IMO
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HANG_TIM
Json mẫu: Hang > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hs": "260820000237",
      "so_hd": "",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HANG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HANG_LKE_GCN
Json mẫu: Hang > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260820000228/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HANG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	




[bookmark: toc_sec_044]7. Line Hỗn Hợp
[bookmark: toc_sec_045]Hop > GCN
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOPG_NH
Json mẫu: Hon Hop > Hop > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "",
    "so_id": 0,
    "so_idP": 20260301000062,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "nv": "HOP",
      "nhom": "G",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "C",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "dtuong": "",
      "dchib": "",
      "nganh": "",
      "so_dt": 0,
      "dthu": 0,
      "dvit": "D",
      "ttin": "",
      "ma_sp": "030205",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 1500000,
      "thue": 150000,
      "ttoan": 1650000,
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Tiền cất giữ trong kho hoặc két an toàn",
        "tien": 50000000,
        "ptb": 1,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 500000,
        "thue": 50000,
        "ttoan": 550000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptk": "P",
        "phib": 500000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktru": "K",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Tiền vận chuyển ước tính cho cả năm",
        "tien": 50000000,
        "ptb": 2,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 1000000,
        "thue": 100000,
        "ttoan": 1100000,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptk": "P",
        "phib": 1000000,
        "lkem": "G",
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktru": "K",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "21",
        "ten": "- Tiền trên đường vận chuyển tối đa ước tính mỗi chuyến",
        "tien": 50000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "D",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "ktru": "K",
        "bt": "3"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "ma_lt": "AAA.TN.041"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "ma_lt": "AAA.TN.042"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
        "ma_lt": "AAA.TN.043"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
        "ma_lt": "AAA.TN.035"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "ma_lt": "AAA.TN.047"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "ma_lt": "AAA.TN.048"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "ma_lt": "AAA.TN.049"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
        "ma_lt": "AAA.TN.046"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "ma_lt": "AAA.TN.045"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "ma_lt": "AAA.TN.044"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_ttt": "",
    "dt_hk": "",
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_HOPG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_idP
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   nv
	VARCHAR2(length =5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	C

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   nganh
	VARCHAR2
	
	Ngành
	

	   so_dt
	NUMBER
	1
	Số đối tượng
	1

	   dthu
	NUMBER
	
	Doanh thu
	

	   dvit
	VARCHAR2 
	
	Đơn vị tính
	D

	   ttin
	VARCHAR2
	
	Ttin
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhâp vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptk
	VARCHAR2 
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktru
	VARCHAR2 
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	K

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	


Api Tra cứu đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOP_TIM
Json mẫu: Hon Hop > Hop > GCN > Tra cứu đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000286",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "HOP",
    "nhom": "G",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_HOP_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	G

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOPG_CT
Json mẫu: Hon Hop > Hop > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000286
  },
  "hamIn": "PBH_HOPG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOP_HDBS
Json mẫu: Hon Hop > Hop > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000283
  },
  "hamIn": "PBH_HOP_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_NH
Json mẫu: Hon Hop > Hop > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000283,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "nv": "HOP",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "1|1",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000283/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000283/B1",
      "dtuong": "",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 2000000,
      "nop": "K",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 2000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Tiền cất giữ trong kho hoặc két an toàn",
        "tien_bh": 40000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 40000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 1,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Tiền vận chuyển ước tính cho cả năm",
        "tien_bh": 40000000,
        "pt_bt": 5,
        "ycau": 2000000,
        "t_that": 2000000,
        "tien": 2000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 38000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 2,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "21",
        "ten": "- Tiền trên đường vận chuyển tối đa ước tính mỗi chuyến",
        "tien_bh": 40000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "3"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length =500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	K

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_TIM
Json mẫu: Hon Hop > Hop > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000295",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "nv": "HOP",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_LKE_GCN
Json mẫu: Hon Hop > Hop > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_hd": "260820000283/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	


[bookmark: toc_sec_046]Hop > Hợp đồng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOPH_NH
Json mẫu: Hon Hop > Hop > Hợp đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "030205",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 1200000,
      "thue": 120000,
      "ttoan": 1320000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.test",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "dtuong": "test",
        "dchib": "",
        "nganh": "",
        "so_dt": 0,
        "dthu": 0,
        "dvit": "D",
        "ttink": "",
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260820,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270820,
        "phi": 1200000,
        "thue": 120000,
        "ttoan": 1320000,
        "gcn_g": "",
        "gchud": "",
        "ktrud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "so_idp": 20260120000143
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "1",
          "ten": "Tiền cất giữ trong kho hoặc két an toàn",
          "tien": 40000000,
          "ptb": 1,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "phi": 400000,
          "thue": 40000,
          "mota": "",
          "ttoan": 440000,
          "cap": 1,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P325",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "030205",
          "t_suat": 10,
          "phib": 400000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "D",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "1"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "2",
          "ten": "Tiền vận chuyển ước tính cho cả năm",
          "tien": 40000000,
          "ptb": 2,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "phi": 800000,
          "thue": 80000,
          "mota": "",
          "ttoan": 880000,
          "cap": 1,
          "tc": "T",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "P325",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "030205",
          "t_suat": 10,
          "phib": 800000,
          "lkem": "G",
          "lkep": "D",
          "lkeb": "G",
          "ptk": "P",
          "luy": "C",
          "ktru": "K",
          "bt": "2"
        },
        {
          "chon": "",
          "ma": "21",
          "ten": "- Tiền trên đường vận chuyển tối đa ước tính mỗi chuyến",
          "tien": 40000000,
          "ptb": 0,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "phi": 0,
          "thue": 0,
          "mota": "",
          "ttoan": 0,
          "cap": 2,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "2",
          "ma_dk": "P325",
          "ma_dkc": "",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "030205",
          "t_suat": 10,
          "phib": 0,
          "lkem": "G",
          "lkep": "D",
          "lkeb": "K",
          "ptk": "P",
          "luy": "K",
          "ktru": "K",
          "bt": "3"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_lt": [
      ""
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_HOPH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	1

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   dchib
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ bên bảo hiểm/bên được bảo hiểm
	

	   nganh
	VARCHAR2
	
	Ngành
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   dthu
	NUMBER
	
	Doanh thu
	

	   dvit
	VARCHAR2 
	x
	Đơn vị tính
	D

	   ttink
	VARCHAR2
	
	Ttink
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ktrud
	VARCHAR2
	
	Khấu trừ của đơn
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptk
	VARCHAR2 
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	K

	   ktru
	VARCHAR2 
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	K

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu kỳ thanh toán
	


Api Tra cứu đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOP_TIM
Json mẫu: Hon Hop > Hop > Hợp đồng > Tra cứu đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000299",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "HOP",
    "nhom": "H",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_HOP_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	H

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOPH_CT
Json mẫu: Hon Hop > Hop > Hợp đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000299
  },
  "hamIn": "PBH_HOPH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOP_HDBS
Json mẫu: Hon Hop > Hop > Hợp đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000299
  },
  "hamIn": "PBH_HOP_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_NH
Json mẫu: Hon Hop > Hop > Hợp đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000300,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "nv": "HOP",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260820,
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ma_nn": "1|1",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000300",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000299/B1",
      "dtuong": "",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "tien": 800000,
      "nop": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 800000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ten": "Tiền cất giữ trong kho hoặc két an toàn",
        "tien_bh": 40000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 40000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 1,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "2",
        "ten": "Tiền vận chuyển ước tính cho cả năm",
        "tien_bh": 40000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 800000,
        "t_that": 800000,
        "tien": 800000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 39200000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 2,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "21",
        "ten": "- Tiền trên đường vận chuyển tối đa ước tính mỗi chuyến",
        "tien_bh": 40000000,
        "pt_bt": 0,
        "ycau": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "2",
        "ma_dk": "P325",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "030205",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "D",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "3"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   dtuong
	VARCHAR2
	x
	Đối tượng bảo hiểm/đối tượng áp dụng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	D

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	x
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_TIM
Json mẫu: Hon Hop > Hop > Hợp đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260820000311",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "nv": "HOP",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_LKE_GCN
Json mẫu: Hon Hop > Hop > Hợp đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_hd": "260820000299/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	


[bookmark: toc_sec_047]Đóng tàu
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_DTAUG_NH
Json mẫu: Hon Hop > Đóng tàu > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndungd": "",
      "ndung": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khh": "C",
      "cmth": "",
      "mobih": "",
      "emailh": "",
      "tenh": "",
      "dchih": "",
      "loai": "T08",
      "tent": "",
      "cap": "",
      "vlieudo": "",
      "dai": 0,
      "rong": 0,
      "cao": 0,
      "dco": "ssr",
      "c_suat": 0,
      "dtich": 0,
      "ttai": 0,
      "ddiem": "bac ninh",
      "so_tk": 0,
      "qmo": "",
      "ntc": "",
      "vlieuda": "",
      "ngay_bd": 30000101,
      "tgian": 0,
      "kcach": 0,
      "noi_bg": "",
      "hthuy": "06",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nvv": "C",
      "nvt": "K",
      "nvd": "K",
      "nvn": "K",
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 6000000,
      "thue": 600000,
      "ttoan": 6600000,
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_ids": "20260305000075"
    },
    "dt_dk": [
      {
        "ma": "01",
        "ten": "Bảo hiểm thiệt hại vật chất",
        "tien": 300000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "DP",
        "pt": 2,
        "phi": 6000000,
        "thue": 600000,
        "chon": "",
        "ttoan": 6600000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "DTVC",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "010500",
        "t_suat": 10,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "nv": "V",
        "ptk": "P",
        "phib": 6000000,
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_dkbs": "",
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_lt": [
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Khủng bố",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.041"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản về Cấm vận, Giới hạn và Loại trừ",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.042"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Chiến tranh và Nội chiến",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.043"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản về Rò rỉ, Ô nhiễm và Nhiễm bẩn “bất ngờ và ngẫu nhiên”",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.035"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ chất Amiăng",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.047"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Bệnh truyền nhiễm (LMA5394)",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.048"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Tổn thất Mạng máy tính (LMA5411)",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.049"
      },
      {
        "ten": "Sửa đổi bổ sung về Dữ liệu điện tử và Internet/ Thỏa thuận làm rõ (Điều khoản về Công nghệ thông tin)",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TS.150"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chính trị",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.046"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản tự động chấm dứt và khôi phục hiệu lực bảo hiểm",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TS.114"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ về Đường dây truyền tải và phân phối",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TS.157"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản loại trừ Rủi ro năng lượng hạt nhân (Tái bảo hiểm) 1994 (áp dụng trên toàn thế giới trừ Mỹ và Canada) – NMA 1975(a)",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.045"
      },
      {
        "ten": "Điều khoản Loại trừ Nga, Ucraina và Belarus",
        "chon": "",
        "ma_lt": "AAA.TN.044"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_DTAUG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	dt_ct

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email khách hàng hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   loai
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại tàu
	

	   tent
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tàu
	

	   cap
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con)
	1

	   vlieudo
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Vật liệu đóng
	

	   dai
	NUMBER
	
	Chiều dài
	

	   rong
	NUMBER
	
	Chiều rộng
	

	   cao
	NUMBER
	
	Chiều Cao
	

	   dco
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại động cơ
	

	   c_suat
	NUMBER
	
	Công suất
	

	   dtich
	NUMBER
	
	Diện tích
	

	   ttai
	NUMBER
	
	Trọng tải/tải trọng.
	

	   ddiem
	VARCHAR2
	x
	Địa điểm
	

	   so_tk
	NUMBER
	
	Số thiết kế
	

	   qmo
	VARCHAR2
	
	Quy mô
	

	   ntc
	VARCHAR2
	
	Nơi thi công
	

	   vlieuda
	VARCHAR2
	
	Vật liệu dàn dỡ
	

	   ngay_bd
	NUMBER
	
	 Ngày bắt đầu
	30000101

	   tgian
	NUMBER
	
	Thời gian
	

	   kcach
	NUMBER
	
	Khoảng cách
	

	   noi_bg
	VARCHAR2
	
	Noi bàn giao
	

	   hthuy
	VARCHAR2
	x
	Cách hạ thủy
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nvv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ phụ bổ sung.
	C

	   nvt
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ tái/thuộc tính nghiệp vụ phụ.
	K

	   nvd
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ đi
	K

	   nvn
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ nhận
	K

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_ids
	NVARCHAR2(500)
	x
	Số ID nguồn hoặc số ID liên kết.
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Phương pháp/phương thức tính.
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	V

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_NH
Json mẫu: Hon Hop > Đóng tàu > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260821000125,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "nv": "DTAU",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_xr": 20260821,
      "ngay_gui": 20260821,
      "ngay_mo": 20260821,
      "so_hd": "260821000125",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "ngay_hl": 20260821,
      "ngay_kt": 20270821,
      "ma_nn": "1|1",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003252|Nguyễn Thị Quỳnh Nga",
      "ngay_qd": 20260821,
      "tien": 6000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 6000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260821
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "01",
        "ten": "Bảo hiểm thiệt hại vật chất",
        "tien_bh": 300000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 6000000,
        "t_that": 6000000,
        "tien": 6000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 294000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "DTVC",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "010500",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "ktruk": "",
        "lh_bh": "C",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ma_nn
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	1

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2
	
	Kiểu khấu trừ
	

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại hình bảo hiểm
	C

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu thông tin thanh toán
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Tra cứu đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOP_TIM
Json mẫu: Hon Hop > Đóng tàu > Tra cứu đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000313",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "nv": "DTAU",
    "nhom": "G",
    "tu": 1,
    "den": 20
  },
  "hamIn": "PBH_HOP_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	G

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_LKE_GCN
Json mẫu: Hon Hop > Đóng tàu > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_hd": "260821000125"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOP_HDBS
Json mẫu: Hon Hop > Đóng tàu > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000313
  },
  "hamIn": "PBH_HOP_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HOPG_CT
Json mẫu: Hon Hop > Đóng tàu > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000313
  },
  "hamIn": "PBH_HOPG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_HOP_TIM
Json mẫu: Hon Hop > Đóng tàu > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260821000129",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "nv": "DTAU",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_HOP_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20




[bookmark: toc_sec_048]8. Line 2B
[bookmark: toc_sec_049]GCN
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2BG_NH
Json mẫu: 2B > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "loai_ac": "GM",
      "mau_ac": "",
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndungd": "",
      "qhuongd": "",
      "ndung": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "T",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khc": "C",
      "cmtc": "",
      "mobic": "",
      "emailc": "",
      "tenc": "",
      "dchic": "",
      "ma_khc": "",
      "bien_xe": "YAYDYAa",
      "so_khung": "",
      "so_may": "",
      "hang": "",
      "hieu": "",
      "pban": "",
      "loai_xe": "XGM1",
      "nhom_xe": "",
      "dong": "",
      "thang_sx": 0,
      "nam_sx": 0,
      "gia": 0,
      "so_cn": 0,
      "so_cn_bh": 0,
      "dco": "",
      "ttai": 0,
      "ttai_bh": 0,
      "md_sd": "",
      "bh_tbo": "K",
      "nvb": "C",
      "nvt": "C",
      "nvv": "C",
      "ktru": "",
      "nvm": "K",
      "ma_sp": "",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "hthue": "K",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 98820,
      "thue": 9682,
      "ttoan": 108502,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_ids": "20250820000003,20250820000004,20250820000005"
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
        "tien": 0,
        "ptb": 55000,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 55000,
        "thue": 5500,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 60500,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "K",
        "luy": "C",
        "nv": "B",
        "ptd": 0,
        "ptk": "T",
        "phib": 55000,
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.1",
        "ten": "Về người",
        "tien": 150000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_21001",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702011",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "B",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien": 50000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_21002",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702012",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "B",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Tự nguyện",
        "tien": 0,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_2200",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "070202",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "nv": "T",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN.1",
        "ten": "Về người",
        "tien": 1000000,
        "ptb": 0.091,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 910,
        "thue": 91,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 1001,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_TN",
        "ma_dk": "R07_22001",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702021",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "M",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "T",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 910,
        "bt": "5"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien": 1000000,
        "ptb": 0.091,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 910,
        "thue": 91,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 1001,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_TN",
        "ma_dk": "R07_22002",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702022",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "M",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "T",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 910,
        "bt": "6"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX",
        "ten": "Người ngồi trên xe",
        "tien": 2000000,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 2000,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 2000,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_2300",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "070203",
        "t_suat": 0,
        "lkem": "N",
        "lkep": "N",
        "lkeb": "N",
        "luy": "K",
        "nv": "T",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "7"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX.1",
        "ten": "Số tiền BH/người/vụ",
        "tien": 1000000,
        "ptb": 0.1,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 1000,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 1000,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NNTX",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "T",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 1000,
        "bt": "8"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX.2",
        "ten": "Số người",
        "tien": 2,
        "ptb": 0,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 0,
        "thue": 0,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NNTX",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "L",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "T",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 0,
        "bt": "9"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCX.1",
        "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (bao gồm mất cắp)",
        "tien": 1000000,
        "ptb": 3,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 30000,
        "thue": 3000,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 33000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_24XE1",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702041",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "V",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 30000,
        "bt": "10"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCX.2",
        "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (không bao gồm mất cắp)",
        "tien": 1000000,
        "ptb": 1,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 10000,
        "thue": 1000,
        "ngay_hl": 30000101,
        "ngay_kt": 30000101,
        "ttoan": 11000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_24XE2",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702042",
        "t_suat": 10,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "nv": "V",
        "ptd": 0,
        "ptk": "P",
        "phib": 10000,
        "bt": "11"
      }
    ],
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_area": {
      "texta": ""
    },
    "dt_dkbs": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba",
        "ma_lt": "2B_TNDS BB"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện",
        "ma_lt": "2B_TNDS TN"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Lái xe và người ngồi trên xe",
        "ma_lt": "2B_LX"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Bảo hiểm Thiệt hại vật chất xe môtô - xe gắn máy",
        "ma_lt": "2B_VCX"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_hu": "",
    "dt_kytt": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_2BG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   loai_ac
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Loại ấn chỉ
	GM

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng phụ/đồng bảo hiểm/đồng sở hữu.
	C

	   cmtc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Giấy tờ định danh của khách hàng phụ
	

	   mobic
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Điện thoại của khách hàng phụ
	

	   emailc
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng phụ
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên khách hàng phụ
	

	   dchic
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ khách hàng phụ
	

	   ma_khc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng phụ trong CORE
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số máy phương tiện
	

	   hang
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hãng/nhà sản xuất
	

	   hieu
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hiệu sản phẩm/phương tiện
	

	   pban
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Phiên bản/model
	

	   loai_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Loại xe.
	

	   nhom_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nhóm xe
	

	   dong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Dòng sản phẩm/phương tiện
	

	   thang_sx
	NUMBER
	
	Tháng sản xuất.
	

	   nam_sx
	NUMBER
	
	Năm sản xuất.
	

	   gia
	NUMBER
	
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   so_cn
	NUMBER
	
	Số chỗ ngồi/số đơn vị/số con theo line nghiệp vụ.
	

	   so_cn_bh
	NUMBER
	
	Số lượng tham gia bảo hiểm.
	

	   dco
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Dung tích, động cơ hoặc mã động cơ
	

	   ttai
	NUMBER
	
	Trọng tải/tải trọng.
	

	   ttai_bh
	NUMBER
	
	Trọng tải tham gia bảo hiểm.
	

	   md_sd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mục đích sử dụng
	

	   bh_tbo
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ/tùy chọn bảo hiểm toàn bộ.
	K

	   nvb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ chính hoặc mã nghiệp vụ bảo hiểm.
	C

	   nvt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ tái/thuộc tính nghiệp vụ phụ.
	C

	   nvv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ phụ bổ sung.
	C

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mã/ghi chú khấu trừ
	

	   nvm
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ mở rộng.
	K

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   hthue
	VARCHAR2 
	
	Hình thức thuế.
	K

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_ids
	NVARCHAR2(500)
	x
	Số ID của từng nghiệp vụ
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ngay_kt
	NUMBER
	
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd` Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	B

	   ptd
	NUMBER
	
	Phần trăm điều chỉnh/phiếu tính phụ.
	

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	T

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_area
	CLOB
	
	dt_area
	dt_area

	   texta
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Vùng text tự do, thường là diễn giải mở rộng
	

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường
	

	dt_hu
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kỳ thanh toán
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Truy vấn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2B_TIM
Json mẫu: 2B > GCN > Truy vấn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000049",
    "bien_xe": "",
    "so_khung": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_2B_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2BG_CT
Json mẫu: 2B > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000049
  },
  "hamIn": "PBH_2BG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2B_HDBS
Json mẫu: 2B > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000049
  },
  "hamIn": "PBH_2B_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_2B_NH
Json mẫu: 2B > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260818000049,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "gio_gui": "09|00",
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "skien": "",
      "gio_xr": "09|00",
      "ngay_xr": 20260818,
      "noi_xr": "",
      "ma_kvuc": "",
      "ma_nn": "NN0",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003143|Đoàn Trọng Thắng",
      "ngay_qd": 20260818,
      "gcn": "260818000049/B1",
      "ten": "mai",
      "tenc": "mai",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "tvong": 0,
      "ng_huong": "",
      "tien": 7600000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 7600000,
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260818000049/B1",
      "bien_xe": "YAYDYAa",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "2",
      "csot": "2",
      "gchut": "2",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 55000,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "K",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.1",
        "ten": "Về người",
        "tien_bh": 150000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 7500000,
        "tien": 7500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 142500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_21001",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702011",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien_bh": 50000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 50000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_21002",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702012",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Tự nguyện",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_2200",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "070202",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN.1",
        "ten": "Về người",
        "tien_bh": 1000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 50000,
        "tien": 50000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 950000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_TN",
        "ma_dk": "R07_22001",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702021",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0.09,
        "lkem": "M",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "5"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien_bh": 1000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 50000,
        "tien": 50000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 950000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_TN",
        "ma_dk": "R07_22002",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702022",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0.09,
        "lkem": "M",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "6"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX",
        "ten": "Người ngồi trên xe",
        "tien_bh": 2000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 2000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_2300",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "070203",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkem": "N",
        "lkep": "N",
        "lkeb": "N",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "7"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX.1",
        "ten": "Số tiền BH/người/vụ",
        "tien_bh": 1000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 1000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NNTX",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0.1,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "8"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX.2",
        "ten": "Số người",
        "tien_bh": 2,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 2,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NNTX",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "L",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "9"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCX.1",
        "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (bao gồm mất cắp)",
        "tien_bh": 1000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 1000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_24XE1",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702041",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 3,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "10"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCX.2",
        "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (không bao gồm mất cắp)",
        "tien_bh": 1000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 1000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_24XE2",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702042",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 1,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "11"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "ten": "ABC",
        "tien": 500000,
        "cmt": "42342352",
        "mobi": "",
        "email": "",
        "so_tk": "",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "thue": 0,
        "ttoan": "500,000"
      }
    ],
    "dt_tba": [
      {
        "ten": "duc",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 200000
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_2B_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   gio_gui
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   gio_xr
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   noi_xr
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi xảy ra
	

	   ma_kvuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã khu vực
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng phụ.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tvong
	NUMBER
	
	Số lượng người tử vong
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hình bảo hiểm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nhóm
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NVARCHAR2(length =100)
	
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	dt_tba
	CLOB
	
	Thông tin người thứ ba
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã tiền tệ.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_2B_TIM
Json mẫu: 2B > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260818000088",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "bien_xe": "",
      "so_khung": "",
      "so_may": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_2B_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số máy phương tiện
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_2B_LKE_GCN
Json mẫu: 2B > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000049/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_2B_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


Hợp Đồng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2BH_NH
Json mẫu: 2B > Hợp Đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260818,
      "so_hd": "",
      "so_hdl": "T",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "loai_kh": "T",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260818,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270818,
      "ngay_cap": 20260818,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "hthue": "K",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 493200,
      "thue": 47320,
      "ttoan": 540520,
      "plyd": "",
      "ndungd": "",
      "qhuongd": "",
      "ndung": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": ""
    },
    "dt_ds": [
      {
        "ds_ct": {
          "loai_ac": "GM",
          "mau_ac": "",
          "gcn": "B.32RWQRW",
          "so_hd_in": "",
          "ma_sdbs": "",
          "kieu_hd": "G",
          "gcn_g": "",
          "cdtc": "K",
          "cdtf": "K",
          "cdtx": "K",
          "plyd": "1",
          "ndungd": "1",
          "qhuongd": "1",
          "ndung": "1",
          "gchud": "1",
          "loai_khc": "T",
          "cmtc": "099",
          "mobic": "09928383",
          "emailc": "mai@gmail.com",
          "tenc": "mai",
          "dchic": "hn",
          "ma_khc": "0250825000112",
          "loai_khh": "C",
          "cmth": "",
          "mobih": "",
          "emailh": "",
          "tenh": "",
          "dchih": "",
          "ma_khh": "",
          "bien_xe": "32RWQRW",
          "so_khung": "",
          "so_may": "",
          "hang": "",
          "hieu": "",
          "pban": "",
          "loai_xe": "XGM1|Xe mô tô từ 50cc trở xuống",
          "nhom_xe": "",
          "dong": "",
          "thang_sx": 0,
          "nam_sx": 0,
          "gia": 0,
          "so_cn": 0,
          "so_cn_bh": 0,
          "dco": "",
          "ttai": 0,
          "ttai_bh": 0,
          "md_sd": "",
          "bh_tbo": "K",
          "nvb": "C",
          "nvt": "C",
          "nvv": "C",
          "ktru": "",
          "nvm": "C",
          "ma_sp": "",
          "cdich": "",
          "goi": "",
          "gio_hl": "09|00",
          "ngay_hl": 20260818,
          "gio_kt": "09|00",
          "ngay_kt": 20270818,
          "ngay_cap": 20260818,
          "phi": 493200,
          "thue": 47320,
          "ttoan": 540520,
          "so_id_dt": 1,
          "so_ids": "20250820000003,20250820000004,20250820000005"
        },
        "ds_dk": [
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_BB",
            "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
            "tien": 0,
            "ptb": 55000,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 55000,
            "thue": 5500,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 60500,
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "K",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "K",
            "luy": "C",
            "nv": "B",
            "ptd": 0,
            "ptk": "T",
            "phib": 55000,
            "bt": "1"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_BB.1",
            "ten": "Về người",
            "tien": 150000000,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 0,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "TNDS_BB",
            "ma_dk": "R07_21001",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0702011",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "M",
            "lkep": "C",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "B",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "2"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_BB.2",
            "ten": "Về tài sản",
            "tien": 50000000,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 0,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "TNDS_BB",
            "ma_dk": "R07_21002",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0702012",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "M",
            "lkep": "C",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "B",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "3"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_TN",
            "ten": "Bảo hiểm TNDS Tự nguyện",
            "tien": 0,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 0,
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "R07_2200",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "070202",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "K",
            "lkep": "K",
            "lkeb": "K",
            "luy": "K",
            "nv": "T",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "4"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_TN.1",
            "ten": "Về người",
            "tien": 10000000,
            "ptb": 0.091,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 9100,
            "thue": 910,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 10010,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "TNDS_TN",
            "ma_dk": "R07_22001",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0702021",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "M",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "T",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 9100,
            "bt": "5"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "TNDS_TN.2",
            "ten": "Về tài sản",
            "tien": 10000000,
            "ptb": 0.091,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 9100,
            "thue": 910,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 10010,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "TNDS_TN",
            "ma_dk": "R07_22002",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0702022",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "M",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "T",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 9100,
            "bt": "6"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "NNTX",
            "ten": "Người ngồi trên xe",
            "tien": 20000000,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 20000,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 20000,
            "cap": 1,
            "tc": "T",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "R07_2300",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "070203",
            "t_suat": 0,
            "lkem": "N",
            "lkep": "N",
            "lkeb": "N",
            "luy": "K",
            "nv": "T",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "7"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "NNTX.1",
            "ten": "Số tiền BH/người/vụ",
            "tien": 10000000,
            "ptb": 0.1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 10000,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 10000,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "NNTX",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "lkem": "G",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "T",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 10000,
            "bt": "8"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "NNTX.2",
            "ten": "Số người",
            "tien": 2,
            "ptb": 0,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 0,
            "thue": 0,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 0,
            "cap": 2,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "NNTX",
            "ma_dk": "",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "L",
            "lh_nv": "",
            "t_suat": 0,
            "lkem": "G",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "T",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 0,
            "bt": "9"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "VCX.1",
            "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (bao gồm mất cắp)",
            "tien": 10000000,
            "ptb": 3,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 300000,
            "thue": 30000,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 330000,
            "cap": 1,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "R07_24XE1",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0702041",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "G",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "V",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 300000,
            "bt": "10"
          },
          {
            "chon": "",
            "ma": "VCX.2",
            "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (không bao gồm mất cắp)",
            "tien": 10000000,
            "ptb": 1,
            "pp": "",
            "pt": 0,
            "phi": 100000,
            "thue": 10000,
            "ngay_hl": 30000101,
            "ngay_kt": 30000101,
            "ttoan": 110000,
            "cap": 1,
            "tc": "C",
            "ma_ct": "",
            "ma_dk": "R07_24XE2",
            "ma_dkc": "",
            "kieu": "T",
            "lh_nv": "0702042",
            "t_suat": 10,
            "lkem": "G",
            "lkep": "G",
            "lkeb": "G",
            "luy": "K",
            "nv": "V",
            "ptd": 0,
            "ptk": "P",
            "phib": 100000,
            "bt": "11"
          }
        ],
        "ds_dkbs": "",
        "ds_dkbskh": "",
        "ds_lt": [
          {
            "chon": "",
            "ten": "Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba",
            "ma_lt": "2B_TNDS BB"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện",
            "ma_lt": "2B_TNDS TN"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Lái xe và người ngồi trên xe",
            "ma_lt": "2B_LX"
          },
          {
            "chon": "",
            "ten": "Bảo hiểm Thiệt hại vật chất xe môtô - xe gắn máy",
            "ma_lt": "2B_VCX"
          }
        ],
        "ds_kbt": "",
        "ds_ttt": "",
        "ds_area": {
          "texta": ""
        }
      }
    ],
    "dt_hu": "",
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_2BH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hdl
	VARCHAR2(length =1)
	x
	Loại số hợp đồng/đơn theo quy ước hệ thống.
	T

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	T

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   hthue
	VARCHAR2 
	x
	Hình thức thuế.
	K

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	dt_ds
	CLOB
	
	Thông tin danh sách(Khoán không có danh sách)
	

	   ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   loai_ac
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Loại ấn chỉ
	GM

	   mau_ac
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mẫu ấn chỉ
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   so_hd_in
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hd in
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do.
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết.
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi.
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ.
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ.
	

	   loai_khc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng phụ/đồng bảo hiểm/đồng sở hữu.
	T

	   cmtc
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giấy tờ định danh của khách hàng phụ.
	

	   mobic
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Điện thoại của khách hàng phụ.
	

	   emailc
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng phụ.
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng phụ.
	

	   dchic
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ khách hàng phụ.
	

	   ma_khc
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng phụ trong CORE.
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email khách hàng hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   ma_khh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng hưởng
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số máy phương tiện
	

	   hang
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hãng/nhà sản xuất
	

	   hieu
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Hiệu sản phẩm/phương tiện
	

	   pban
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Phiên bản/model
	

	   loai_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Loại xe.
	

	   nhom_xe
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nhóm xe
	

	   dong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Dòng sản phẩm/phương tiện
	

	   thang_sx
	NUMBER
	
	Tháng sản xuất.
	

	   nam_sx
	NUMBER
	
	Năm sản xuất.
	

	   gia
	NUMBER
	
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   so_cn
	NUMBER
	
	Số chỗ ngồi/số đơn vị/số con theo line nghiệp vụ.
	

	   so_cn_bh
	NUMBER
	
	Số lượng tham gia bảo hiểm.
	

	   dco
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Dung tích, động cơ hoặc mã động cơ
	

	   ttai
	NUMBER
	
	Trọng tải/tải trọng.
	

	   ttai_bh
	NUMBER
	
	Trọng tải tham gia bảo hiểm.
	

	   md_sd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mục đích sử dụng
	

	   bh_tbo
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ/tùy chọn bảo hiểm toàn bộ.
	K

	   nvb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ chính hoặc mã nghiệp vụ bảo hiểm.
	C

	   nvt
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ tái/thuộc tính nghiệp vụ phụ.
	C

	   nvv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ phụ bổ sung.
	C

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mã/ghi chú khấu trừ
	

	   nvm
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ mở rộng.
	C

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   so_ids
	NVARCHAR2(500)
	x
	Số ID nguồn hoặc số ID liên kết.
	

	   ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	55000

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	
	Ngày hiệu lực
	30000101

	   ngay_kt
	NUMBER
	
	Ngày kết thúc
	30000101

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	10

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	B

	   ptd
	NUMBER
	
	Phần trăm điều chỉnh/phiếu tính phụ.
	

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	T

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	   ds_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã loại trừ.
	

	   ds_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	   ds_area
	CLOB
	
	Thông tin ghi chú khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	   texta
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Vùng text tự do, thường là diễn giải mở rộng
	

	dt_hu
	VARCHAR2
	
	Thông tin người hưởng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thanh toán
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2B_TIM
Json mẫu: 2B > Hợp Đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260818000089",
    "bien_xe": "",
    "so_khung": "",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_2B_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2BH_CT
Json mẫu: 2B > Hợp Đồng > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000089
  },
  "hamIn": "PBH_2BH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_2B_HDBS
Json mẫu: 2B > Hợp Đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260818000089
  },
  "hamIn": "PBH_2B_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_2B_NH
Json mẫu: 2B > Hợp Đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260818000090,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "gio_gui": "08|00",
      "ngay_gui": 20260818,
      "ngay_mo": 20260818,
      "skien": "",
      "gio_xr": "08|00",
      "ngay_xr": 20260818,
      "noi_xr": "",
      "ma_kvuc": "",
      "ma_nn": "NN7.4",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260818,
      "gcn": "260818000090",
      "ten": "mai",
      "tenc": "mai",
      "ngay_hl": 20260818,
      "ngay_kt": 20270818,
      "tvong": 0,
      "ng_huong": "",
      "tien": 11500000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 11500000,
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260818000089/B1",
      "bien_xe": "32RWQRW",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "2",
      "csot": "2",
      "gchut": "2",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Bắt buộc",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 55000,
        "lkem": "K",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "K",
        "luy": "C",
        "lh_bh": "",
        "bt": "1"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.1",
        "ten": "Về người",
        "tien_bh": 150000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 7500000,
        "tien": 7500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 142500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_21001",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702011",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "2"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_BB.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien_bh": 50000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 2500000,
        "tien": 2500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 47500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_BB",
        "ma_dk": "R07_21002",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702012",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "M",
        "lkep": "C",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "3"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN",
        "ten": "Bảo hiểm TNDS Tự nguyện",
        "tien_bh": 0,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 0,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_2200",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "070202",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkem": "K",
        "lkep": "K",
        "lkeb": "K",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "4"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN.1",
        "ten": "Về người",
        "tien_bh": 10000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 500000,
        "tien": 500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 9500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_TN",
        "ma_dk": "R07_22001",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702021",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0.09,
        "lkem": "M",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "5"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "TNDS_TN.2",
        "ten": "Về tài sản",
        "tien_bh": 10000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 500000,
        "tien": 500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 9500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "TNDS_TN",
        "ma_dk": "R07_22002",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702022",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0.09,
        "lkem": "M",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "6"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX",
        "ten": "Người ngồi trên xe",
        "tien_bh": 20000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 20000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_2300",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "070203",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkem": "N",
        "lkep": "N",
        "lkeb": "N",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "7"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX.1",
        "ten": "Số tiền BH/người/vụ",
        "tien_bh": 10000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 10000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NNTX",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0.1,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "8"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "NNTX.2",
        "ten": "Số người",
        "tien_bh": 2,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 2,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 2,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "NNTX",
        "ma_dk": "",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "L",
        "lh_nv": "",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "9"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCX.1",
        "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (bao gồm mất cắp)",
        "tien_bh": 10000000,
        "pt_bt": 5,
        "t_that": 500000,
        "tien": 500000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 9500000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_24XE1",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702041",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 3,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "10"
      },
      {
        "chon": "",
        "ma": "VCX.2",
        "ten": "Thiệt hại Vật chất xe mô tô - xe gắn máy (không bao gồm mất cắp)",
        "tien_bh": 10000000,
        "pt_bt": 0,
        "t_that": 0,
        "tien": 0,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 10000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "R07_24XE2",
        "ma_dkc": "",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "0702042",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 1,
        "lkem": "G",
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "K",
        "lh_bh": "",
        "bt": "11"
      }
    ],
    "dt_hk": [
      {
        "nhom": "N",
        "ma": "0250827000050",
        "ten": "ABC",
        "tien": 20000,
        "cmt": "74737",
        "mobi": "",
        "email": "",
        "so_tk": "",
        "ma_nh": "",
        "ten_tk": "",
        "thue": 0,
        "ttoan": "20,000"
      }
    ],
    "dt_tba": [
      {
        "ten": "duc",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 300000
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_2B_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   gio_gui
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   gio_xr
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	 Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   noi_xr
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi xảy ra
	

	   ma_kvuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã khu vực
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng phụ.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   tvong
	NUMBER
	
	Số lượng người tử vong
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	x
	Biển số xe.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	
	Phần trăm bồi thường
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã loại hình nghiệp vụ
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	K

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	K

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lh_bh
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Loại hình bảo hiểm
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	CLOB
	
	Thông tin hưởng khác
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nhóm
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tài khoản
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NVARCHAR2(length =100)
	
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	dt_tba
	CLOB
	
	Thông tin người thứ ba
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã tiền tệ.
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_2B_TIM
Json mẫu: 2B > Hợp Đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260818000100",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "bien_xe": "",
      "so_khung": "",
      "so_may": "",
      "ma_dvi": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_2B_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   bien_xe
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Biển số xe
	

	   so_khung
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số khung phương tiện
	

	   so_may
	VARCHAR2(length = 30)
	
	Số máy phương tiện
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_2B_LKE_GCN
Json mẫu: 2B > Hợp Đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260818000090"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_2B_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	



[bookmark: toc_sec_051]9. Line Nông Nghiệp
[bookmark: toc_sec_052]Vật nuôi
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGVNH_NH
Json mẫu: Nong nghiep > Vat nuoi > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260821,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "1",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260821,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270821,
      "ngay_cap": 20260821,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 5000000,
      "thue": 0,
      "ttoan": 5000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.Lim",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "dvi": "Lim",
        "ddiem": "Lim",
        "loai": "1|Trâu",
        "kvuc": "1|Tây bắc",
        "qmo": "1|Trang trại nhỏ",
        "so_dt": 0,
        "tuoi_t": 0,
        "tuoi_d": 0,
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260821,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270821,
        "phi": 5000000,
        "thue": 0,
        "ttoan": 5000000,
        "gcn_g": "",
        "gchud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "tdx": 21.027266,
        "tdy": 105.855453,
        "so_idp": 20260118000616,
        "nhom": "H",
        "ma_sp": "1",
        "cdich": "",
        "goi": "",
        "nt_tien": "VND",
        "nt_phi": "VND",
        "tygia": 1,
        "ngay_caph": 20260821,
        "kieu_hdh": "G",
        "so_hd_gh": ""
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Tổng giá trị được bảo hiểm",
          "tienkb": 500000000,
          "tien": 500000000,
          "mota": "",
          "ma": "I",
          "ma_dk": "P1201",
          "ma_ct": "",
          "lkem": "G",
          "cap": "1",
          "bt": "1"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_pvi": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Phạm vi được bảo hiểm",
          "ptb": 0,
          "pp": "DP",
          "pt": 1,
          "ktru": "",
          "ma": "1",
          "tc": "C",
          "ptk": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Dịch bệnh",
          "ptb": 0,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "1.1",
          "tc": "C",
          "ptk": "P"
        },
        {
          "chon": "",
          "ten": "- Thiên tai",
          "ptb": 0,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "1.2",
          "tc": "C",
          "ptk": "P"
        }
      ]
    ],
    "ds_lt": [
      ""
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NONGVNH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ddiem
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa điểm
	

	   loai
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Chủng loại
	

	   kvuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Khu vực
	

	   qmo
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Quy mô
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số lượng
	1

	   tuoi_t
	NUMBER
	
	Độ tuổi từ
	

	   tuoi_d
	NUMBER
	
	Tuổi đến
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   tdx
	NUMBER
	
	Tọa độ X
	

	   tdy
	NUMBER
	
	Tọa độ Y
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	H

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   ngay_caph
	NUMBER
	x
	Ngày cấp
	

	   kieu_hdh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/hóa đơn
	G

	   so_hd_gh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc/hạn
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	  chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	  tienkb
	NUMBER
	x
	Tiền khai báo
	

	  mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	  ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	  ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	  ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	  lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	

	  cap
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	

	  bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi
	

	    chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	    ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên phạm vi
	

	    ptb
	NUMBER
	
	Phần trăm ban đầu
	

	    pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp tính phí
	

	    pt
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mức Khấu trừ
	

	    ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã phạm vi
	

	    tc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Tính chất
	

	    ptk
	VARCHAR2
	
	Phần trăm khấu trừ
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã loại trừ.
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu kỳ thanh toán
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_NH
Json mẫu: Nong nghiep > Vat nuoi > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260821000004,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "ngay_mo": 20260821,
      "ngay_xr": 20260821,
      "ngay_gui": 20260821,
      "ngay_do": 30000101,
      "ma_nn": "3",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "so_hd": "260821000003/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "dvi": "Lim",
      "ngay_hl": 20260821,
      "ngay_kt": 20270821,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003144|Trần Văn Giang",
      "ngay_qd": 20260821,
      "tien": 10000000,
      "nop": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 10000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260821
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "I",
        "ten": "Tổng giá trị được bảo hiểm",
        "tien_bh": 500000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 10000000,
        "t_that": 10000000,
        "tien": 10000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 490000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P1201",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "120101",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": ""
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_pvi": [
      {
        "ten": "Phạm vi được bảo hiểm",
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ktru": ""
      },
      {
        "ten": "- Dịch bệnh",
        "chon": "",
        "ma": "1.1",
        "ktru": ""
      },
      {
        "ten": "- Thiên tai",
        "chon": "",
        "ma": "1.2",
        "ktru": ""
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lbh
	VARCHAR2
	
	Loại bảo hiểm
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2 
	x
	Kiểu khấu trừ
	K

	   pvi_ktru
	VARCHAR2
	
	Phạm vi khấu trừ
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi bảo hiểm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mã/ghi chú khấu trừ
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_TIM
Json mẫu: Nong nghiep > Vat nuoi > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260821000018",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGVN_TIM
Json mẫu: Nong nghiep > Vat nuoi > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260821000003",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_NONGVN_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_LKE_GCN
Json mẫu: Nong nghiep > Vat nuoi > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260821000003/B1",
    "so_id_dt": 20260821000004
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGVN_HDBS
Json mẫu: Nong nghiep > Vat nuoi > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260821000003
  },
  "hamIn": "PBH_NONGVN_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGVNH_CT
Json mẫu: Nong nghiep > Vat nuoi > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260821000003
  },
  "hamIn": "PBH_NONGVNH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_053]Thủy Sản
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGTSH_NH
Json mẫu: Nong nghiep > Thuy San > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260821,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "TOM",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260821,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270821,
      "ngay_cap": 20260821,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 5000000,
      "thue": 0,
      "ttoan": 5000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.Nha Trang",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "dvi": "Nha Trang",
        "ddiem": "Khánh Hòa",
        "loai": "",
        "kvuc": "",
        "hthuc": "",
        "so_dt": 0,
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260821,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270821,
        "phi": 5000000,
        "thue": 0,
        "ttoan": 5000000,
        "gcn_g": "",
        "gchud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "tdx": 21.027266,
        "tdy": 105.855453,
        "so_idp": 20260821000019,
        "nhom": "H",
        "ma_sp": "TOM",
        "cdich": "",
        "goi": "",
        "nt_tien": "VND",
        "nt_phi": "VND",
        "tygia": 1,
        "ngay_caph": 20260821,
        "kieu_hdh": "G",
        "so_hd_gh": ""
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Tôm Biển",
          "tienkb": 500000000,
          "tien": 500000000,
          "mota": "",
          "ma": "TOM",
          "ma_dk": "0003",
          "ma_ct": "",
          "lkem": "G",
          "cap": "1",
          "bt": "1"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_pvi": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Biển đảo",
          "ptb": 0,
          "pp": "DP",
          "pt": 1,
          "ktru": "",
          "ma": "BIEN",
          "tc": "C",
          "ptk": "P"
        }
      ]
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "Điều khoản tài sản loại trừ chung",
          "ma_lt": "ATDKLT000"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NONGTSH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ddiem
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa điểm
	

	   loai
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Chủng loại
	

	   kvuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Khu vực
	

	   hthuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Hình thức
	

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	1

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   tdx
	NUMBER
	
	Tọa độ X
	

	   tdy
	NUMBER
	
	Tọa độ Y
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	H

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   ngay_caph
	NUMBER
	x
	Ngày cấp
	

	   kieu_hdh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/hóa đơn
	G

	   so_hd_gh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc/hạn
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	  chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	  tienkb
	NUMBER
	x
	Tiền khai báo
	

	  mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	  ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	  ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	  ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	  lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	

	  cap
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	

	  bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi
	

	    chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	    ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên phạm vi
	

	    ptb
	NUMBER
	
	Phần trăm ban đầu
	

	    pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp tính phí
	

	    pt
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mức Khấu trừ
	

	    ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã phạm vi
	

	    tc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Tính chất
	

	    ptk
	VARCHAR2
	
	Phần trăm khấu trừ
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã loại trừ.
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu kỳ thanh toán
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_NH
Json mẫu: Nong nghiep > Thuy San > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260821000053,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "ngay_mo": 20260821,
      "ngay_xr": 20260821,
      "ngay_gui": 20260821,
      "ngay_do": 30000101,
      "ma_nn": "2",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "so_hd": "260821000052/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "dvi": "Nha Trang",
      "ngay_hl": 20260821,
      "ngay_kt": 20270821,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260821,
      "tien": 10000000,
      "nop": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 10000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260821
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "TOM",
        "ten": "Tôm Biển",
        "tien_bh": 500000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 10000000,
        "t_that": 10000000,
        "tien": 10000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 490000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "0003",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "20A1",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": ""
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_pvi": [
      {
        "ten": "Biển đảo",
        "chon": "",
        "ma": "BIEN",
        "ktru": ""
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   dvi
	VARCHAR2
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lbh
	VARCHAR2
	
	Loại bảo hiểm
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2 
	x
	Kiểu khấu trừ
	K

	   pvi_ktru
	VARCHAR2
	
	Phạm vi khấu trừ
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi bảo hiểm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mã/ghi chú khấu trừ
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_TIM
Json mẫu: Nong nghiep > Thuy San > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260821000102",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGTS_TIM
Json mẫu: Nong nghiep > Thuy San > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260821000052",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_NONGTS_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_LKE_GCN
Json mẫu: Nong nghiep > Thuy San > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260821000052/B1",
    "so_id_dt": 20260821000053
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGTS_HDBS
Json mẫu: Nong nghiep > Thuy San > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260821000052
  },
  "hamIn": "PBH_NONGTS_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGTSH_CT
Json mẫu: Nong nghiep > Thuy San > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260821000052
  },
  "hamIn": "PBH_NONGTSH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_054]Cây Trồng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGCTH_NH
Json mẫu: Nong nghiep > Cay Trong > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260821,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "ma_sp": "1",
      "cdich": "",
      "goi": "",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260821,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270821,
      "ngay_cap": 20260821,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 5000000,
      "thue": 0,
      "ttoan": 5000000,
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khd": "C",
      "cmtd": "",
      "mobid": "",
      "emaild": "",
      "tend": "",
      "dchid": "",
      "ma_khd": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "plyd": "",
      "ndung": "",
      "qhuongd": "",
      "ndungd": "",
      "gchud": "",
      "gchuh": ""
    },
    "dt_hk": "",
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "T.Buon Me",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "dvi": "Buôn Mê",
        "ddiem": "Buôn Mê",
        "loai": "1|Cây cao Su",
        "kvuc": "",
        "tuoi": 50,
        "ha": 20,
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260821,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270821,
        "phi": 5000000,
        "thue": 0,
        "ttoan": 5000000,
        "gcn_g": "",
        "gchud": "",
        "so_id_dt": 1,
        "tdx": 21.027266,
        "tdy": 105.855453,
        "so_idp": 20260118000564,
        "nhom": "H",
        "ma_sp": "1",
        "cdich": "",
        "goi": "",
        "nt_tien": "VND",
        "nt_phi": "VND",
        "tygia": 1,
        "ngay_caph": 20260821,
        "kieu_hdh": "G",
        "so_hd_gh": ""
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "1",
          "tienkb": 500000000,
          "tien": 500000000,
          "mota": "",
          "ma": "I",
          "ma_dk": "P1201",
          "ma_ct": "",
          "lkem": "G",
          "cap": "1",
          "bt": "1"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_pvi": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ten": "1",
          "ptb": 1,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "ktru": "",
          "ma": "1",
          "tc": "C",
          "ptk": "P"
        }
      ]
    ],
    "ds_lt": [
      ""
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_NONGCTH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng được bảo hiểm
	C

	   cmtd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người được bảo hiểm
	

	   mobid
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người được bảo hiểm
	

	   emaild
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người được bảo hiểm
	

	   tend
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người được bảo hiểm
	

	   dchid
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người được bảo hiểm
	

	   ma_khd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khách hàng được bảo hiểm
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   plyd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Phụ lục lý do hoặc mã lý do
	

	   ndung
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung nghiệp vụ/chứng từ
	

	   qhuongd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quyền hưởng hoặc đối tượng hưởng quyền lợi
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ddiem
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa điểm
	

	   loai
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Loại cây trồng
	

	   kvuc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Khu vực
	

	   tuoi
	NUMBER
	
	Tuoi
	

	   ha
	NUMBER
	
	Ha
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   tdx
	NUMBER
	
	Tọa độ X
	

	   tdy
	NUMBER
	
	Tọa độ Y
	

	   so_idp
	NUMBER
	x
	Số id của biểu phí
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	H

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   cdich
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Chương trình/chiến dịch bán hàng
	

	   goi
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Gói bảo hiểm
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   ngay_caph
	NUMBER
	x
	Ngày cấp
	

	   kieu_hdh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/hóa đơn
	G

	   so_hd_gh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc/hạn
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của gcn bên trong hợp đồng
	

	  chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	  tienkb
	NUMBER
	x
	Tiền khai báo
	

	  mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	  ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	  ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi
	

	  ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	  lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	

	  cap
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	

	  bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung khác của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi
	

	    chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	    ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên phạm vi
	

	    ptb
	NUMBER
	
	Phần trăm ban đầu
	

	    pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp tính phí
	

	    pt
	NUMBER
	
	Phần trăm giảm
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mức Khấu trừ
	

	    ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã phạm vi
	

	    tc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Tính chất
	

	    ptk
	VARCHAR2
	
	Phần trăm khấu trừ
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Thông tin kiểm soát bồi thường của gcn bên trong hợp đồng
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Thông tin bổ sung của gcn bên trong hợp đồng
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Khối dữ liệu kỳ thanh toán
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_NH
Json mẫu: Nong nghiep > Cay Trong > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260821000108,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "ngay_mo": 20260821,
      "ngay_xr": 20260821,
      "ngay_gui": 20260821,
      "ngay_do": 30000101,
      "ma_nn": "3",
      "skien": "",
      "so_cv_kn": "",
      "so_hd": "260821000107/B1",
      "ten": "mai",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "dvi": "Buôn Mê",
      "ngay_hl": 20260821,
      "ngay_kt": 20270821,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260821,
      "tien": 10000000,
      "nop": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 10000000,
      "so_hs_g": "",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260821
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "I",
        "ten": "1",
        "tien_bh": 500000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 10000000,
        "t_that": 10000000,
        "tien": 10000000,
        "t_hoi": 0,
        "gtru": 0,
        "ktru": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 490000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "T",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "P1201",
        "ma_dkc": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "120101",
        "t_suat": 0,
        "ptb": 0,
        "lkep": "T",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "lbh": "",
        "nv": "C",
        "ktruk": "K",
        "pvi_ktru": "",
        "bt": ""
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_pvi": [
      {
        "ten": "Các rủi ro được bảo hiểm",
        "chon": "",
        "ma": "1",
        "ktru": ""
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   dvi
	VARCHAR2
	x
	Đơn vị/công ty/chi nhánh.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	T

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_dkc
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản con hoặc mã điều kiện con
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	T

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   lbh
	VARCHAR2
	
	Loại bảo hiểm
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	   ktruk
	VARCHAR2 
	x
	Kiểu khấu trừ
	K

	   pvi_ktru
	VARCHAR2
	
	Phạm vi khấu trừ
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán
	

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_pvi
	CLOB
	
	Thông tin phạm vi bảo hiểm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ktru
	VARCHAR2
	
	Mã/ghi chú khấu trừ
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_TIM
Json mẫu: Nong nghiep > Cay Trong > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ten": "",
      "so_hd": "",
      "so_hs": "260821000112",
      "ma_dvi": "",
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "ttrang": "",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGCT_TIM
Json mẫu: Nong nghiep > Cay Trong > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260821000107",
    "ma_sp": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "ma_dvi": "",
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_NONGCT_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Mã sản phẩm bảo hiểm
	

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_NONG_LKE_GCN
Json mẫu: Nong nghiep > Cay Trong > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi_ql": "0800",
    "so_hd": "260821000107/B1",
    "so_id_dt": 20260821000108
  },
  "hamIn": "PBH_BT_NONG_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	


Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGCT_HDBS
Json mẫu: Nong nghiep > Cay Trong > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260821000107
  },
  "hamIn": "PBH_NONGCT_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_NONGCTH_CT
Json mẫu: Nong nghiep > Cay Trong > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260821000107
  },
  "hamIn": "PBH_NONGCTH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	



[bookmark: toc_sec_057]10. Line Tàu
[bookmark: toc_sec_058]GCN
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAUG_NH
Json mẫu: Tàu > GCN > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "ADMIN",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "cdtc": "K",
      "cdtf": "K",
      "cdtx": "K",
      "bthd": "",
      "ndungttk": "",
      "gchud": "",
      "ndungbs": "",
      "gchuh": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "loai_khc": "C",
      "cmtc": "",
      "mobic": "",
      "emailc": "",
      "tenc": "",
      "dchic": "",
      "so_dk": "123",
      "ten_tau": "A2",
      "qtich": "VN",
      "mota": "",
      "pvi": "Theo đăng kiểm",
      "nhom": "0102",
      "loai": "T01",
      "cap": "*_VRH_",
      "vlieu": "MAT001",
      "csuat": 750,
      "so_cn": 12,
      "ttai": 2028,
      "dtich": 600,
      "vtoc": 0,
      "nam_sx": 2025,
      "hcai": "C",
      "gia": 7000000000,
      "tvo": 75,
      "may": 25,
      "tbi": 0,
      "md_sd": "",
      "hoi": "",
      "hoi_tyle": 0,
      "hoi_tien": 0,
      "hoi_hh": 0,
      "tl_mgiu": 0,
      "ma_sp": "0102",
      "dkien": "DK0102_001",
      "gio_hl": "00|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "00|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nvv": "C",
      "nvt": "K",
      "nvd": "K",
      "nvn": "K",
      "nvm": "K",
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 800000,
      "thue": 80000,
      "ttoan": 880000,
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_ids": "20260621000397"
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "R01_0203",
        "ten": "Thân tàu",
        "tien": 100000000,
        "ptb": 0.8,
        "pp": "",
        "pt": 0,
        "phi": 800000,
        "thue": 80000,
        "gvu": "",
        "ttoan": 880000,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "DK0102_000",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "010203",
        "t_suat": 10,
        "lkep": "G",
        "lkem": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "nv": "V",
        "ptk": "P",
        "phib": 800000,
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_dkbskh": "",
    "dt_dkbs": "",
    "dt_lt": [
      {
        "chon": "",
        "ten": "JELC Loại Trừ Bệnh Truyền Nhiễm",
        "ma_lt": "A20JELC008"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "LMA5402 Ðiều Khoản Loại Trừ Thiệt Hại Mạng - Hàng Hải",
        "ma_lt": "A19LMA5401"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố",
        "ma_lt": "A01ILU_G57"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Loại trừ trách nhiệm lai dắt",
        "ma_lt": "DKH0102006"
      },
      {
        "chon": "",
        "ten": "Loại trừ tn lai dắt",
        "ma_lt": "DKH0104005"
      }
    ],
    "dt_kbt": "",
    "dt_hu": "",
    "dt_kytt": [
      {
        "ngay": 20260820,
        "tien": 880000
      }
    ],
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_TAUG_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán.
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   bthd
	VARCHAR2
	
	Bồi thường hợp đồng
	

	   ndungttk
	VARCHAR2
	
	Nội dung thanh toán khác
	

	   gchud
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ndungbs
	VARCHAR2
	
	Nội dung bổ sung
	

	   gchuh
	VARCHAR2
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   loai_khc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng phụ/đồng bảo hiểm/đồng sở hữu.
	C

	   cmtc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Giấy tờ định danh của khách hàng phụ
	

	   mobic
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Điện thoại của khách hàng phụ
	

	   emailc
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng phụ
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên khách hàng phụ
	

	   dchic
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ khách hàng phụ
	

	   so_dk
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số đăng ký
	123

	   ten_tau
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tàu
	

	   qtich
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Quốc tịch
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   pvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Phạm vi hoạt động
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nhóm
	

	   loai
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại tàu
	

	   cap
	VARCHAR2
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	

	   vlieu
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Vật liệu
	

	   csuat
	NUMBER
	
	Công suất
	

	   so_cn
	NUMBER
	
	Số chỗ ngồi/số đơn vị/số con theo line nghiệp vụ.
	

	   ttai
	NUMBER
	
	Trọng tải/tải trọng.
	

	   dtich
	NUMBER
	
	Diện tích
	

	   vtoc
	NUMBER
	
	Vận tốc
	

	   nam_sx
	NUMBER
	x
	Năm sản xuất.
	

	   hcai
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Hải cảng/hạng cảng
	

	   gia
	NUMBER
	
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   tvo
	NUMBER
	
	% Thân vỏ
	

	   may
	NUMBER
	
	 % Máy
	

	   tbi
	NUMBER
	
	% Thiết bị
	

	   md_sd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mục đích sử dụng
	

	   hoi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Hồi thường/thu hồi
	

	   hoi_tyle
	NUMBER
	
	Tỷ lệ thu hồi
	

	   hoi_tien
	NUMBER
	
	Số tiền thu hồi
	

	   hoi_hh
	NUMBER
	
	Hoa hồng thu hồi
	

	   tl_mgiu
	NUMBER
	
	Tỷ lệ miễn giữ
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	0

	   dkien
	VARCHAR2
	x
	Điều kiện chính
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nvv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ phụ bổ sung.
	C

	   nvt
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ tái/thuộc tính nghiệp vụ phụ.
	K

	   nvd
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ đi
	K

	   nvn
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ nhận
	K

	   nvm
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ mở rộng.
	K

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_ids
	NVARCHAR2(500)
	x
	Số ID nguồn hoặc số ID liên kết.
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   pp
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Phương pháp/phương thức tính
	

	   pt
	NUMBER
	
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   gvu
	VARCHAR2
	
	Giám vụ/giám viên xử lý
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkem
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ cho phép/đính kèm mở rộng.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	V

	   ptk
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức tính phí.
	P

	   phib
	NUMBER
	x
	Phí ban đầu/phí gốc.
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_dkbskh
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung khác
	

	dt_dkbs
	VARCHAR2
	
	Thông tin điều khoản bổ sung
	

	dt_lt
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản loại trừ
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ma_lt
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã loại trừ.
	

	dt_kbt
	VARCHAR2
	
	Thông tin kiếm soát bồi thường
	

	dt_hu
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thụ hưởng
	

	dt_kytt
	CLOB
	
	Thông tin thanh toán
	

	   ngay
	NUMBER
	
	Ngày
	

	   tien
	NUMBER
	
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin thống kê
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAU_TIM
Json mẫu: Tàu > GCN > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000247",
    "so_dk": "",
    "ten_tau": "",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "G"
  },
  "hamIn": "PBH_TAU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_dk
	VARCHAR2
	
	Số đăng ký
	

	ten_tau
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tàu
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	G


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAUG_CT
Json mẫu: Tàu > GCN > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000247
  },
  "hamIn": "PBH_TAUG_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAU_HDBS
Json mẫu: Tàu > GCN > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000247
  },
  "hamIn": "PBH_TAU_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_TAU_NH
Json mẫu: Tàu > GCN > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000247,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ngay_xr": 20260820,
      "noi_xr": "",
      "ma_nn": "LC0101_03",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000247/B1",
      "ten": "mai",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "ng_huong": "",
      "tien": 2000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "C",
      "thue": 0,
      "ttoan": 2000000,
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000247/B1",
      "so_dk": "123/A2",
      "tenc": "mai",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "R01_0203",
        "ten": "Thân tàu",
        "tien_bh": 100000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 2000000,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "gtru": 0,
        "tien": 2000000,
        "t_hoi": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 98000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "DK0102_000",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "010203",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0.8,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "gvu": "",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_TAU_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   noi_xr
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi xảy ra
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	30000101

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   so_dk
	VARCHAR2
	x
	Số đăng ký
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng phụ.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   gvu
	VARCHAR2
	
	Giám vụ/giám viên xử lý
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_TAU_TIM
Json mẫu: Tàu > GCN > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "so_hs": "260820000254",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "so_dk": "",
      "ten_tau": "",
      "so_hd": "",
      "ma_dvi": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_TAU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_dk
	VARCHAR2
	
	Số đăng ký
	

	   ten_tau
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tàu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_TAU_LKE_GCN
Json mẫu: Tàu > GCN > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260820000247/B1"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_TAU_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	


[bookmark: toc_sec_059]Hợp Đồng
Api Cấp đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI/private_aaa
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAUH_NH
Json mẫu: Tàu > Hợp Đồng > Cấp đơn
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "dt_ct": {
      "ngay_ht": 20260820,
      "so_hd": "",
      "so_tc": "",
      "ttrang": "D",
      "kieu_hd": "G",
      "ma_sdbs": "",
      "kieu_kt": "T",
      "ma_kt": "",
      "cb_ql": "",
      "hhong": 0,
      "ma_kenh": "",
      "kieu_gt": "N",
      "ma_gt": "",
      "layhd": "C",
      "pt_tra": "",
      "so_hd_g": "",
      "loai_kh": "C",
      "cmt": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "gio_hl": "09|00",
      "ngay_hl": 20260820,
      "gio_kt": "09|00",
      "ngay_kt": 20270820,
      "ngay_cap": 20260820,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "",
      "so_dt": 1,
      "tl_giam": 0,
      "giam": 0,
      "phi": 800000,
      "thue": 80000,
      "ttoan": 880000,
      "bthd": "",
      "ndungttk": "",
      "gchud": "",
      "ndungbs": "",
      "gchuh": "",
      "ng_dd": "",
      "ten_dd": "",
      "so_uq": "",
      "ng_uq": 30000101,
      "cap_uq": "",
      "ma_tk": "",
      "ma_nh": "",
      "dvi": "",
      "ng_ddb": ""
    },
    "ds_ct": [
      {
        "gcn": "B.gsdgsg",
        "ma_sdbs": "",
        "kieu_hd": "G",
        "gcn_g": "",
        "loai_khc": "C",
        "cmtc": "099",
        "mobic": "09928383",
        "emailc": "mai@gmail.com",
        "tenc": "mai",
        "dchic": "hn",
        "loai_khh": "C",
        "cmth": "",
        "mobih": "",
        "emailh": "",
        "tenh": "",
        "dchih": "",
        "so_dk": "gsdgsg",
        "ten_tau": "ww",
        "qtich": "",
        "mota": "",
        "pvi": "Theo đăng kiểm",
        "nhom": "0102|Tàu sông",
        "loai": "T01|Tàu chở hàng",
        "cap": "(*)_VRH|(*) VRH",
        "vlieu": "MAT001|Gỗ",
        "csuat": 750,
        "so_cn": 12,
        "ttai": 2028,
        "dtich": 600,
        "vtoc": 0,
        "nam_sx": 2025,
        "hcai": "C",
        "gia": 7000000000,
        "tvo": 75,
        "may": 25,
        "tbi": 0,
        "md_sd": "",
        "hoi": "",
        "hoi_tyle": 0,
        "hoi_tien": 0,
        "hoi_hh": 0,
        "tl_mgiu": 0,
        "ma_sp": "0102",
        "dkien": "DK0102_001|Điều kiện A",
        "gio_hl": "09|00",
        "ngay_hl": 20260820,
        "gio_kt": "09|00",
        "ngay_kt": 20270820,
        "nvv": "C",
        "nvt": "K",
        "nvd": "K",
        "nvn": "K",
        "nvm": "K",
        "phi": 800000,
        "thue": 80000,
        "ttoan": 880000,
        "cdtc": "K",
        "cdtf": "K",
        "cdtx": "K",
        "bthd": "",
        "ndungd": "",
        "ndungttk": "",
        "ndungbs": "",
        "so_id_dt": 1,
        "so_ids": "20260621000397"
      }
    ],
    "ds_dk": [
      [
        {
          "chon": "",
          "ma": "R01_0203",
          "ten": "Thân tàu",
          "tien": 100000000,
          "ptb": 0.8,
          "pp": "",
          "pt": 0,
          "phi": 800000,
          "thue": 80000,
          "gvu": "",
          "ttoan": 880000,
          "cap": 1,
          "tc": "C",
          "ma_ct": "",
          "ma_dk": "DK0102_000",
          "kieu": "T",
          "lh_nv": "010203",
          "t_suat": 10,
          "lkep": "G",
          "lkem": "G",
          "lkeb": "G",
          "luy": "C",
          "nv": "V",
          "ptk": "P",
          "phib": 800000,
          "bt": "1"
        }
      ]
    ],
    "ds_dkbs": [
      ""
    ],
    "ds_dkbskh": [
      ""
    ],
    "ds_lt": [
      [
        {
          "ten": "JELC Loại Trừ Bệnh Truyền Nhiễm",
          "chon": "",
          "ma_lt": "A20JELC008"
        },
        {
          "ten": "LMA5402 Ðiều Khoản Loại Trừ Thiệt Hại Mạng - Hàng Hải",
          "chon": "",
          "ma_lt": "A19LMA5401"
        },
        {
          "ten": "Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố",
          "chon": "",
          "ma_lt": "A01ILU_G57"
        },
        {
          "ten": "Loại trừ trách nhiệm lai dắt",
          "chon": "",
          "ma_lt": "DKH0102006"
        },
        {
          "ten": "Loại trừ tn lai dắt",
          "chon": "",
          "ma_lt": "DKH0104005"
        }
      ]
    ],
    "ds_kbt": [
      ""
    ],
    "ds_ttt": [
      ""
    ],
    "dt_hu": "",
    "dt_kytt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_TAUH_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   so_tc
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số tham chiếu hoặc số tổ chức, tùy line nghiệp vụ
	

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_kt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu khai thác hoặc kiểu kế toán.
	T

	   ma_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã khai thác/mã kế toán
	

	   cb_ql
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cán bộ quản lý hoặc cán bộ phụ trách
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   ma_kenh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã kênh bán hoặc kênh phân phối
	

	   kieu_gt
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu giới thiệu/nguồn giới thiệu.
	N

	   ma_gt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã giới thiệu hoặc mã nguồn giới thiệu
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Phương thức chi trả/thanh toán
	

	   so_hd_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng gốc
	

	   loai_kh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng.
	C

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính.
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_cap
	NUMBER
	x
	Ngày cấp đơn/hợp đồng
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế
	C

	   so_dt
	NUMBER
	x
	Số đối tượng
	

	   tl_giam
	NUMBER
	
	Tỷ lệ giảm phí/chiết khấu.
	0

	   giam
	NUMBER
	
	Số tiền giảm phí/chiết khấu.
	0

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   bthd
	VARCHAR2
	
	Bồi thường hợp đồng
	

	   ndungttk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung thanh toán khác
	

	   gchud
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho đơn hoặc chứng từ
	

	   ndungbs
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung bổ sung
	

	   gchuh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú dành cho hợp đồng/hệ thống
	

	   ng_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện/định danh đại diện
	

	   ten_dd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người đại diện
	

	   so_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số ủy quyền
	

	   ng_uq
	NUMBER
	
	Ngày ủy quyền Giá trị `30000101` thường được dùng như ngày mặc định/rỗng theo quy ước hệ thống.
	30000101

	   cap_uq
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cấp ủy quyền hoặc nơi cấp ủy quyền
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ma_nh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mã ngân hàng
	

	   dvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Đơn vị/công ty/chi nhánh
	

	   ng_ddb
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người đại diện bên B hoặc ngày liên quan khác theo line
	

	ds_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết của gcn bên trong hợp đồng
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ma_sdbs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã sửa đổi bổ sung (SDBS)
	

	   kieu_hd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hợp đồng/kiểu đơn.
	G

	   gcn_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Gcn gốc
	

	   loai_khc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng phụ/đồng bảo hiểm/đồng sở hữu.
	C

	   cmtc
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giấy tờ định danh của khách hàng phụ.
	

	   mobic
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Điện thoại của khách hàng phụ.
	

	   emailc
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng phụ.
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng phụ.
	

	   dchic
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ khách hàng phụ.
	

	   loai_khh
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Loại khách hàng hưởng
	C

	   cmth
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Cmt người hưởng bảo hiểm
	

	   mobih
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người hưởng
	

	   emailh
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email khách hàng hưởng
	

	   tenh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người hưởng
	

	   dchih
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Địa chỉ người hưởng
	

	   so_dk
	VARCHAR2
	x
	Số đăng ký
	

	   ten_tau
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên tàu
	

	   qtich
	VARCHAR2
	
	Quốc tịch
	

	   mota
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mô tả
	

	   pvi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Phạm vi bảo hiểm
	

	   nhom
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Mã nhóm
	

	   loai
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Loại tàu
	

	   cap
	VARCHAR2
	
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	

	   vlieu
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Vật liệu
	

	   csuat
	NUMBER
	
	Công suất
	

	   so_cn
	NUMBER
	
	Số chỗ ngồi/số đơn vị/số con theo line nghiệp vụ.
	

	   ttai
	NUMBER
	
	Trọng tải/tải trọng.
	

	   dtich
	NUMBER
	
	Diện tích
	

	   vtoc
	NUMBER
	
	Vận tốc
	

	   nam_sx
	NUMBER
	
	Năm sản xuất.
	

	   hcai
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Hải cảng/hạng cảng
	C

	   gia
	NUMBER
	
	Giá trị tài sản/giá trị bảo hiểm.
	

	   tvo
	NUMBER
	
	% Thân vỏ
	

	   may
	NUMBER
	
	% Máy
	

	   tbi
	NUMBER
	
	% Thiết bị
	

	   md_sd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Mục đích sử dụng
	

	   hoi
	VARCHAR2
	
	Hồi thường/thu hồi
	

	   hoi_tyle
	NUMBER
	
	Tỷ lệ thu hồi
	

	   hoi_tien
	NUMBER
	
	Số tiền thu hồi
	

	   hoi_hh
	NUMBER
	
	Hoa hồng thu hồi
	

	   tl_mgiu
	NUMBER
	
	Tỷ lệ miễn giữ
	

	   ma_sp
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã sản phẩm bảo hiểm.
	

	   dkien
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Điều kiện
	

	   gio_hl
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   gio_kt
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Giờ kết thúc hiệu lực. Giờ đang được truyền theo dạng `HH|mm`.
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   nvv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Nghiệp vụ phụ bổ sung.
	C

	   nvt
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ tái/thuộc tính nghiệp vụ phụ.
	K

	   nvd
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ đi
	K

	   nvn
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ nhận
	K

	   nvm
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Nghiệp vụ mở rộng.
	K

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   cdtc
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo chứng từ/điều kiện nghiệp vụ.
	K

	   cdtf
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn theo file/fax hoặc cờ tương đương.
	K

	   cdtx
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ cấp đơn trực tiếp hoặc cờ xử lý tương đương.
	K

	   bthd
	VARCHAR2
	
	Bồi thường hợp đồng
	

	   ndungd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung diễn giải chi tiết
	

	   ndungttk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung thanh toán khác
	

	   ndungbs
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung bổ sung
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	1

	   so_ids
	NVARCHAR2(500)
	x
	Số ID nguồn hoặc số ID liên kết.
	

	ds_dk
	CLOB
	
	Các trường thông tin của ds_dk của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_dk bên gcn
	

	ds_dkbs
	CLOB
	
	Các trường thông tin của ds_dkbs của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_dkbs bên gcn
	

	ds_dkbskh
	CLOB
	
	Các trường thông tin của ds_dkbskh của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_dkbskh bên gcn
	

	ds_lt
	CLOB
	
	Các trường thông tin của ds_lt của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_lt bên gcn
	

	ds_kbt
	CLOB
	
	Các trường thông tin của ds_kbt của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_kbt bên gcn
	

	ds_ttt
	CLOB
	
	Các trường thông tin của ds_ttt của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_ttt bên gcn
	

	dt_hu
	VARCHAR2
	
	Các trường thông tin của ds_hu của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_hu bên gcn
	

	dt_kytt
	VARCHAR2
	
	Các trường thông tin của dt_kytt của hợp đồng sẽ giống với các trường của dt_kytt bên gcn
	


Api Truy vấn đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAU_TIM
Json mẫu: Tàu > Hợp Đồng > Truy vấn đơn
{
  "oraIn": {
    "ten": "",
    "so_hd": "260820000268",
    "so_dk": "",
    "ten_tau": "",
    "ma_dvi": "",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "ttrang": "",
    "cmt": "",
    "mobi": "",
    "email": "",
    "tu": 1,
    "den": 20,
    "nv": "H"
  },
  "hamIn": "PBH_TAU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	so_dk
	VARCHAR2
	
	Số đăng ký
	

	ten_tau
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tàu
	

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ
	

	cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	den
	NUMBER
	x
	Đến
	20

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	H


Api Xem chi tiết đơn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAUH_CT
Json mẫu: Tàu > Hợp Đồng > Xem chi tiết đơn
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000268
  },
  "hamIn": "PBH_TAUH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api SDBS Đơn:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_TAU_HDBS
Json mẫu: Tàu > Hợp Đồng > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "ma_dvi": "0800",
    "so_id": 20260820000268
  },
  "hamIn": "PBH_TAU_HDBS"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị
	

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Cấp đơn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_TAU_NH
Json mẫu: Tàu > Hợp Đồng > Cấp đơn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "so_id": 0,
    "so_id_dt": 20260820000269,
    "dt_ct": {
      "so_hs": "",
      "kieu_hs": "G",
      "ttrang": "D",
      "skien": "",
      "ngay_gui": 20260820,
      "ngay_mo": 20260820,
      "ngay_xr": 20260820,
      "noi_xr": "",
      "ma_nn": "LC0101_03",
      "so_cv_kn": "",
      "ngay_do": 30000101,
      "lhe_ten": "mai",
      "lhe_mobi": "09928383",
      "lhe_mail": "mai@gmail.com",
      "nhg_tk": "",
      "ngh_nh": "",
      "nhg_ten": "",
      "n_trinh": "",
      "n_duyet": "0100003148|Trương Thành Nam",
      "ngay_qd": 20260820,
      "gcn": "260820000269",
      "ten": "mai",
      "ngay_hl": 20260820,
      "ngay_kt": 20270820,
      "ng_huong": "",
      "tien": 2000000,
      "nop": "C",
      "xol": "C",
      "dbhtra": "K",
      "tygia": 1,
      "c_thue": "",
      "thue": 0,
      "ttoan": 2000000,
      "so_hs_g": "",
      "ma_dvi_ql": "0800",
      "so_hd": "260820000268/B1",
      "so_dk": "gsdgsg/ww",
      "tenc": "mai",
      "nt_tien": "VND",
      "dbient": "",
      "csot": "",
      "gchut": "",
      "ngay_ht": 20260820
    },
    "dt_dk": [
      {
        "chon": "",
        "ma": "R01_0203",
        "ten": "Thân tàu",
        "tien_bh": 100000000,
        "pt_bt": 2,
        "ycau": 2000000,
        "t_that": 2000000,
        "ktru": 0,
        "gtru": 0,
        "tien": 2000000,
        "t_hoi": 0,
        "nd": "",
        "bt_con": 98000000,
        "bt_lke": 0,
        "cap": 1,
        "tc": "C",
        "ma_ct": "",
        "ma_dk": "DK0102_000",
        "ma_bs": "",
        "kieu": "T",
        "lh_nv": "010203",
        "t_suat": 10,
        "ptb": 0.8,
        "lkep": "G",
        "lkeb": "G",
        "luy": "C",
        "gvu": "",
        "bt": "1"
      }
    ],
    "dt_hk": "",
    "dt_tba": "",
    "dt_ttt": ""
  },
  "hamIn": "PBH_BT_TAU_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   kieu_hs
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu hồ sơ
	G

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   skien
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Sự kiện
	

	   ngay_gui
	NUMBER
	x
	Ngày gửi
	

	   ngay_mo
	NUMBER
	x
	Ngày mở
	

	   ngay_xr
	NUMBER
	x
	Ngày xảy ra
	

	   noi_xr
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nơi xảy ra
	

	   ma_nn
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã nguyên nhân tổn thất
	

	   so_cv_kn
	VARCHAR2(length = 10)
	
	Số cv khiếu nại
	

	   ngay_do
	NUMBER
	
	 Ngày đóng hồ sơ bồi thường
	

	   lhe_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên người liên hệ
	

	   lhe_mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại người liên hệ
	

	   lhe_mail
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email người liên hệ
	

	   nhg_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tài khoản nhận
	

	   ngh_nh
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Ngân hàng nhận
	

	   nhg_ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Chủ tài khoản
	

	   n_trinh
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người trình
	

	   n_duyet
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người duyệt
	

	   ngay_qd
	NUMBER
	
	Ngày duyệt
	

	   gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ng_huong
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Người hưởng
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   nop
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Nợ phí
	C

	   xol
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	XOL
	C

	   dbhtra
	VARCHAR2 (length =1)
	x
	Đồng bảo hiểm trả
	K

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   c_thue
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ có thuế/áp dụng thuế.
	C

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_hs_g
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường gốc
	

	   ma_dvi_ql
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị quản lý
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   so_dk
	VARCHAR2
	x
	Số đăng ký
	

	   tenc
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên khách hàng phụ.
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   dbient
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Diễn biến bồi thường
	

	   csot
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Cơ sở bồi thường
	

	   gchut
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Ghi chú
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   ma
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản, mã sản phẩm, mã quyền lợi hoặc mã nghiệp vụ con.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   tien_bh
	NUMBER
	x
	Mức trách nhiệm
	

	   pt_bt
	NUMBER
	x
	Phần trăm bồi thường
	

	   ycau
	NUMBER
	x
	Yêu cầu
	

	   t_that
	NUMBER
	x
	Tiền tổn thất
	

	   ktru
	NUMBER
	
	Mã/ghi chú khấu trừ.
	

	   gtru
	NUMBER
	
	Giảm trừ
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   t_hoi
	NUMBER
	
	Thu hồi
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Nội dung
	

	   bt_con
	NUMBER
	x
	Bồi thường còn
	

	   bt_lke
	NUMBER
	
	Liệt kê bồi thường
	

	   cap
	NUMBER
	x
	Cấp cấu trúc của dòng (cha/con).
	1

	   tc
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Tính chất dòng, thường phân biệt cha/con hoặc tổng/chi tiết.
	C

	   ma_ct
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã cha liên kết đến điều khoản gốc
	

	   ma_dk
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã điều khoản/mã quyền lợi.
	

	   ma_bs
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã bổ sung
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   lh_nv
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Mã loại hình nghiệp vụ.
	

	   t_suat
	NUMBER
	x
	Thuế suất hoặc tỷ suất.
	

	   ptb
	NUMBER
	x
	Phí cơ bản/phí ban đầu hoặc tỷ lệ theo quy ước line.
	

	   lkep
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết phí.
	G

	   lkeb
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ liên kết biểu/mẫu quyền lợi.
	G

	   luy
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ lũy tiến/lũy kế.
	C

	   gvu
	VARCHAR2
	
	Giám vụ/giám viên xử lý
	

	   bt
	VARCHAR2(length = 5)
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	1

	dt_hk
	VARCHAR2
	
	Thông tin hưởng khác
	

	dt_tba
	VARCHAR2
	
	Thông tin người thứ ba
	

	dt_ttt
	VARCHAR2
	
	Thông tin ghi chú
	


Api Truy vấn bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_TAU_TIM
Json mẫu: Tàu > Hợp Đồng > Truy vấn bồi thường
{
  "oraIn": {
    "dt_ct": {
      "ngayd": 30000101,
      "ngayc": 30000101,
      "so_hs": "260820000276",
      "cmt": "",
      "mobi": "",
      "email": "",
      "so_dk": "",
      "ten_tau": "",
      "so_hd": "",
      "ma_dvi": "",
      "tu": 1,
      "den": 20
    }
  },
  "hamIn": "PBH_BT_TAU_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	   ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	   so_hs
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hồ sơ bồi thường
	

	   cmt
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số giấy tờ định danh của khách hàng chính
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số điện thoại di động của khách hàng chính
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	
	Email của khách hàng chính
	

	   so_dk
	VARCHAR2
	
	Số đăng ký
	

	   ten_tau
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tàu
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	

	   ma_dvi
	VARCHAR2(length =10)
	
	Mã đơn vị
	

	   tu
	NUMBER
	x
	Từ
	1

	   den
	NUMBER
	x
	Đến
	20


Api Truy vấn lịch sử bồi thường:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_BT_TAU_LKE_GCN
Json mẫu: Tàu > Hợp Đồng > Truy vấn lịch sử bồi thường
{
  "oraIn": {
    "gcn": "260820000269"
  },
  "hamIn": "PBH_BT_TAU_LKE_GCN"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	gcn
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số gcn được bồi thường
	



[bookmark: toc_sec_055]11. Line Thanh toán phí
Api Thanh toán phí hợp đồng:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HD_TT_NH
Json mẫu: Thanh toán phí > Thanh toán phí hợp đồng
{
  "hamIn": "PBH_HD_TT_NH",
  "oraIn": {
    "so_id_tt": 0,
    "dt_ct": {
      "so_hd": "260818000038",
      "ma_thue": "099",
      "mobi": "09928383",
      "email": "mai@gmail.com",
      "ten": "mai",
      "dchi": "hn",
      "nguoi_gd": "",
      "so_ct": "",
      "layhd": "C",
      "kvat": "P",
      "kieuhd": "E",
      "pt_tra": "T",
      "nha_bh": "",
      "nhang": "",
      "ma_tk": "",
      "nd": "YAYDYA",
      "vochd": "",
      "ma_kh": "0250825000112",
      "ngay_tt": 20260818,
      "ttoan": 108502,
      "nt_tra": "VND",
      "ty_gia": 1,
      "tra": 108502,
      "ngay_ht": 20260818,
      "htoan": "H"
    },
    "dt_dk": [
      {
        "so_id": 20260818000038,
        "so_hd": "260818000038",
        "pt": "G",
        "ngay": 20260818,
        "ma_nt": "VND",
        "phi": 108502,
        "tien": 108502,
        "chon": null
      }
    ]
  }
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id_tt
	NUMBER
	
	Số id thanh toán
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   ma_thue
	VARCHAR2
	x
	Mã thuế
	

	   mobi
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số điện thoại di động của khách hàng chính.
	

	   email
	VARCHAR2(length = 200)
	x
	Email của khách hàng chính.
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   dchi
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Địa chỉ của khách hàng chính.
	

	   nguoi_gd
	VARCHAR2
	
	Nguoi gd
	

	   so_ct
	VARCHAR2
	
	Số chứng từ/số giao dịch
	

	   layhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Cờ hoặc cách lấy/khởi tạo hợp đồng.
	C

	   kvat
	VARCHAR2 
	x
	Kvat
	P

	   kieuhd
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kieuhd
	E

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức chi trả/thanh toán.
	T

	   nha_bh
	VARCHAR2
	
	Nhà bảo hiểm
	

	   nhang
	VARCHAR2
	
	Nhãn hàng
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Nội dung
	

	   vochd
	VARCHAR2
	
	Vochd
	

	   ma_kh
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Mã khách hàng chính trong CORE.
	

	   ngay_tt
	NUMBER
	x
	Ngày tt
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   nt_tra
	VARCHAR2
	x
	Người thụ hưởng trả
	VND

	   ty_gia
	NUMBER
	x
	Ty gia
	1

	   tra
	NUMBER
	x
	Số tiền chi trả/thanh toán.
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   htoan
	VARCHAR2 
	x
	Hạch toán
	H

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   pt
	VARCHAR2 
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   ngay
	NUMBER
	x
	Ngày
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng.
	




[bookmark: toc_sec_056]12. Line Thanh toán đồng
Api Thanh toán Đồng:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PBH_HD_DO_TT_NH
Json mẫu: Thanh toán đồng > Thanh toán Đồng
{
  "hamIn": "PBH_HD_DO_TT_NH",
  "oraIn": {
    "so_id_tt": 0,
    "dt_ct": {
      "nha_bh": "0250826000205",
      "chi": 79056,
      "thuev": 7746,
      "thu": 1582,
      "thuer": 159,
      "ttoan": 85061,
      "so_ct": "",
      "so_ref": "",
      "nt_tra": "VND",
      "tygia": 1,
      "tra": 85061,
      "pt_tra": "T",
      "nhang": "",
      "ma_tk": "",
      "ten_tk": "",
      "ngay_ht": 20260818
    },
    "dt_hd": [
      {
        "so_id": 20260818000038,
        "so_id_ps": 20260818000101,
        "nhom": "D",
        "loai": "CH_PHF_BHd",
        "nv": "C",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 79056,
        "thue": 7746,
        "ngay_ht": 20260818,
        "so_hd": "260818000038",
        "so_ct": "260818000101",
        "kieu": "D",
        "ps": "C",
        "BT": 7,
        "loaiT": "Trả phí hợp đồng",
        "chon": "",
        "sott": 1
      },
      {
        "so_id": 20260818000038,
        "so_id_ps": 20260818000101,
        "nhom": "D",
        "loai": "DT_FLPd",
        "nv": "T",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 1582,
        "thue": 159,
        "ngay_ht": 20260818,
        "so_hd": "260818000038",
        "so_ct": "260818000101",
        "kieu": "D",
        "ps": "T",
        "BT": 8,
        "loaiT": "Thu phí quản lý",
        "chon": "",
        "sott": 2
      }
    ],
    "dt_hdon": ""
  }
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id_tt
	NUMBER
	
	Số id thanh toán
	

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   nha_bh
	VARCHAR2
	x
	Nhà bảo hiểm
	

	   chi
	NUMBER
	
	Số tiền chi.
	

	   thuev
	NUMBER
	x
	Thuế về
	

	   thu
	NUMBER
	x
	Số tiền thu.
	

	   thuer
	NUMBER
	x
	Thuế ra
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	

	   so_ct
	VARCHAR2
	x
	Số chứng từ/số giao dịch
	

	   so_ref
	VARCHAR2
	
	Số ref
	

	   nt_tra
	VARCHAR2
	x
	Người thụ hưởng trả
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   tra
	NUMBER
	x
	Số tiền chi trả/thanh toán.
	

	   pt_tra
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Phương thức chi trả/thanh toán.
	T

	   nhang
	VARCHAR2
	
	Nhãn hàng
	

	   ma_tk
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Mã tài khoản ngân hàng
	

	   ten_tk
	NVARCHAR2(length = 500)
	
	Tên tài khoản
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	dt_hd
	CLOB
	
	Thông tin hợp đồng
	

	   so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_ps
	NUMBER
	x
	Số id phát sinh
	

	   nhom
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nhóm
	D

	   loai
	VARCHAR2(length = 10)
	x
	Loại hưởng khác (C: Cá Nhân, T: Tổ chức)
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ.
	VND

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   thue
	NUMBER
	x
	Thuế.
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày hạch toán/ngày chứng từ, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   so_ct
	VARCHAR2
	x
	Số chứng từ/số giao dịch.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	D

	   ps
	VARCHAR2 
	x
	Tính chất phát sinh Nợ/Có hoặc Thu/Chi.
	C

	   bt
	NUMBER
	x
	Bút toán
	

	   loaiT
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	LoaiT
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   sott
	NUMBER
	
	Sott
	1

	dt_hdon
	VARCHAR2
	
	Thông tin hóa đơn
	



[bookmark: toc_sec_060]13. Line Tái
[bookmark: toc_sec_061]Nhượng tái cố định
Api Nhập:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_GHEP_NH
Json mẫu: Tái > Nhượng tái cố định > Nhập
{
  "oraIn": {
    "so_id": 20260822000019,
    "dt_ct": {
      "nv": "PHH",
      "so_ct": "260822000019",
      "kieu": "G",
      "ngay_ht": 20260822,
      "ngay_hl": 20260822,
      "ngay_kt": 20270822,
      "pphap": "D",
      "nguon": "B",
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "glai": "K",
      "nd": "Phat sinh moi",
      "so_ctg": ""
    },
    "dt_hd": [
      {
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_hd": "260822000018",
        "so_id_dt": 20260822000018,
        "so_id_hd": 20260822000018
      }
    ],
    "dt_phi": [
      {
        "ngay": 20260822,
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_QS(Q)",
        "pt": 45,
        "tien": 4500000000,
        "phi": 4500000,
        "so_id_ta": 20260522000117,
        "tieng": 10000000000,
        "phig": 10000000
      },
      {
        "ngay": 20260822,
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_GRO(Q)",
        "pt": 10,
        "tien": 1000000000,
        "phi": 1000000,
        "so_id_ta": 20260610000157,
        "tieng": 10000000000,
        "phig": 10000000
      }
    ],
    "dt_tl": [
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_GRO(Q)",
        "ten": "AON VIET NAM CO., LTD.",
        "kieu": "C",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "0250826000369",
        "nbhc": "0250826000369",
        "so_id_ta": 20260610000157
      },
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_GRO(Q)",
        "ten": "Arundo Re Ltd",
        "kieu": "P",
        "pt": 1,
        "tien": 100000000,
        "phi": 100000,
        "pt_hh": 10,
        "hhong": 10000,
        "tl_thue": 0.1,
        "thue": 100,
        "nbh": "0250826000446",
        "nbhc": "0250826000369",
        "so_id_ta": 20260610000157
      },
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_GRO(Q)",
        "ten": "Santam Limited (South Africa)",
        "kieu": "P",
        "pt": 3,
        "tien": 300000000,
        "phi": 300000,
        "pt_hh": 10,
        "hhong": 30000,
        "tl_thue": 0.1,
        "thue": 300,
        "nbh": "0250826000490",
        "nbhc": "0250826000369",
        "so_id_ta": 20260610000157
      },
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_GRO(Q)",
        "ten": "TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM (VINARE)",
        "kieu": "C",
        "pt": 6,
        "tien": 600000000,
        "phi": 600000,
        "pt_hh": 15,
        "hhong": 90000,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "0250826000392",
        "nbhc": "0250826000392",
        "so_id_ta": 20260610000157
      },
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_QS(Q)",
        "ten": "AON VIET NAM CO., LTD.",
        "kieu": "C",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "0250826000369",
        "nbhc": "0250826000369",
        "so_id_ta": 20260522000117
      },
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_QS(Q)",
        "ten": "Arundo Re Ltd",
        "kieu": "P",
        "pt": 4.5,
        "tien": 450000000,
        "phi": 450000,
        "pt_hh": 10,
        "hhong": 45000,
        "tl_thue": 0.1,
        "thue": 450,
        "nbh": "0250826000446",
        "nbhc": "0250826000369",
        "so_id_ta": 20260522000117
      },
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_QS(Q)",
        "ten": "Santam Limited (South Africa)",
        "kieu": "P",
        "pt": 13.5,
        "tien": 1350000000,
        "phi": 1350000,
        "pt_hh": 10,
        "hhong": 135000,
        "tl_thue": 0.1,
        "thue": 1350,
        "nbh": "0250826000490",
        "nbhc": "0250826000369",
        "so_id_ta": 20260522000117
      },
      {
        "ma_ta": "FIRE",
        "so_hd_ta": "TS_QS(Q)",
        "ten": "TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM (VINARE)",
        "kieu": "C",
        "pt": 27,
        "tien": 2700000000,
        "phi": 2700000,
        "pt_hh": 15,
        "hhong": 405000,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "0250826000392",
        "nbhc": "0250826000392",
        "so_id_ta": 20260522000117
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      },
      {
        "ma_ta": "",
        "so_hd_ta": "",
        "ten": "",
        "kieu": "",
        "pt": 0,
        "tien": 0,
        "phi": 0,
        "pt_hh": 0,
        "hhong": 0,
        "tl_thue": 0,
        "thue": 0,
        "nbh": "",
        "nbhc": "",
        "so_id_ta": 0
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PTBH_GHEP_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	dt_ct

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	PHH

	   so_ct
	VARCHAR2
	x
	Số chứng từ/số giao dịch.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	G

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống của hợp đồng
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   pphap
	VARCHAR2 
	x
	Pphap
	D

	   nguon
	VARCHAR2 
	x
	Nguon
	B

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   glai
	VARCHAR2 
	x
	Glai
	K

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Nội dung
	

	   so_ctg
	VARCHAR2
	
	Số chứng từ gốc
	

	dt_hd
	CLOB
	
	Thông tin hợp đồng
	

	   ma_dvi_hd
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị phát hành hợp đồng.
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   so_id_hd
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng liên quan.
	

	dt_phi
	CLOB
	
	Thông tin phí
	

	   ngay
	NUMBER
	x
	Ngày
	

	   ma_ta
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã tài sản
	

	   so_hd_ta
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng tái bảo hiểm
	

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   so_id_ta
	NUMBER
	x
	Số id tái bảo hiểm
	

	   tieng
	NUMBER
	x
	Tieng
	

	   phig
	NUMBER
	x
	Phí giảm
	

	dt_tl
	CLOB
	
	Thông tin tỷ lệ
	

	   ma_ta
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã tài sản
	

	   so_hd_ta
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng tái bảo hiểm
	

	   ten
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Tên hiển thị của điều khoản/dòng dữ liệu.
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	C

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   pt_hh
	NUMBER
	
	Phần trăm hh
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	

	   tl_thue
	NUMBER
	
	Tl thuế
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   nbh
	VARCHAR2
	x
	Người bảo hiểm
	

	   nbhc
	VARCHAR2
	x
	Nhà bảo hiểm	
	

	   so_id_ta
	NUMBER
	x
	Số id tái bảo hiểm
	


Api Truy vấn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_GHEP_NH_TIM
Json mẫu: Tái > Nhượng tái cố định > Truy vấn
{
  "oraIn": {
    "nv": "PHH",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "so_ct": "260822000019",
    "so_hd": ""
  },
  "hamIn": "PTBH_GHEP_NH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	PHH

	ngayd
	NUMBER
	
	Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	Ngày cuối
	30000101

	so_ct
	VARCHAR2
	
	Số chứng từ/số giao dịch.
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_GHEP_NH_CT
Json mẫu: Tái > Nhượng tái cố định > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "so_id": 20260822000019,
    "klk": "D"
  },
  "hamIn": "PTBH_GHEP_NH_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	klk
	VARCHAR2 
	x
	Klk
	D


Api Nhập SDBS:
· Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Api Truy vấn SDBS:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_GHEP_NH_BSSD
Json mẫu: Tái > Nhượng tái cố định > Truy vấn SDBS
{
  "oraIn": {
    "nv": "C",
    "so_id": 20260822000019
  },
  "hamIn": "PTBH_GHEP_NH_BSSD"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	nv
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	C

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


[bookmark: toc_sec_062]Chào tái tạm thời
Api Nhập:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_TMB_HD
Json mẫu: Tái > Chào tái tạm thời > Nhập
{
  "oraIn": {
    "so_id": 20260822000028,
    "dt_ct": {
      "nv": "PHH",
      "tcd": "K",
      "so_ct": "260822000028",
      "ngay_ht": 20260822,
      "nt_tien": "VND",
      "nt_phi": "VND",
      "ma_ta": "",
      "ngay_hl": 20260822,
      "ngay_kt": 20270822,
      "nd": "Phat sinh moi",
      "so_ctg": "",
      "vuot": "90.8",
      "con": "-0.2",
      "phi_tai": "9,100,000,000",
      "hhong_tai": ""
    },
    "dt_hd": [
      {
        "kieu": "T",
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_hd": "T.260822000027",
        "so_id_dt": 20260822000027,
        "so_id_hd": 20260822000027
      }
    ],
    "dt_bh": [
      {
        "nbh": "0250826000479",
        "kieu": "C",
        "pt": 91,
        "hh": 0,
        "phi": 9100000000,
        "hhong": 0
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PTBH_TMB_HD"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   tcd
	VARCHAR2 
	x
	Tiêu chí đánh giá
	K

	   so_ct
	VARCHAR2
	x
	Số chứng từ/số giao dịch.
	

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   nt_tien
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của số tiền bảo hiểm/giá trị.
	VND

	   nt_phi
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ của phí bảo hiểm.
	VND

	   ma_ta
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã tài sản
	

	   ngay_hl
	NUMBER
	x
	Ngày hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   ngay_kt
	NUMBER
	x
	Ngày kết thúc hiệu lực, thường ở dạng `yyyymmdd`
	

	   nd
	NVARCHAR2(length = 500)
	x
	Nội dung
	

	   so_ctg
	VARCHAR2
	
	Số chứng từ gốc
	

	   vuot
	VARCHAR2
	x
	Vượt mức
	

	   con
	VARCHAR2
	x
	Còn lại
	

	   phi_tai
	VARCHAR2
	x
	Phí tái bảo hiểm
	

	   hhong_tai
	VARCHAR2
	
	Hoa hồng tái bảo hiểm
	

	dt_hd
	CLOB
	
	Thông tin hợp đồng
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	T

	   ma_dvi_hd
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị phát hành hợp đồng.
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   so_id_hd
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng liên quan.
	

	dt_bh
	CLOB
	
	Thông tin đối tượng bảo hiểm
	

	   nbh
	VARCHAR2
	x
	Người bảo hiểm
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	C

	   pt
	NUMBER
	x
	Phần trăm/tỷ lệ.
	

	   hh
	NUMBER
	
	Hoa hồng
	

	   phi
	NUMBER
	x
	Phí bảo hiểm trước thuế hoặc phí của dòng chi tiết.
	

	   hhong
	NUMBER
	
	Hoa hồng hoặc tỷ lệ/tiền hoa hồng.
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_TMB_CT
Json mẫu: Tái > Chào tái tạm thời > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
    "so_id": 20260822000028
  },
  "hamIn": "PTBH_TMB_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	


Api Truy vấn:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_TMB_NH_TIM
Json mẫu: Tái > Chào tái tạm thời > Truy vấn
{
  "oraIn": {
    "nv": "PHH",
    "ngayd": 30000101,
    "ngayc": 30000101,
    "so_ct": "260822000028",
    "so_hd": ""
  },
  "hamIn": "PTBH_TMB_NH_TIM"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	nv
	VARCHAR2(length =5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	PHH

	ngayd
	NUMBER
	
	 Ngày đầu
	30000101

	ngayc
	NUMBER
	
	 Ngày cuối
	30000101

	so_ct
	VARCHAR2
	
	Số chứng từ/số giao dịch.
	

	so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm
	


Api Nhập SDBS:
· [bookmark: toc_sec_063]Các trường thông tin của SDBS đều giống với các trường thông tin của Cấp đơn -> không mô tả lại nữa
Xử lý phát sinh
Api Nhập phát sinh tái:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_XL_NH
Json mẫu: Tái > Xử lý phát sinh > Nhập phát sinh tái
{
  "oraIn": {
    "so_id_xl": 0,
    "dt_ct": {
      "ngxld": 20260815,
      "ngxlc": 20260822,
      "so_ct": "",
      "so_dc": "",
      "nha_bh": "0250826000369",
      "kieu": "",
      "ttrang": "D",
      "ngay_xn": 30000101,
      "ngay_ht": 20260822,
      "nt_tra": "VND",
      "tygia": 1,
      "th_tra": 388973200
    },
    "dt_dk": [
      {
        "kieu": "C",
        "ngay_ht": 20260822,
        "so_hd": "260822000027",
        "so_ps": "260822000031 - 260822000030(TS_SPL_2026)",
        "nv": "PHH",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 426272000,
        "tra": 426272000,
        "goct": "Trả phí hợp đồng",
        "chon": "",
        "so_id": 20260822000031,
        "so_id_nv": 20260822000030,
        "so_id_ta_ps": 20260822000030,
        "bt": 2,
        "ps": "C",
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_id_hd": 20260822000027,
        "so_id_dt": 20260822000027,
        "thue": 0,
        "goc": "CH_PHF_BHd"
      },
      {
        "kieu": "C",
        "ngay_ht": 20260822,
        "so_hd": "260822000027",
        "so_ps": "260822000031 - 260822000030(TS_SPL_2026)",
        "nv": "PHH",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 85254400,
        "tra": 85254400,
        "goct": "Thu phí quản lý",
        "chon": "",
        "so_id": 20260822000031,
        "so_id_nv": 20260822000030,
        "so_id_ta_ps": 20260822000030,
        "bt": 4,
        "ps": "T",
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_id_hd": 20260822000027,
        "so_id_dt": 20260822000027,
        "thue": 0,
        "goc": "DT_FLPd"
      },
      {
        "kieu": "C",
        "ngay_ht": 20260822,
        "so_hd": "260822000027",
        "so_ps": "260822000031 - 260822000030(TS_QS)",
        "nv": "PHH",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 10656800,
        "tra": 10656800,
        "goct": "Trả phí hợp đồng",
        "chon": "",
        "so_id": 20260822000031,
        "so_id_nv": 20260822000030,
        "so_id_ta_ps": 20260822000030,
        "bt": 6,
        "ps": "C",
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_id_hd": 20260822000027,
        "so_id_dt": 20260822000027,
        "thue": 0,
        "goc": "CH_PHF_BHd"
      },
      {
        "kieu": "C",
        "ngay_ht": 20260822,
        "so_hd": "260822000027",
        "so_ps": "260822000031 - 260822000030(TS_GRO)",
        "nv": "PHH",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 4262720,
        "tra": 4262720,
        "goct": "Thu phí quản lý",
        "chon": "",
        "so_id": 20260822000031,
        "so_id_nv": 20260822000030,
        "so_id_ta_ps": 20260822000030,
        "bt": 8,
        "ps": "T",
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_id_hd": 20260822000027,
        "so_id_dt": 20260822000027,
        "thue": 0,
        "goc": "DT_FLPd"
      },
      {
        "kieu": "C",
        "ngay_ht": 20260822,
        "so_hd": "260822000027",
        "so_ps": "260822000031 - 260822000030(TS_QS)",
        "nv": "PHH",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 1065680,
        "tra": 1065680,
        "goct": "Thu phí quản lý",
        "chon": "",
        "so_id": 20260822000031,
        "so_id_nv": 20260822000030,
        "so_id_ta_ps": 20260822000030,
        "bt": 9,
        "ps": "T",
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_id_hd": 20260822000027,
        "so_id_dt": 20260822000027,
        "thue": 0,
        "goc": "DT_FLPd"
      },
      {
        "kieu": "C",
        "ngay_ht": 20260822,
        "so_hd": "260822000027",
        "so_ps": "260822000031 - 260822000030(TS_GRO)",
        "nv": "PHH",
        "ma_nt": "VND",
        "tien": 42627200,
        "tra": 42627200,
        "goct": "Trả phí hợp đồng",
        "chon": "",
        "so_id": 20260822000031,
        "so_id_nv": 20260822000030,
        "so_id_ta_ps": 20260822000030,
        "bt": 10,
        "ps": "C",
        "ma_dvi_hd": "0800",
        "so_id_hd": 20260822000027,
        "so_id_dt": 20260822000027,
        "thue": 0,
        "goc": "CH_PHF_BHd"
      }
    ],
    "dt_tt": [
      {
        "ma_nt": "VND",
        "chi": 479556000,
        "thu": 90582800,
        "thue": 0,
        "ttoan": 388973200
      },
      {
        "ma_nt": "",
        "chi": 0,
        "thu": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0
      },
      {
        "ma_nt": "",
        "chi": 0,
        "thu": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0
      },
      {
        "ma_nt": "",
        "chi": 0,
        "thu": 0,
        "thue": 0,
        "ttoan": 0
      }
    ]
  },
  "hamIn": "PTBH_XL_NH"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id_xl
	NUMBER
	
	Khóa định danh nội bộ của hồ sơ hoặc bút toán xử lý.
	0

	dt_ct
	CLOB
	
	Thông tin chi tiết
	

	   ngxld
	NUMBER
	x
	Ngày xử lý từ
	

	   ngxlc
	NUMBER
	x
	Ngày xử lý đến
	

	   so_ct
	VARCHAR2
	
	Số chứng từ/số giao dịch
	

	   so_dc
	VARCHAR2
	
	Số dc
	

	   nha_bh
	VARCHAR2
	x
	Nhà bảo hiểm
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống
	C

	   ttrang
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Trạng thái nghiệp vụ của chứng từ/hồ sơ.
	D

	   ngay_xn
	NUMBER
	
	 Ngày xác nhận
	30000101

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống
	

	   nt_tra
	VARCHAR2
	x
	Người thụ hưởng trả
	VND

	   tygia
	NUMBER
	x
	Tỷ giá quy đổi.
	1

	   th_tra
	NUMBER
	x
	Số tiền trả
	

	dt_dk
	CLOB
	
	Thông tin điều khoản của hợp đồng
	

	   kieu
	VARCHAR2(length = 1)
	x
	Kiểu bản ghi hoặc kiểu xử lý theo quy ước hệ thống.
	C

	   ngay_ht
	NUMBER
	x
	Ngày nhập vào hệ thống của hợp đồng
	

	   so_hd
	VARCHAR2(length = 20)
	x
	Số hợp đồng hoặc số đơn bảo hiểm.
	

	   so_ps
	VARCHAR2
	x
	Số phát sinh hoặc số chứng từ phát sinh.
	

	   nv
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã nghiệp vụ hoặc mã nhóm phát sinh.
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ.
	VND

	   tien
	NUMBER
	x
	Số tiền bảo hiểm, số tiền trách nhiệm hoặc số tiền phát sinh.
	

	   tra
	NUMBER
	x
	Số tiền chi trả/thanh toán.
	

	   goct
	VARCHAR2
	x
	Diễn giải gốc của bút toán.
	

	   chon
	VARCHAR2(length = 1)
	
	Cờ chọn dòng
	

	   so_id
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	

	   so_id_nv
	NUMBER
	x
	Số id nghiệp vụ
	

	   so_id_ta_ps
	NUMBER
	x
	Số id ta ps
	

	   bt
	NUMBER
	
	Số thứ tự hoặc mã bút toán.
	2

	   ps
	VARCHAR2 
	x
	Tính chất phát sinh Nợ/Có hoặc Thu/Chi.
	C

	   ma_dvi_hd
	VARCHAR2(length =10)
	x
	Mã đơn vị phát hành hợp đồng.
	

	   so_id_hd
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng liên quan.
	

	   so_id_dt
	NUMBER
	x
	ID hợp đồng/đơn gốc liên kết.
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   goc
	VARCHAR2
	x
	Mã nguồn gốc của bút toán/phát sinh.
	CH_PHF_BHd

	dt_tt
	CLOB
	
	Thông tin thanh toán
	

	   ma_nt
	VARCHAR2(length = 5)
	x
	Mã tiền tệ.
	VND

	   chi
	NUMBER
	x
	Số tiền chi.
	

	   thu
	NUMBER
	x
	Số tiền thu
	

	   thue
	NUMBER
	
	Thuế.
	

	   ttoan
	NUMBER
	x
	Tổng thanh toán sau thuế/điều chỉnh.
	


Api Xem chi tiết:
Url: POST {{host}}/api/v1/BHAPI
Hàm backend (`hamIn`): PTBH_TM_NH_HD
Json mẫu: Tái > Xử lý phát sinh > Xem chi tiết
{
  "oraIn": {
"so_id_xl": 20260825000159
},
  "hamIn": "PTBH_XL_CT"
}
Mô tả các trường trong json:
Bảng dưới đây ưu tiên mô tả phần `oraIn`; nếu request không có `oraIn` thì ghi chú ngay trong bảng.
	Tham số
	Kiểu dữ (độ dài, định dạng)
	Bắt buộc
	Mô tả
	Giá trị mặc định

	so_id_xl
	NUMBER
	x
	Khóa định danh nội bộ của bản ghi/chứng từ/hợp đồng/phát sinh.
	



Trang 1
